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08-12-2023- Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 
của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 
và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số 
trường hợp. 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

Trang 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

10-01-2024 Quyết định số 113/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn 
bản quy phạm pháp còn hiệu lực năm 2023. 123 
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HỘ]  ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VLỆT  NAM 
• • 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 39/2023/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thíinh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nưóc 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản ]ý và mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong một số trường hợp 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 

Căn cứ Luãt Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20ỉ 5' 
Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Tồ chức chinh phủ va Luật Tẻ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 iháng ỉ ỉ năm 201 9Â-

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5-
Luợí sưa đoit bo sung một sô điêu củct Luật Bũỉĩ hành văn bản quy phcữỉí pháp luật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; ' ' 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng ỉ ỉ năm 2009' 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

^ Cần cứ Nghị định số 177/2ỒỈ3/NĐ-CP ngày 14 thãnẹ ỉỉ năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanh một sô điều của Luật giá-
Nệhị định sổ ỉ49/20ỉ 6/NĐ- CP ngày ỉ ĩ thảng ỉ ỉ năm 20 ỉ 6 của Chính phủ sửa đoi 
bể sung một sổ điều của Nghị định số ỉ 77/2013/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 1 ỉ nõm 20ỉ3 
của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành mọt số điều của Luật giá-

r Cãn cứ Nghị định sẻ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/2Q20/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đỗi, bổ sung một sổ điều cua Nghị định sổ 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nấm 20 ỉ ó của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một 
sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuậíễ 

; Cấn cứ Nghị quyết sổ 131/2020/QHỈ4 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về tổ chức chính quyền độ thị tại Thành phố Hồ Chỉ Minh; 

r Càn cứ Nghị ãịnh Sỡ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số Ỉ31/202Ơ/QHỈ4 
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ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 của Quốc hôi về tổ chức chỉnh quyền đô thị tại 
Thành phổ Hô Chỉ Minh; " 

Căn cứ Nghị định số Ổ0/2Ồ21/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tu số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 1 ỉ năm 2023 cùa Bộ y tể 
quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chửa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng gìá, thanh toán chi phỉ khám bệnh 
chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Xét Tờ ừình sổ 6ỈOỈ/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ vẻ Nghị quyết quy định giả dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phổ Hô Chí Minh quản lý và mức giá 
dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh trong một sổ trưởng hợp; Báo cáo thẩm ừa sô 
ĩ ỉ55/ẼC-HĐNĐ ngày os tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tể - Ngân sách Hội đồng 
nhẩn dân Thành phố - Hội đồng nhân dân Thành phố; ỷ kìéĩĩ thảo ỉuận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành pho tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đéi tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh, toán 

của Quỹ bảo hiểm y tê (mà không là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu câu) 
ừong các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phô Hô Chí Minh 
quản lý. 

2. Đối tượng áp dựng 
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bênh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, 

quản lý. 
b) Các cơ quan, tồ chức, cá nhân khảc có liên quan, 
Điều 2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạin vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sỏ- khám bệnh, chữa bệnh của 
Nhả nuức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

ỉ. Mức giá dịch vụ khám hậrửi, chữa bệnh: áp dụng bằng mức giá tôi thiểu 
theo hạng bệnh viện tương ứng quỵ định tại các phụ lục đính kèm Thông tư sô 
21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ừong các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh của Mià nước 
và hướng dẫn áp dụng giả, thanh, toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một 
sổ trường hợp. 

(Chi tiết theo Phụ lục Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm) 
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2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trưởng hợp; áp dụri 
mức giá theo hạng bệnh viện quy định tại Phụ ìục ỉ, Phụ lục n, Phụ lục m đính kèn 
Nghị quyết nảy theo nguyên tắc sau: * 

a) Các viện cỗ giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệrik 
chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh Vi 
khám bệnh, chữa bệnh đã được xêp hạng: áp dụng mức giá cửa bệnh viện hạnị 
tương đương; Các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụnị 
mức giá cửa bệnh viện hạng IV, 

b) Đốỉ với phòng khám đa khoa khu vực 
- Trường họp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hơf 

qtiy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng II 
năm 2018 của Chính phủ sủa đổi, bô sung một số quy định liên quan, đến điều kiện 
đâu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; áp dụng mức giá 
của bệnh viện hạng IV, 

- Trường họp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: 
áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV, Đổi với trường họp được Sở Y tế quyết định 
có giường lưu: áp dụng mức giá bãng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 
của bệnh viện hạng iv. số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị, 
Không thanh toán tiên khám bệnh trong trường họp đã thanh toán tiền giường lưu, 

c) Đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn 

- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ 
kỹ thuật: băng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Nghị quyết này. 

- Đổi với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu; áp dụng 
mức gíả bãng 50% mức gỉá ngày giường nội khoa loại 3 cùa bênh viện hạng IV. 

d) Đối với Nhả hộ sinh: áp dụng mức giá của bệnh viện viện hạng IV. Mức giá 
thanh toán tiên giường bệnh áp dụng bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa 
loại 3 của bệnh viện hạng IV. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
a) Tăng cường công tác truyền thông, kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện 

Nghị quyêt này thống nhất trẻn địa bản Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn được pháp luật quy đinh; 

b) Tiếp tục vận động và có giải pháp phu hợp để tăng tỷ lệ người dân tham gia 
bảo hiểm y tể. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phốf các Bati của Hội đồng nhân dân 
Thảnh phố, cáo Tô đại biểu và đạí biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
:Mt chê quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 
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Đỉều 4.  Điều khoán thi hành 

Nghị qưyát này thay thể Nghị quyết sổ 15/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2019 cùa Hội đông nhân dân Thành phố quv định giả dịch vụ khảm bệnh, 
chữa bệnh khồng thuộc phạm vi. thanlì toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cạ sở 
khám bệnh, chừa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghi quyết đâ được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Mình Khỏa X, 
Kỳ họp thử mười ba thông qua ngày 08 tháne 12 nãm 2023 và củ hiệu lực từ 
ngảy 08 tbána 12 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



STT Cơ sỡ y tể Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 

1 Bệnh viện hạng đặc biệt 42.100 

2 Bệnh viện hạag r 42.100 

3 Bệnh viện hạng II 37.500 

4 Bệnh viện hạng III 33.200 

5 Bệnh viện hạng IV 30.100 

6 Trạm V tể xă 30.100 

7 
Hội chẩn dể xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ 
áp dụnậ đôi vói trường hợp mời chuyên gia đơn vị 
thác đến hội chẩn tại cơ sờ khám, chừa bệnh). 

200.000 

8 Khảm cấp gìẩy chứng thương, giáỉĩt định y khoa 
(kÍLÔnạ; kê xét nghiệm, X-quaníí) 160.000 

9 thám sức khỏe toàn điên lao động, lái xe, khám sức 
chỏe định kỳ (không ké xét nghiệm, X-quang) 160,000 

10 KMm sức khỏe toàn điện cho người di xuất khẩu lao 
iộng (không kể xẻt nghiệm. X-quang) 450,000 
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PHỤ LỤC n 

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết lỊỘ/2Ở2Ỉ/NO-HĐND ngàyO&tháng 12 năm 2023 

của Hội đong nhân dẫn Thành pho Hồ Chí Minh) 

Đơn vị: đồng 

Số 
TT Các loại dịch vụ 

Bệnh 
viện hạng 
Đăc biêt 

Bệnh 
viện 

hậỉĩel 

Bệnh 
viện 

hạng n 

Bệỉili 
viên 

hạng IĨT 

Bệnh 
vĩận 

hạngTV 
Á B ỉ 2 3 4 J 

1 
Ngây điêu trị Hồi sức tích cực (icuyghép tặtlg hoặc 

ghép tùy hoặc ghép tế bào gốc 867.500 786.300 673.900 

2 Ngày giuờng bệnh Hồi sức cấp cứu 509.400 474.700 359.20Ũ 312.200 279.400 
3 Ngày giirờng bệnh Nội khoa: 

3.1 

Loại 1: Các khoa: Trayén nhiễm, Hô bấp, Hnyềt liộc, 
Uug thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhì, 

Tiêu hoá, Thân học, Nội ííểt; Dị ứng (đổi với bệnh nhân 
dị ứng thuốc nặng: Stevens lonhson hoặc Lyell) 

273.100 255.300 212.600 198.000 17(5.900 

3.2 

Loại 2: Các Khoa.: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứag, 
Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản 
không mồ; YHDT hoặc PHCN cho nhỏm ngirời bệnh 

tổn thương tùy sống, tai biến mạch máu não, chấn 
thương sọ não. 

247.200 229.200 182.700 171.600 152.800 

3,3 Loại 3: Cảc khoa: YHDT, Phục hồi chức năng 209.200 193.300 147.600 133.600 128,200 
4 N^ảy giường bệnh ngoại khoa., bõug: 

4.1 
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 

ừên 70% diên tích cơ thề 
374.500 339.000 287.500 

4.2 
Lôậi 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -

70% diện tích cơ thể 334,800 308,500 252.100 225,200 204,000 

4.3 Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bòng độ 2 trên 30% 
diện tích CÍT thể, Bòng độ 3-4 dưới 25% diện tích 00 tbé 291,900 270,500 224.700 199.600 177.200 

4.4 Loại4; Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưúi 
30% đìẹn tích cơ thể 2Ể2.300 242.100 192.100 168.100 153.100 

5 Ngày giường trạm y tế xã 64.100 

6 Ngày giường bệnh ban ngày 
Được tỉnh bằng 0,3- lần giá ngày 

giường của các Hioa và loại phòng 
rưong ứng. 

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. 
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2023 

Đơn vị; đồng 

STT 

STT 
TT 
37 
(*> 

Mã địch vụ Tên địch vụ Mức giả Ghi chú 

; 2 3 4 5 ố 

A A CHẢN ĐOÁN BANG'HÌNH ẢNH 

I I Sỉêu âm 

1 1 04C1.I.3 Siêu âm 49.300 • 

2 2 03C4.L3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 81.300 

3 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 186,000 
4 4 Ũ3C4.1.1 Siêu âm Dopplcr màu tim hoặc mạch máu 233.000 

5 5 Ũ3C4.]ể6 Siêu âm Doppter màu tim + cân âm 268.000 

6 6 03C4.1.S Siêu âm tim gắng sức 598.000 

7 7 04C1.1.4 Siêu âmDoppler màu tim 4D (3D REAL 
TIME) 468,000 

Chi ảp dụng trong 
trường hợp chi địrth 
iề thực hiện các 
phầu thuật hoặc can 
thiệp tim mạch. 

8 8 04Clế1.5 Siêu âm Doppler mảu tim hoặc mạch màu 
qua thực quản 816.000 

9 9 04C1.1.6 Siêu âm trong lỏng mạch hoặc Đo dự trữ 
ỉưu lượng động mạch vành FFR 2.023.000 

Chưa bao gồm bộ 
đầu dò siêu ậm, bộ 
dụng cụ đo dự trữ 
lưu lượng động mạch 
vành và các dụng cụ 
để đưa vào lòng 
mạch 

n II Chụp X-quang thường 

10 10 Chụp X-quang phim < 24x30 cm (1 tư the) 53.200 Áp dụnp cho 01 vị trí 

11 11 Chụp X-quang phim < 24x30 cm (2 ut thế) 59.200 Áp dụng cho 01 vị tri 
12 12 Chụp X-quang phim > 24x30 cm (t tư Ihếl 59.200 Áp dụng cho ot vị tri 

13 1 13 Chụp X-qitana phim > 24x30 cm (2 tư thể) 72.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

PHỤ LỤC UI 

DỊCH VU KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 
Nghị quyểt sốỵ>/2023/NQ-HĐND ngày oíthàng ]2 năm 
Hội đồng nhân dân Thành phở Hô Chí Mình) 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*> 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức giá Ghì chủ 

ỉ 2 3 4 5 6 

14 Chụp X-quang ẻ răng hoặc cận chóp 14.200 

15 14 03C4.2.2.1 Chụp sọ mặt chình nha thường (Panorama, 
Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) 67.200 

16 15 03C4.2.1.7 Chụp An£iũíĩĩaphy mắt 217.000 

17 16 04C1.2.5.33 Chụp thực quản cỏ uống thuốc càn quang 104.000 

18 17 04C1.2.5.34 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản 
quang 119-000 

19 18 04C1.2.5.35 Chụp toiun^ đại tràng có thuốc cản quang 159.000 

20 19 03C4.2.5.10 Chụp mật qua Kelir 255.000 Chua bao gồm thuổc 
sản quang. 

21 20 04C1.2.5.30 Chụp hê tìểt niêu có tiềm thuốc cản quan? 
CUIV) ' 

554.000 

22 21 04C1,2.5.31 Chụp niệu quản - bề thận ngược dòng 
(UPR) có tiêm thuốc cảũ quang 544,000 

23 22 Ũ3C4.2.S.11 Chup bàofí quans cỏ bơm thuổc cản quaníỉ 221.000 

24 23 04C1.2.6.36 Chụp tử cuiỊg-vài trửng (bao gồm cả thuốc) 386.000 

25 24 03C4.2.5.I2 Chụp X - quaog vú định vị kim dây 401,000 Chưa bao gom kim 
định vị. 

26 25 ŨÌC4.2.5AÌ Lô dò càn quang 421.00C 

27 26 03C4.2.5.15 Mammography (1 bân) 97.200 

28 27 04CI.2.6.37 Chụp tủy Bống có tiêm thuốc 416.000 

m m Cbup X-quana số hóa 

29 28 Ữ4C1.2.6.51 Chụp X-íỊUStìg số hóa 1 phim 6ẵ.3ŨŨ Ảp dụng cho 01 VỊ trí 

30 29 Q4C1.2.6.52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 100.000 Áp dụng cho 01 vị trí 

31 30 04C1.2.6.53 Chụp X-quang số hỏa 3 phim 125.000 Ảp dụng cho 01 vị trí 

32 Chụp Xquaũg sổ hỏa ồ răng hoặc cận chỏp 20.700 

33 31 04C1.2,6,54 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 426,000 

34 32 04C 1.2.6,55 Chụp hộ tiểt niệu cỏ tiêm thnác cản quãng 
(UIV) sổ ỈLÓa 624,000 

35 33 04C1.2.6.56 Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng 
CUPÍO so hóa 

579,000 
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STT 

STT 
TT 
37 
<*} 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức giá Ghỉ chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

36 34 Ũ4C 1.2.6.57 Chụp thực quản có uổng thuéc càn quang 
số hỏa 239.000 

37 35 04C1.2.6.58 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản 
quang 50 hóa 239.000 

38 36 04C1. .2.6.59 Chụp khung đại trảng có thuốc CÌQ quang 
số hủa 279.000 

39 37 Ữ4C1.2.6.60 Chụp tùy sống có thuốc cản quỉtng sổ hóa 536.000 

40 38 Chụp X-quang số hỏa cắt lớp tuyến vú I 
bên (tOEũQsyntliesis) 959.000 

41 39 Chụp X-quatig sổ hóa đường dò, các tuyến 
cố bơm thuốc càn quang trực tiép 401.000 

Chưa bao gồm ông 
thông, kim chạc 
chuyên dụng. 

IV IV Chụp cắt lóp vi tÍDb, chụp mạch, cộng 
hưửnatừ 

42 40 04C1.16.41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có 
thuốc càn quang 532.000 

43 41 Q4CI .2.6.42 Chụp CT Scanner đến 32 dẫy có thuốc cân 
quang 643.0QC Chưa bao gồm thuổc 

càn quang. 

44 42 Ũ4C1.2.6.63 Chụp CT Seanner 64 dãy đến 128 dãy có 
thuốc càn quang 1,712.000 Chưa bao gồm thuốc 

cản quang. 

45 43 Ữ4CL2.Ổ3 Chụp CT Scanner 64 dãyđển 128 dãy 
không có thuốc câu quang 1.461.000 

46 44 Chụp CT Scatmer toàn thâu 64 dãy -128 
dãy cô thuổc càn quang 3.467,000 Chưa bao gồm thuốc 

cản quang. 

47 45 Chụp CT Scanner toàn thần 64 dãy -128 
íliy không cỏ thuoe cán quaas 3,154,000 

43 46 04C1.2.Ố.64 Chup CT Scanner từ 256 dây trờ lên cỏ 
thuổc càn quang 3.004.000 Chưa bao gồm thuốc 

cảu quang. 

49 47 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không 
có thuổc cản quans 2,748.000 

50 48 Chưp CT Scaaner toâii thân từ 256 dày có 
thuốc cản quang 6.694.000 Chưa bao gềm thuốc 

cản quang. 

51 49 Chụp CT Scacưier toàn thân từ 256 dãy 
Không thuôc càn quang 6.665.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*)  

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 ố 

52 50 b4Cl .2.6.61 Chụp PET/CT 19.913.000 Chưa bao gồm thuốc 
càn quang 

53 51 04CL2.Ổ.Ổ2 Chụp PET/CT mô phỏog xạ trị 20.729.000 Chưa bao gôm thuôc 
cản quang 

54 52 Ũ4C 1,2.6,43 Chụp mạch máu sá hóa. xỏa nền (DSA) 5.686.000 

55 53 Ũ4C 1,2,6.44 Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp 
buông tim dưới DSA Ó.026.00C 

56 54 Ũ4C 1,2.6-45 
Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim 
bầm sinh, động mạch vành) dưới DSA 

6.926.000 

Chưa bao gôm vật tu 
chuyên dụng đủng dề 
can thiệp: bóng, 
stent, các vật liệu nủt 
mạch, các loại ổúg 
thông hoặc vỉ ống 
thông, các loại dây 
dẫn hoậc vi dly dẫn, 
sác vòng xoắn kim 
Loại, lưới lọc tĩnh 
mạch, dụng cụ lấy dị 
vậtj bộ dụng cụ lẩy 
huyết khối, bộ dụng 
cụ bít (bộ thả dù, 
đù); dụng cụ đóng 
lòũg mạch 
(aogioseal, 
perclose...); bcrriỉ áp 
lực; dù bảo vệ chống 
tắc mạch; bộ dụng cụ 
dửng trong khoan 
phá động mạch; van 
động mạch nhàu tạo, 
van tim nhân tạo, bộ 
dụng cụ thay hoặc 
sửa van tim qua 
đường ổng thông. 

57 55 04C 1.2,6-46 
Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc 
ngực và mạch chi dưới DSA 

9-176.000 

Chưa bao gồm vật tự 
chuyên dựng dùng để 
can thiệp: bóng cảc 
bại, các cỡ; bộ bơm 
áp lực, stent, keo mít 
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STĨ 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã đỉch vụ Tễd dịch vụ Mức gĩá Ghi chú 

ỉ 2 4 5 6 
mạch, các vật liệu 
nút mạch, các vi ống 
Ếbông, vi dây dln, 
cáo vòng xoắn kim 
loại, lưới lọc tĩnh 
mạch; dụng cụ lấy dị 
vật, bộ âựữg cụ lấy 
huyết khốỉ; bộ dựng 
cụ bít (bộ thả dù, dù 
các loại); dù 
amplatzer; dụng cụ 
dỏng lòng mạch 
(angioseal, 
perclcse,..) các loại, 
các cỡ; bơm áp lực 
các loại, các cỡ; dù 
bão vệ chổng tẳc 
mạch các loại, các 
cố; bộ dụng cụ dÙQg 
trong khoan phá 
động mạch các loại, 
các cỡ. 

58 56 Chụp vả can thiộp mạch chù bụng hoãc 
ngực và mạch chi dươi C-Arm 7.926.000 

Chưa bao gồm vật tư 
chuyên dạng dùng để 
oaa thiệp: bóùg 
nong, bộ bom áp lực, 
stent, cốc vật liệu nút 
mạch, các vi ổng 
thòng, vi dây dẫn, 
các vòng xoắn kim 
loại, dụng cụ lấy dị 
vật, bộ dụng cụ lấy 
huyết khối, bỏng 
jom ngưạc dòng 
ỉộng mạch chù, bộ 
dụng CỊ1 bít (bộ thả 
đù, dù các loại), 
lụng cụ đỏng lòng 
mạch. (angioscal, 
percỉose..-'). 

59 57 34C 1,2.6.48 Chụp, nút d| đạng và can thiệp các bệnh lý 9.77Ố.Q00 Chưa bao gồm vật txr 
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STT 

STT 
TT 
37 
<*) 

MS dịch vụ Tên địch vụ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 
mạch thân kinh dưứi DSA chuyên dụng dùng để 

can tlùệp: bóng, bộ 
bơm áp lực, síent, 
các vật liệu nút 
mạch, các vi ổng 
thđng, vi dâỵ dẫn, 
các vòng xoắn kim 
Loại, dụng cụ lấy dì 
vật, bộ dụng cụ lấy 
íiuyểtkhôì, dụng cụ 
ĩể thả hoặc cắt vòng 
xoắn kim loại, lưới 
lọc tỉnh mạch, dụng 
cụ đóng lòng lĩiạcTi 
(angioseal, 
perdose...); ôug 
thông trung gian 
hoặc chuyên dụng 
íhông thuộc ống 
thông đẫn đường và 
ống thông chẩn đoán 
(longsheat, ổng 
tb,ôiLg siêu mềm); bộ 
dụng cụ bít {bộ thà 
diX dù các loại). 

60 58 04CL2.Ó.47 
Can thiệp đường mạch máu cho cảc tạng 
dướiDSA 

9.226.000 

Chưa bao gồm vật tư 
chuyên dụng dùng đề 
can thiệp: bóng; bộ 
bom áp lực, stent, 
các •vật liệu nủt 
mạch, keo nút mạch, 
các vì ống thông; các 
dây dẫn, vi dây dẫu, 
các vòng xoắn kim 
loạt; dụng cụ để thà 
hoặc cắt vỏng xoắn 
kim loại, lưới lọc 
tĩnh mạch, dụng cụ 
lẩy dị vật, bộ dụng 
cụ lấy huyểt khối, 
các loại ổng thông 
trung gian hoặc . 

V 



14 CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 01-02-2024 

STT 

STT 
TT 
37 
n 

Mã dịch vụ Tên dịch vụt Mức giá Gài chú 

1 2 3 4 5 6 
chuyên dụng không 
thuộc ống thông dân 
dường và ổng thông 
shẩn đoán 
(longshcati ống 
thông siỀu mềm), bộ 
dụng cụ bít (bộ thả 
dù, dủ các loại), 
dụng cụ đóng lòng 
mạch (angioseal, 
perclose,. y 

61 59 04Cl.2,6.50 

Can thiệp vào lòng mạch trực tìểp qua da 
(đặt cồng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh 
mạch, sinh thiết trong lòng mạch) lioặc mà 
thông dạ dầy qua da, dln hni các ồ áp xe và 
tạng Q bụng dưới DSA-

2.213.ỒỒŨ 

Chưa bao gồm kím 
thọc, stent, các 
sonde dẫn, các dây 
dẫn vả vi dảy dần, 
dây đổt, ong thông, 
buồng tniyẻn hóa. 
chẩt, IỌ lẩy ặòi, bóng 
aong các loại, các 
cơ, stent, các loại 
ống thông chuyên 
dụng khác (không 
gồm áng thÔBg dâu 
đường và éng thông 
chẩn đoátiX các vòng 
xoăn kim loại, lưúi 
[ọc tĩnh mạch, dụng 
cu lấy di vật, bô 
dụng cụ mờ dường 
vào loại dài, keo nút 
mạch các laại; vật 
liệu nút mạch các 
bại, các cỡ 

62 60 Can thiệp khác dưới hướng dẫn cửa CT 
Scanner 1.206.00Đ 

Chưa bao gồm ổng 
dẫn lưu các loạị; bộ 
cùn chọc, kim đốt, 
dm định vi thuốc 
gây xơ, dây dẫn các 
bai. 

63 61 04C1.2.6.50 Dẩn ìxru, nong đặt Stent, lấy dị vật đường 
mật hoặc đạt sonde JJ qua da dưới DSA 3,726,000 Chưa bao gồm kim 

chọc, bỏng nonRi bộ 
9 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã dịch vụ TỄn địch vụ Múc giá Ghi chủ 

ỉ 2 4 5 6 
nong, Stent, cảc 
sonde dẫn, các dây 
dẫu, ống tbông, rọ 
lấy dị vật. 

64 62 03C2.1.56 Đốt sóng cao tần hoặc vi sỏỉig điều trị u 
gan dưới hướng dẫn của CT scanner I.786.00C 

Chưa bao gồm đốt 
sóng cao tẩn và dây 
dẫn tín hiệu. 

65 63 03C2.1.57 Đốt sóng cao tẩti hoặc vi sóng điểu trị u 
gan dưới hướng dân cùa siêu âm 

[,286.000 
Chưa bao gồơi kim 
đét sóng cao tần và 
dây dẫn tín hiệu. 

66 64 Ũ4C 1.2.6.43 

Điều trị các tổn thương xương,^ khớp, cột 
sống vá các tạsg dưới DSA (đổ xi tnăng cột 
song, điều ưị các khối u tạng vả già u 
xương.,.) 

3.226.000 

Chưa bao gồm vệt tư 
tiêu hao: kim chọc, 
xi măng, các vậí liệu 
bơm, chẩt gâỵ tắc, 
bơm áp lực đẩy xi 
mãng 

67 65 03C4.2.5.2 
Chụp cộng hường từ (MRI) có thuéc cấn 
quang 2.227-GOO 

68 6Ổ 03 C4.2.5,1 
Chụp cộng hường từ (MRI) không cỏ thuốc 
cân quang 

1.322,000 

69 67 
Chụp cộng huờỉig từ gan vởi chất tương 
phản, đặc hiệu mô B.Ó9Ĩ.000 

70 68 
Chụp cộng hường từ tưói máu - phổ - chức 
oàng 3,191-000 

V V Một sá kỹ thuật khác 

71 69 Đo mật độ xương 1 vị trí S4.80C Bằng phương pháp 
pEXA 

72 70 Đo mật độ xuơng 2 vị trí 144.000 Bàng phương pháp 
DEXẮ 

73 Đo mật. độ xương 22.800 Bằng phương pháp 
siêu âm 

B B 
CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH vụ NỘI 
SOI 

74 71 Bơm rùa khoang màng phổi 227.0 Dũ 

75 72 03C1.51 Bơm rủa DÌỘU quàn sau tán sõi (agoài cơ 
thể) 479.000 

10/ 
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STT 

STT 
TT 
37 
<*) 

Mã dịch vụ TÊn dịch vụ Mức gỉá Ghi chú 

; 3 4 5 6 

76 73 Bcfm Streptokiĩiase vào khoang màng phổi 1.027.000 

77 74 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 498.000 Bao gồm cả bóng 
dùng nhiều, lần. 

78 75 Ữ4C3.U42 Cắt chỉ 35.600 
Chì áp dựng với 
Qgơời bệnh ngoại 
trú. 

79 76 Chăra sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc 
nặng 166.000 

Áp dụng vủí người 
bệnh hội chứng 
Lyell, Steven 
ỉohnson. 

Sũ 77 04 C2.69 Chọc dỏ màng bụng hoặc màng phổi 143.000 

81 78 Q4C2ễ112 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi 
dưới hướng dẫn của siêu âm 183.000 

82 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 150.000 

83 80 04C2.70 Chọc rửa roàne; phổi 214.000 

84 81 03C1.4 Chọc dỏ màng tim 259,000 

85 82 Q3C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 184.000 

Ắp dụng vởi traòng 
hợp dùng bơm kim 
thông thường để 
chọc hút. 

86 83 P3CI.1 Chọc dò tủy sống 114.000 Chưa bao gồm kim 
choc dò. 

87 84 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 170,000 

88 85 Chọc hút dịch điều trị 11 naug giáp dưới 
hướng dẫn cùa siêu âm 228.000 

89 8tí 04C2.67 _J Chọc hút hạch hoặc u 116.000 

90 87 Ử4C2,121 
Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các 
tôn thương kMc dưới hướng dẫn của siêu 
âm 

159.000 

91 88 04C2.122 
Chọc hứt bạch hoặe u hoặc áp hoặc các 
tồn thưong khác dưới lnrớng dẫn cùa cất 
tóp vi tính 

743.000 
Chưa bao gồm thuốc 
cản quang nểu có sử 
dụng. 

92 89 04C2.5S Chọt Mt tể bào tuycn giáp llổ.ooc 

93 90 04C2.I11 Chọc hút tá bào tuyến giáp dưửi hướng dẫn 158.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã djch vụ TỄJ1 djch vụ Mức giá Ghi cbií 

ỉ 2 3 4 5 6 
của siêu âm 

94 91 04C2.115 Chọc hút tủy làm tủy đồ 537,000 
Bao gôm cả kim 
shọc hút tủy dùng 
nhiều lần. 

95 92 D4C2.114 Chọc hút tủy làm tủy đả 135.000 

Chưa bao gồm kim 
chọc ầút tủy. Kim 
chọc hút tủy tính 
tbeo thực tế sửđỊưiK-

36 93 Cbọc hút tùy làm tủy đồ (sừ đụng máy 
khoan cẩm tay} 2.3Ổ7.0ỚŨ 

97 94 04C2.98 Dan lưu màng phổi tổi thiều 607,000 

98 95 Dẫn lưu màng phổi, é áp xe phổi dưới 
hướng dần của siêu âm 697.ƠOO 

99 96 Dẫn lưu màng phổi, ồ áp xe phồi dưởi 
hưỏnÉỊ dẫn cua chụp cắt lớp vi tính 1.218.000 

100 97 Q3CI.58 Đặt catheter động mạch quay 557.000 

IQI 98 03CỈ.59 Đặt cattaeter động ruạch theo dõi huyết áp 
Liẽntuc 

1379.000 

102 99 03C1-57 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 664,000 

103 100 04C2.104 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều 
ttòng 

1.137.000 

104 101 04C2.103 Đặt ổng thông tĩnh mạch bằng catketer 2 
QÒng 1.137,000 Chi áp dụng vói 

trưòũg hợp lọc máu. 

105 102 Đặt catlieter hai nòng có ttĩÍỊ, tạo đường 
hầm đề loe máu 6.846,000 

106 101 04C2.106 Đật nội khí quàd 579.ŨŨC 

107 103 Đặt son.de dạ dày 94.300 

108 104 03C1.52 Đặt sonde JJ niệu quàn 929.000 Chưa bao gồm 
Sonde JX 

109 105 03CI.32 Đặt stent thực quàn qua nội soi 1.178.000 Chưa bao gồm stent. 

110 106 
Điều trị rung tiM bằng năog lượng sóng tần 
số radio sử dụug hệ thổng lập bản đồ ba 
chiều giải phau - điện bọc các buồng tim 

3.255.000 

Chưa bao ệồm bộ 
dụng cụ điẳu trị rổi 
loạn nhịp tim cỏ sử 
dung hệ thốag lập 
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STT 

STT 
TT 
37 
(* )  

Mã dịch vụ Tên dịch VỊỊ Mức gỉá Ghi chứ 

1 2 ỉ 4 J 6 
bàn đồ ba chiều giãi 
phẫu - điện học các 
íuoug tìm. 

111 107 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser cội mạch 2,073.ũod 

Chua bao gầm bộ 
dụng cụ mờ mạch 
máu, dây dẫn vả ống 
thòng điền trị laser. 

112 108 Điều trị suy tĩnh mạch bằúg năng lượng 
sóng tàn sé radio 1,973.000 

Chưa bao gồm bộ 
đụng cụ mír mạch 
máu và Ổng thông 
diều trị RfT 

113 1Ũ9 Gậỵ dính màng phồi bằng thuốc hoặc hỏa 
chất qua ống dẫn lưu mảng phổi 207,000 

Chưa bao gồm thuốc 
hoặc hỏa chất gây 
dính màng phổi. 

114 110 03CL5Ó Háp thụ phân tù liên tục điểu trị suy gan 
cấp nặng 2.332.000 

Chưa bao gồm hệ 
ìhống quả lọc và dịch 
lọc. 

115 111 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy 
hút áp lực âm liên tục 188.000 

116 112 Hút dịch khớp 120,000 

117 113 Hút dịch khóp dưới huóụg dẫn của siêu âm 132.000 

118 114 Hứt đữtĩi 12.200 

119 115 D4C2.I19 Lẩy sỏi niệu quản qua nại soi 968.000 
Chua bao gảm sonde 
niệu qưảa và dây đẫn. 
Guide wire. 

120 NỔ Ữ4C2.79 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) 574,000 

121 117 P4C2.78 
Lọc mảng bụng liên tục 24 giờ bằng mảy 
(thẩm phân phủc mạc) 988.000 

122 118 03C1.71 Lọc máu liên tục (01 lần) 2.245.000 
Chưa bao gồm quà 
ọc, bộ đây dẫn và 
dịch lọc. 

123 119 03CI.72 Lọc tách Imyểt tương (01 lẩn) 1.672.000 

Chưa bao gồm quả 
lọc tách huyết tương, 
quả lọc hấp phụ các 
oại, các cỡ, bộ đay 
dẫn và huyết tưong 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã dịch vụ Ten dịcỉi vụ Múc giá Ghicầú 

1 2 3 4 5 6 
ĩông lệnh to ặc dung 
iịch aĩlbumin. 

124 120 Ơ4C2.99 Mờ khí quàn 734.0ŨC 

125 121 04C2.120 Mờ thòng bàng quims (gây tê tại chã) 384.00(1 

126 122 Nghiệm phác hoi phục phế quản vói thuốc 
giãn phẾ quàn 101.000 

127 123 Ữ3C1.39 Nội Sũí lồag ngực 1.009.000 

126 

129 

124 
Nội soi mâdg phoi, gây dinh bàng tìmố0 
hoặc hóa cĩbẫt 

5,036-000 ĐE bao gồm thuốc 
gây I1SỄ 126 

129 125 Nội soì màng phổi, sính thiết mảDg phổi 5,814.000 Dã bao gồm thuéc 
gỊymế 

130 126 MC1.45 Níậu dòng đồ 65.000 

131 127 Hôi soi phế quản dưới sây mê có sinh thiết 1.77S.00Ũ 

132 123 
Nội soi phế quàn durốí gây mê khủng sinh 
thiết 

i.478.000 

133 129 
Nội soi phế quàn dưới gây mê lấy dị vật 
phế quán ìãĩZMŨ 

Ỉ34 130 34C2.96 Nội soi phế quàn Ểng roềm (Ịầy té 76S-000 

135 131 04C2.116 
Nộí soi phẾ quàn đng mềm gây tè cỏ sinh 
thiển 1.1SSM30Q 

136 132 04C2.I17 Nfií soi phé quàũ Ểng mềm gây tê lấy dị vật 2,618.000 

137 133 
Nội soi phế quản ổng mềm: cắt. đốt u, sẹo 
Qỏi phế quần bầng điện. đỏng cao tần 

2.07B.QOŨ 

138 134 Ũ4C2.38 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ong 
mềm cổ sinh thiết 

455.000 
Đã bao gồm chi phi 
Test HP 

139 Nộỉ Sũ ì dạ dày lảm CIo test 302.000 

140 135 Nội soi thực quản-đạ dáy^ tá tràng ống 
tnềca không sinh thiết 

255.000 

141 136 34C2.90 Nộỉ so ĩ đại trực iràng ống mềm củ sinh 
thiểt 430.000 

142 137 04C2.89 Nội soĩ đại trực tràng ảng mềm khÔ!n£ sinh 
ttuết 322,000 

143 M Q4C2.92 Nội soi trực ừàng có sinh thiết 302,000 
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STT 

STT 
TT 
37 
<*) 

Mã dịch vụ TẼn dịch vụ Múc gỉá Ghi chú 

/ 2 3 4 5 Ố 

144 139 04C2.91 
Nội soi trực trảng ổng niềm không sinh 
thiết 198,000 

145 140 Q3C1.25 Nội soi dạ dày can thiệp 753.000 

Chưa bao gồm thuốc 
Sầm máu, dụng cụ 
cầm máu (clip, bộ 
thái tinh mạch thực 
quàn...) 

146 141 Ữ3C4.2.42 Nội soi mật tuy ngược dòng (ERCP) 2.Ể93.Q0G 

Chua bao gồm dụrtg 
cụ can thiệp: stent, 
bộ táu sỏi cơ học, rọ 
lấy dị vật, dao cẳt, 
bóng kẻo, bóng 
nong. 

147 142 04C2.ẸÍ Nội soi ả bụng 854.000 

148 143 04C2.SỐ Hội soi ổ bụng có sinh thiết 1.023.00CỊ 

149 144 D3C1.36 Nội soi Ống mật chủ 178.000 

150 145 Nội soi siêu ậm chẩn đoán I.176.00Ũ 

151 146 Nộỉ soí siêu âm can thiêp - chọt hút tế bào 
khối u iĩan, tụy, u ổ bụng bàng kiCQ nhò 2.921.000 

152 147 Ũ3CL40 Nội soi tiết niệu có gây mỄ 872.000 

153 ĩ 48 Ũ4C2.1Ũ1 Nội soi bàng quang - Nội soi niêu quản 943.000 Chưa bao gom sonđe 

' 
154 149 34C2.94 Nội soi bảng quang có sinh tỉiict 675.000 

155 150 Ữ4C2.93. Nội soi bàng quang không sinh thiết 543.000 

156 151 u4C2,118 Nội soi bàng quang điều trị đái dương chấp 7Ỉ2.00C 

157 152 Ũ4C2.95 Nội soi "bảng quang và gắp dị vật hoặc lấy 
máu cuc • . 915.000 

oo vĩ 

153 Nối thông động - tình mạch có địch chuyển 
mạch 1.360.000 

159 154 Nối thông động - tM mạch sử dụng mạch 
nhân tạo 1.384,000 Chưa bao gảm mạch 

nhân tạo. 

160 15 5 Nối thông dộng- 1Mi. mạch 1.160-000 

161 156 Ũ4C2.74 Nong niệu đạo và đặt thống đái 252.00Q 
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STT 

STT 
XX 
37 
(*) 

Mã dịch yụ TỄH d|đi vụ Mức glá Ghi chú 

1 2 ĩ 4 ĩ í 

162 157 33CU1 Nons thuc quàn qua nổi soi. 2.312.000 

163 15* 34C2.73 Rửa bảng q-uang 209-00 0 ũiưa bao gom hóa 
shẩt. 

164 159 03CU5 Rừa dạ dày 131,000 

165 160 [130.54 
Rửa. da dày Ioạj bò chỂt đôc qua hệ thống 
kín 601.000 

lổố 161 Rửapliồì toàn bộ £,42 8.00 c Đã bao gồm tkuâíỉ 
mê 

167 162 1)30.55 Rứa ruột non tsàn bộ loại bò cbấi độc qua 
đưòas tiêu Loá 

S49.0ŨC 

1ÓS 163 Rút máu đề điều ti"ị 256.00 c 

m 164 
Rút ảng dẫn lưu mảng phải, áng -dẩn lữU ắ 
áp xe 

1S4.00C 

170 165 
siêu âm cari thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu 
a ắp xs 620,00 Đ 

Chưa bao £ồra ảng 
thông. 

171 166 
Siêu âm can thiệp đièu trị áp xe ha ặc u. 
Loặc naQ£ trong o bụng 5ẾS.00C 

ỉ 72 167 530.21 Sinh tEiiểt Cữ ÉỈm I.S22.ỈXÌ0 

Chưa bao ậềm bộ 
dụng cụ thông tim vả 
chụp buèttg tỉĩũi kim 
sinh thiết cơ tìm. 

173 lểB 34C2.SQ Sinh thiết ả2 hoặc niêrfi mạc 130.000 

174 165 Sinh thiết ps hoặọ thận, dtttìi ỉiirợng dln 
cùa siêu ầm 1.025.000 

175 170 Sinh thiểt vú hoặc tồn thương Idiãc dưới 
hưáfi£ dẫn của si£u âtn S47.00Ũ 

176 171 Sinh thiếc phổi hoặc gan dưới hướng dln 
cùa cắt lớp vi tính. 

1.926,000 

177 172 Sinh thist thận hòặò vú hủặ£ vj trí khác 
dưới hướng dẫn của cắt lởp vi ỉMh 

1.726,0(10 

17S 173 04C1.EI Sinh thiết hạch hoặc u 273,000 

179 174 Pidri 1 in pióhthiết msng hoạt dịch dưới hưóng-dân 
Ịcủa&ìềuấm " 

L.12B.OQO 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*} 

Mã dịch vụ TÊn dịch vụ Múc giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

180 175 04C2.83 Sính thiết màng phổi 442.000 

181 176 Sinh thiết móng 335.ŨOO 

182 177 Q4C2.S4 Sính thiết tiền liệt tuyển qua siêu âm đường 
trực tràng 628.000 

183 178 Ũ4C2.S2 Sinh thiết tùy xương 253.000 Chưa bao gồm kim 
sinh thiết. 

184 179 04C2.113 Sinh thiết tùy xưcrog cỏ kim sinằ thiết 1.383.000 Bao gồm kim sinh 
thiết dừng nhiều lẩn. 

185 180 sình thiết tủy xương (sù dụng máy khoan 
cầm tay). 2.689,000 

185 181 D3C1.20 Sinh thiết vú ìỂB.ooq 

187 182 Sinh thiểt tuyến vú dưới hướng dẫn của 
Xquang có hệ thống định vị stereostatic 1.578.000 

188 183 030.30 Soi bàng quang, chụp thận ngược dàng 663.000 Chưa bao gồm thuốc 
càn quang. 

189 184 Q3C1.2S Soi đại trảng, tiêm hoặc kẹp cầm máu 605.00C 
Cbara bao gồm dụng 
cụ kẹp và clip cầm 
I»ảuề 

190 185 D3CL22 Soi khớp có sinh thiết 5I3.00C 

191 186 Ữ3C1.23 Soi màngplxồi 474.00Q 

192 187 03C1.Ố7 Soi phố qụản điểu trị sặc phôi ờ bệnh nhân 
Qgộ đột cấp 915.000 

193 188 Ũ3C1.27 Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm mảu) 
hoặc cắt polyp 783.000 

194 189 03C1.2Ổ Soi ruột non 669.000 

195 190 03 c 1,24 Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun 45Ổ.OOO Chua bao gồm dụng 
pụ gẳp giun. 

196 191 03 c 1.29 Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt ừĩ 258.000 

197 192 03C1.62 Tạo nlũp cẩp cứu ngoài lồng ngực 1.008.000 

198 193 03C1.61 Tạo nhịp cấp cửu trong buồng tim 522.000 

199 194 04C2.107 Thầm tách siêu lọc máu CEeraodiafiltratioii 
oỂũine: HDF ON - LINE) 1.528.000 Chua bao gồm 

catheter. 
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STI 

STT 
TT 
37 
n 

Mã dĩch vụ TỀn dịch vụ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

200 195 04C2.123 Thân nhằn tạo cẩp cửu 1.565.000 

Quà lọc dây mẩu 
iủng 1 lầa; đã bao 
gằm catheter 2 nòng 
ăaạc tinh bìũh qiiètL 

lả 0^5 lần cho 1 lần 
cbạy thận. 

201 196 04C2,76 Thận rMn tạọ EỈm kỳ 567.000 Quá lọc dây máu 
dủn£ 6 lần. 

202 197 040.1.149 Tháo "bột' cột sảng Bọậc lưng hoặc kióp 
hánií hoặc xương dùi bo lo XLTOIIE chậu 67.500 

203 Kỷ thuật phối hơp thân nhân tạo vá hẩp phụ 
máu bằng quả yp phụ máu 1447,000 

Đã bạo gãm qúi lọc 
tiẩp phụ và quà lọp 
dây máu dùng 6 Lẩu, 

204 193 04C3.U5Q Xhấo bội khác 5Ể-0QC 
Chi áp dụng với 
HgưM bệnh ngoại 
trú. 

205 199 Thay bãug cắt !ọc vét thương mạn tính 258,000 

Áp dụng đối vói 
]ệnh PemphigiỉS 
lũ ặc PeiìiphigỊQÌđ 
hoặc ly Ệhuợng bì 
bọng nựớc bẩm sình 
boặc vét Eoét bàn 
chân do đổi ĩhậo 
đtrỉmg hoặc vểt loét, 
hoại tử c bệnh tihâtr 
shong hoặc vểt loét, 
loại tử do tỷ đè. 

206 20 Ũ 04C3.I-I43 Thay bãng vết thưang hoặc mổ chiầu dài < 
15cm 60.000 

dai áp dụng với 
người bệòh ngoại 
trủ. Đổi vởi người 
bệrnb nội trú theo quy 
ỉịnh của Bộ Y té. 

207 201 MO, 1.144 Thay thĩũg vét tìnicmg chíèu dài trôn 15 em 
ìẾn. 30 cm £5.000 

20â 201 D4C3.1.145 rhay băng vét mả chièu dài trên ĨScin đến 
30 cm 35.000 

^hì áp dụng với 
agữài bậtíh ngoại 
TỦ- Đôi vởi người 
:ệnh dội trú theo quy 
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STT 

STT 
TT 
37 
í*} 

Mã dịch vụ TỄn dịch vụ Mứt giá GM chủ 

ỉ 2 3 4 5 6 
dinh cũa Bò Y tê. 

209 202 D4C3.1.I45 Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dãi từ 
trên 30 cm đển 50 cm 115.000 

210 203 04C3,1.146 Thay băng vết thưcmg hoặc mổ chiều dài từ 
trêo 15 cm đẻn 30 cm nhiễm trùng 139.000 

211 204 5403,1.147 Thay băng vết thưcmg hoặc mổ chiều dài từ 
30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 184.000 

212 205 Ũ4C3.U48 Thay băBg vết thưcmg hoặc mổ chiều dải > 
50cm nhiễm trùna 253.000 

213 206 Thay canuyn mở khí quản 253.000 

214 207 D4C2.72 Thay rứa hệ thống dẫn lưu màng phổi 96.000 

215 20S Thay transíer set ờ bệnh nhân lọc màng 
bụng liên tục ũgoại trú 505.000 

216 209 04C2.105 Thờ máy (01 ngải' điểu trỊ) 583.000 

217 210 Ũ4C2.65 Thông đái 94.300 

218 211 Ữ4C2.66 Thụt thảo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 85.900 

219 212 Tiêm (bắp hoặc đưói da hoặc tĩnh mạch) 12.SOO 

Chỉ áp dụng với 
người bệnh ngoại 
trủ; chưa bao gồm 
thuốc tiêm. 

220 213 Tiêm khớp 96.200 Chưa bao gồm thuốc 
tiêm 

221 214 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 138.000 Chưa bao gồm thuốc 
tiêm. 

222 215 truyền tình mạcii 22.800 

Chi áp dụng vói 
agưừì bệnh ngoại 
trử; chưa bao gồm 
thuốc vả dịch truyền 

223 216 Ữ4C3.1.151 Khâu vết thương pbẩn mềm íảti thương 
nông chiều dải < 10 cm 184000 

224 217 04C3.1.152 Khâu vết thuơng phần mềm tổn thương 
nông chiêu dài >10 cm 248,000 

225 218 Ũ4C3.1.153 [thâu vết thương phần mềm tồn thương sân 
chiÊu dài < 10 Cĩũ 268.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
í*) 

Mã dịch vụ Tếd dịcỉĩ TỊỊ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 ứ 

22Ổ 2Ỉ9 Ữ4Ờ3.1.154 Khâu vét thương phần mềm tổn thương sâu 
chiều dài >10 CŨI 

323.001 

c c Ý HỌC DẤN TỘC - PHỤC RÒI CHỨC 
NẤNG 

227 220 03C1DY2 Bân kéo 4-7.6DŨ 

228 221 Ũ4C2.DY139 BÚ Faraữn 43.7QŨ 

229 222 BỖ ihuủc 53.1 ũũ 

23Ũ 2i5 ũâcmr.à Bỡn Xủáy 17.5ỔŨ 

231 224 04C2.DYỈ25 •Én (tá kim dài) 76.40Ũ 

232 Chầm (kim ELSỊắn) 69.400 

233 2Ĩ$ 03CIPY.Ẹ Chần đoán đíẽn 3-8.500 

234 226 03CỈDY29 Chần đoán điẽn tliần kinh Cữ Õ3.30Ũ 

235 227 04C1DY124 Chôn chì (cấy chi) 14S.00Ũ 

236 228 04C2.DYÌ4Ũ Cứu [Ngãi cửu, tủi chườm) 36.100 

237 229 Đặt tbuốc V hoc cả truyền 4-7.500 

238 230 04C2.DYỈ26 Điện chiha {cỏ kÍHG dải) 78.400 

m Điện, châm (kữri agẳa) 71.400 

240 231 04C1DỴ13Ũ Điện phân 46.70Ũ 

341 232 04C2.DYI38 Điện, từ tnrỬEg 39.700 

242 233 03CIDY.20 Ẻiêĩi vỉ dòng (dảm đau 29=500 

243 234 G4C2.BYỈ34 Điện xung 42.700 

244 235 03CIDY.25 Giác hơi 34.500 

245 236 Ọ3CỈPY,! Giao thoa 29,500 

24Ể 237 04C2.DYỈ29 Hồng ngoại 37,300 

247 238 04C2.DY141 Kéo nắn, kéo dẫn cật sóaa các ldaớp 4S.70G 

248 239 Ky ihuậí can Ẻhiập 1® bạn đại tiện bằDg 
phân iổisírih ỈKIC ÍBiafe«đWỂ) 

341,000 

249 240 Kỷ thuật tập ítoởng ruột CLŨ người bệnh 
tồn thương tùy sổng 

209.0ŨC 

250 24Ỉ Ky thuật tập hiyện với đạng cụ chinh lìTTih 52.50ŨỈ 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mâ dịch vụ Tên dich vụ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

251 242 
K.ỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục 
hô ỉ chức nâng tủy sông 151000 

252 243 D4C2.DY132 Laser châm 49.100 

253 244 Ữ3C1DY.32 Laser chiếu ngoài 34.900 

254 245 Q3C1DY,33 Laser nốì mach 55,300 

255 246 
Nắn, bỏ gẫy xương cẳng chân bằng phưrag 
pháp y học cồ truyền 110.000 

25Ố 247 Nắn, bó gẫy xiĩữag cẳng tay bằng phương 
pháp y học cổ truyền 1IQ.G00 

257 248 Nắn, bó gẫy xương cảnỉi tay bằng phươùg 
pháp y học cồ truyền 110.00Ũ 

258 249 Ngâm thuốc y học cả truyền 51.400 

259 250 Phong bể thầu kỉnh bkrig Pitenol để diều trị 
co cửns cợ 1,088.000 Chưa bao gồm thuốc 

260 251 33C1DY.17 Phục hồi chức năng xương chậu cùa sản 
$hu sau sinh đè 3S.100 

iổl 252 Sắc thuốc thang (1 thang) 13.100 
Đã "bao gồmòhiphỉ 
dóng gỏi thuốc, chưa 
bao gồm tiền thuốc. 

262 253 D4C2.DY137 SiỄu âm điều trị 46.700 

263 254 04C2,DY131 Sóng ngắn 37.200 

264 255 Ũ3C1DY.35 Sóng xung lách điều trị 65.200 

265 256 Ữ3C1DY.5 Tập do cứng khớp 49,500 

266 257 Q3C1DY.6 rập dữ liệt ngoại biẽn 32.300 

267 258 b3ClDY.4 Tập da liệt thần kinh trung ương 45.3Ữ0 

263 259 03C1DY.1Ộ Tập dưỡng sinh 27.300 

259 260 Tập giao tiểp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình 
ãnh.~) 66.100 

270 261 Ữ3C1DY.11 Tập luyện với ghế tập cơ bổn đầu đùi 12.500 

271 262 Tập tìaậnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu,. Pelvis 
íloor) 30S-000 

272 263 Tập auốt (có sừ dụng máỳ) 163.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

MI dịch vụ TẼn dích vu 
• " »" Mứt gíá Ghi chủ 

j 2 3 4 5 6 

273 264 Tập mtốt (không sử dụng máy) 134,000 

274 265 Tập sửa lồi phát Êm 112.000 

275 2ỔỔ Q4C2.DYI36 Tập vận động đoạn thì 45.700 

275 2Ổ7 Ữ4C2.DYI35 Tập vận động toàn thân Ẩ1.40C 

277 268 Tập vận. động VỖỊ các dụng cụ trợ giúp 30,600 

278 269 03C1DY.13 Tập vớì hệ tlìáng ròũs rọc 12.500 

279 270 Ũ3C1DY.12 Tập vởi xe đâp tập 12.500 

28Q 271 Ũ4C2.DY127 Thủy châm 7CƯỮŨ Clnia bao gồm thuổc. 

2SI 272 03C1DY,14 Thủy trị liệu 64.200 

282 273 
Tiêm Botulinum toxine vảo Cữ tbảnli bàng 
quaog để điều ừị bàtig quang tăng hoạt 
động 

2,025,000 CMa bao gầm íhuéc 

283 274 TÍỈŨ1 Botulinum coxine vào đìẻm vậrt động 
ãể đíẺu tri co củng eơ 

1,195,000 Chira bao gàm thuôc 

284 275 Ữ4C2.DY133 Tử ngoại 36.300 

2S5 276 Ũ3C1DY.16 Vật lý trị liệu chình hình 31.100 

286 277 D3C1ĐY.15 VậtlÝtriliỄu ha hấp 31.100 

237 27S D3C1DY.18 Vật Iỷ trị liệu phòng ngừa các biển chửng 
do bất động 

31.I0Ũ 

238 279 D3C1DY.30 Xoa bỗp áp lực hợi 31.100 

289 280 D4C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt 69.3 Oũ 

290 281 D3CIDY,21 Xoa bỏp tàng máy 32.300 

291 282 Q3C1DY,22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 45.200 

292 283 03CÌDY.23 Xoa bóp toàti thân 55.SŨ0 

m 284 Xông hơi thuảc 45.600 

294 285 Xâng khỏi thuốc 40.600 

295 286 XSũg thuỗc bẳag máy 45,600 

Cát thủ thuật Y hột cỗ truyền hoặc Phục 
hãi chửc nlne củn lại khác 

296 2S7 Thà. thuậí loại I 142.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
n 

Ma dịch vụ Tên dịch vụ Mức gỉá Ghì chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

297 288 Thủ thuât loại II 74.70C 

298 289 Thủ thuật loại ni 42.800 

D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO 
CHUYÊN KHÓA 

I I HÒI SỨC CẮP CỨU VÀ CHÓNG Độc 

299 290 Phẫu thuật đặt hệ thổng tim phẻì nhân tao 
(ECMO) 5.367.000 

Chưa bao gồm bộ 
tim phổi, dây dằQ và 
canuyn chạy ECMO. 

300 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO) 1.558.00C 
Chưa bao gồm bộ-
tim phổi, dây dân và 
canũyn chạy ECMO. 

301 292 Theo dõi, chạy tìm phổi nhân tạo (ECMO) 
mỗi 8 giờ 1.404,000 

Áp dụng thanh to áo 
cho raỗi 8 giờ thực 
hiện. 

302 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2.536.000 

Các phẫu thuậí, thủ thuậl còn lạỉ khác 

303 294 Phau thuật loại đặc biệt 3334.000 

304 295 Phẫu thuật Toại I 2.265.000 

305 296 Phẫu thuật loại II 1,351.000 

306 297 Thù thuật loại đặc bíật 1.310,000 

307 298 Thủ thuật bại I 807.000 

308 299 Thù thuật loại n 485.000 

309 300 Thử thuật loại IIĨ 337.000 

K n NỒI KHOA 

310 301 pư-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh VỚ! íhuoc 12 giờ 1.444.000 

311 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc 
thức ẳn 919.000 

312 303 DƯ-MDLS 
Liệu phảp miễn dịch đặc hiệu đưònị! dirới 
lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đau -
liệu pháp tĩung bình 15 ngày) 

2.401.000 

313 304 DƯ-MDLS Liệu pháp micn dịch đặc Iiiệu đuờng dưới 
Lưỡi .với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu 5.175.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
o 

Mâ dịch vụ TÊU dích vụ Mửcgii Ghĩchử 

ĩ 2 3 4 í ỗ 
•pliả-p trung bình 3 tháng) 

3Ỉ4 305 nư-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối vóũ ó 
loại dị ngtiyẽn) 296. ữŨC 

315 306 DƯ-MDLS Phản ửttg ỄỈÊU bạch cầu đặc hiệu. 167,000 

316 307 DƯ-MDLS Test ảp bì (Patct tcsỆ đặc hiệu vôi chuốc 
(Đổi VỬLỂ bại thuảt) hũ ặc mỹ phẩm 

530,000 

317 308 DƯ-MDLS Tesí w phục phế qnản 179.000 

31B 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thần 688.000 

319 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quân không đặc hiệu 
với Meibacholhe 893.000 

320 31 ỉ DƯ-MDLS Test mb thích với thuốc hoặc sửa hoặc 
thức ăn S5Ế.000 

321 ni DƯ-MDLS 
Test lẩy da (Prick test) đặc htệu với các dị 
Dguyên hô hấp hoặc thút ãn hoặc sữa 337.000 

322 313 DƯ-MDLS 
Test lẩy da (Priclĩ tesị) đặc hiệu với csẫc loại 
tkuéc (Đổi vói 6 loại thuếc boặe vacxiti 
boặc huyết tbanà) 

333.000 

323 314 DƯ-MDLS 
Test nội bì chậm đạc hiệu vồi tínỉỀo hoặc 
V3GXÌH ho ặc huyết thanh 

482.00C 

324 315 DƯ-MDL5 ỊẸest nội bỉ nhanh dặc hiệu vối thuốc hoặc 
vacxin hoặc huyết thanh 395,000 

Các pàíiíi thuật, tỉiữ thuật củn lạỉ kbác 

325 316 Phẫu thuât bại I L625.00Ũ 

326 317 Phẫu thuật loại n L132.00Ũ 

327 318 Thủ thuật bại đặc biệt 853.0ŨŨ 

328 319 Thủ thuật loại I 615.000 

329 320 Thủ thuật bại n 33Ể.ŨOO 

330 321 Thủ thuật loại m ỉ 70.000 

ru m DÁ LIẺÌI 

331 322 Chụp và phản tícb da bằng mảy 211,000 

332 323 3ắp mặt aạ điểu tri một số bậnh da 2ỮS-ŨŨ0 

333 324 3ÍẼU trì một số bộoh da bằng Ni tơ lỏng, 350,000 
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STT 

STT 
TT 
37 
í*> 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 ổ 
nạo thương tôn 

334 325 Điều trì các bệnh lý cùa da bằng PƯVA 
hoặc UBV toàn than 264.000 

335 326 Đièu trị hạt cơm bằng Plasroa 382,000 

336 327 Điều trị một số bệnh da bằng Tractional, 
IatraceU L3 81.000 

337 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 477.000 

338 329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CŨ2, 
Plasma, đổt điện, ni tơ lòng 357.000 

339 330 Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu 1.124.000 

340 331 Điều trị một số bệnh, da bẳng Laser YAG, 
Laser Ruby 1.384.00(1 

341 332 Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh 
sáng chiếu iQÉỊoàỉ 237.000 

342 333 Điều tri một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, 
chấm thuốc 309.000 

343 334 Điều trị sùi mào gà bẳog Laser C02, cắt bò 
thương tổn 75S.OOC 

344 335 Điều trị u mạcỉa máu bẳng IPL (Íníense 
Pulsed Light) S20.QOC 

345 336 Điều trị viêm da cơ địa bằu^ máy 1.132.000 

346 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hỡ mi 2,331.000 

347 338 Phẫu thuật điểu trị hẹp hố khẩu cải 2.606.00C 

348 339 Phẫu thuật điètt trị lồ đáo có viêm xương 652-000 

349 340 Phẫu thuật điều trị lã đáo không viêm 
sương 584.ŨOO 

350 341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới 2,051,000 

351 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 1.691.000 

352 343 Phẫu thuật điều trị u dưới mỏng 803.00Q 

353 344 Phẫu íbuật giâí áp thần kinh 2.457,000 

354 345 Phãu thuật Mohs điều trị ung ữiii đa 3.604.000 

Các phẫu thuật, thù thuật còn lạỉ khác 
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STT 
TT 
37 
(*) 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Múc giá Ghí chủ 

ỉ 2 3 4 5 6 

3 55 346 Phẫu thiiậÉ loại đặc biệÉ 3,434,000 

356 347 Phẫu thuât loai I 1,930,000 

357 34Ệ Phiu ihuật ĩoạí n UQ7.000 

353 349 Phẫu thuât loai 113 832,000 

35SÍ 35Q Thủ tÍEiât loai đăc biêt aoi.ooc 

m $51 Thù tíiuâi loai ĩ 404,000 

361 352 Thù tíiuât loai H 263-OQO 

362 353 TM thuât loai oĩ 155.000 

IV TV NOI ĨÍÉt 

363 354 Q3C2.L5 Dẩn lưu áp tayén giáp 243.0ỮC 
Chưa "bao gètn bộ 
kim chọc, sonde dân 
lưu 

m 3 55 
Gọt chai chân (gọt nét chaỉ) trẽn người 
bệnh íái tháo đườn^ 

271.000 

365 356 
Phâu thuật loại 1 mẩ mở tuyến nộ ỉ tiết cú 
đÚEg dao siêu âm 

6-704.0ŨŨ 

366 357 
Phẫu thuật loại 1 mổ mờ tuyến. nội íiát 
khổíiR dừng dao síẻu âm 

4310.000 Chua bao gồm dao 
hàn mậcTíi bần mô 

367 358 
Phẫu thuật ĩoạỉ 1 mồ nội soi tuyển nội tiết 
có dùng dao siêu âm 

5.916.000 

368 359 
Phẫu thuật loại 2 mồ mờ tuyến nội tiết cỏ 
đùng dao aiêu âm 

i&mOQQ 

369 360 
Phẫu thuật loại 2 mô mở tuyến Ĩ1ỘÍ tiết 
IđiỄũÁ đừng dao &iêu âm 

3.446.000 Chĩa Viao gồm daũ 
hãn mạcíi, hàn mủ 

370 361 
Phẫu thuật loại 3 mố mờ tuyến nội tiết có 
dùng dao siêu âm 

4,348.000 

371 362 
Phẫu cầuật loại 3 mồ níữ tuyến nội tiết 
không dùng dao siêu ám 2.835,000 

chựạ bậo gồm dao 
bần mạch, hàn mô 

372 363 
Phẫu thuật loại đặc biệt mẽ mở tuyển nội 
đét không ởimg íỉao stèu âm 5, tì82-000 Cỉnrabaa gồm dao 

bản mạch, hàn mô 

373 364 
Phiu thuật loại đặc biệt tuyến nọi tiết mổ 
mỡ cỏ dủnfí dao SÍỄU ầm 

7,353,000 
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STT 
TT 
37 
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Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức glá Ghi chứ 

1 2 3 4 5 6 

374 365 Phỉu thuật loại đặc biệt tuyển nội tiết mồ 
nậi soi dùng dao siêu âm 7,849,000 

Các thù thuật còn lặi khảc 

375 366 Thù thuắt lủàì I 654,ữOŨ 

376 367 Thủ thuật loại II 414.000 

377 m Thủ. thuật loại ĩĩl 220-0 00 

V V NGOAI KHOA 

Ngoại Thần kinh 

378 369 Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan 
thăm dà so 4.Ố70.000 

379 370 
Phẫu thuật lấy máu tụ trcrag sạ hoặc ngoài 
màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc 
trong não 

5.295.000 
Chưa "bao ệồmnẹp, 
ghim, vít, ôc, Kiêng 
vá khuyết so. 

380 371 Pliẫu thuật u hả mát 5,741.000 
Chưa bao £ầm nẹpj 
ghim, ốc, VÍỈJ miếng 
vả khuyết sọ. 

381 372 Phẫu, thuât áp xe não 7.I44.0ŨC 

Chưa bao gồm. bộ 
dẫn lưu kin, miếng 
vá khuỵét sọ, nẹp? 

vít, miếng vá nhân 
tạo, vật liệu tạo hiah 
hộp sọ 

382 373 03C2.L39 Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng 4 .2SO.OOŨ Chựa bao gồm van 
dẫn lưu nhân tao. 

383 374 03C2.1.45 PMu thuật nội soi não hoặc tùy sống 5,040,000 

ctara bao gồm 
miếng vá khuyết sọ, 
dao siêu âm (trong 
phẫu tbuât u nâ-o), 
nẹp, vít, miếng vá 
[lKân tạo, vật liệu tạo 
b.ỉnihâpso, 

384 375 BC2.1.38 Phẫu thuật nộí soi M tuyến yên 5.669.000 

Chưa bao gồm 
miếng vá khuyểt sọa 

dao siêu im, nẹp, vít, 
tniểng vả nhân tao, 
vật liệu tạo ỉùnh hộp 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

MI dịch vụ Tên dỉch vụ Mức giá GỈIỈ chú 

ỉ 5 3 4 ế á 
ÌÍJ.  

3Ỉ5 376 Phẫu thuật tạo hkằ mảng nãũ 5.97Ù.Ù0Ũ 

Chưa bao gồm màng 
não nhân tạo, miếng 
vá khuyết sọf bộ van 
dan lưu,, nẹp, vâ, 
miếng vá rxhâei tạo, 
vật liệu tạo hÌDÌi hộp 
sọ. 

3S6 377 Phẫu thuật thoát vị não, màng Dão 5,671.000 

Cbưa bao gồm mẵũg 
ũão nhân tạo, miếng 
vá khuyẾt sọ, bộ van 
đìa lừlỉ, nẹpj "VÍC> 
miếng vá nhân tạo, 
vật liệu tạo hình hộp 
ỈỌ. 

387 378 Phẫu thuật vi phẫu lầy u tủy imm 

Chưa "bao gồm mạch 
nhân tạjạ, kẹp raạch 
Enầb, ghiũỊ, ôcJ vítj 
nẹp, kinh vi phẫu. 

3SS 379 Ữ3C2.L43 Phẫu thuật vi phẫu u não đtrờng giữa. 7,747.000 

Cliua Lao gèm 
miếng vá nhân tạof 

shím, ốc, vít, nẹp. 
thiết bị cấy ghép, keo 
ỉÍELh học, mỉêi^ vá 
•hân Éạo, "vật liệu tạo 
hĩnh hộp 30. 

389 3 SO D3C2,1,41 PMu Ẻbuậí VỈ phiu u não nềa sộ tì996,000 

Cbiubãõ: gầm đinh, 
nẹp, vít, vật liệu cầm 
máu sình học, mảng 
não nhân tạo, dao 
ããi âm, keo sinh 
bac-

390 381 03 C2,1 -42 Phiu thuật ví phiu u aẫo thát 6.996. Ũ0C 

Chưa bao gom dụng 
cụ dần duờng, glìiin, 
ốCi vít, nẹp, dao siêu 
ĩtSL bõ dẫn lun não f „ * , 
thSt, miêng vá 
ỉhnyết 9ậj vật Bệu 
cầm máụ. keo sinh 
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học, miêiig vá nhân 
tạo, vật liệu tạo hình 
hộp sọ. 

391 382 Phẫu thuật vi phẫu u não tuyén yên 7.504.000 

Chua bao gồm mạch 
nhân tạo, miếng vá 
khuyết sọ, kẹp mạch 
máu, ghim, ác, vít, 
dao siêu âm, 

392 383 Phẫu thuật diều trị viêm xương sọ hũặc 
bàra măt 5.646.000 Chưa bao gồm nẹp, 

ghim, ốc, vít. 

393 384 Phẫu thuật ghép khuyẻt sọ 4.746.000 

Chưa bao gồm 
Kircnig nhân tạo, vật 
liệu tạo hừih hộp sọ, 
miếng vá khuyết sọ, 
miếng vá nMa tạo, 
vật liệu tạo hình hộp 
sọ, đĩnh, nẹp, vít, 
[ưỏỉ titaỊ ghim, ốc, 
màng não nhân tạo, 
vật liệu cầm máu 
sinh học. 

394 385 Phẫu thuật u xương so 5.232,000 

Chưa bao gồm đinh, 
ghim, nẹp, vít, éc, 
vật liệu tạo hình hộp 
sọ, màng nẫo nhân 
tạo, miếng vá khuyết 
sọ, miêng vá nhâa 
tạo, vật iiệu tạo hình 
hộp sọ. 

395 386 Phâu thuật vết thương sọ não hờ 5.596. ũũũ 

Chưa bao gồm đinh, 
ghim, nẹp, vít, ốc, 
knảĩig não nhân tạo, 
vật liệu tạo hình hộp 
sọ, miếng vá khuyểt 
sọ, miếng vả nhão 
tạo, vật liệu tạo hình 
hộp sọ. 

396 387 03C2.L44 Pliẫu thaiật vì phẫu dị dạng mạch nào Ố.998.00Ũ Chưa bao gàm kẹp 
mạch laáu, rniếc^ vá 
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khuyết sọ, van dẫn 
lim. ghim, ốc, vít, 
nẹp. 

397 388 
Phẫu thuật vi phiu nối mạch máu trong và 
ngoài ĨằỘp sọ 

7,480.000 
Chưa bao gồm mạch 
nhân tạo, kẹp mạch 
máu, ghim, ốc, vít. 

398 389 Ũ3C2.I.40 Phẫu thuật thẩn kinh có đẫn đường 6,747,000 

399 390 03C2.1.46 Quang động học (PTD) trong điều trị u não 
ác tinh 

6.921,000 Chưa bao gồm dựng 
cụ đẫn đường. 

Ngoai Lồng Dgực - mạch máu 

400 391 D3C2.1.31 
Cấy hoặc dặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy 
tạo nhjp phá rung 

1.718,000 
Clrna bao gẻm máy 
tạo nhịp, máy phả 
rung. 

401 392 Ũ3C2.1.24 Phẫu thuật bắc cẩu mạch vành. 1S.Ó93.00Ũ 

Chưa bao gồm bộ 
tim phôi nhân tạo vả 
dây chạy máy, vòng 
van, van tim nhân 
tạo, miếng vả siêu 
Giỏng, mạch máu 
nhân tạo, động mạch 
chủ nhln tạo, keo 
sinh họcSj quá lọc 
tách huyết tuong vả 
bộ dây dẫn, dung 
dịch bảo vệ tạng, dây 
truyền dung dịch bảo 
vệ tạng, dụng cụ cố 
[tịnh mạch vành, 
Shunt trong lòng 
íộiig mạch 

402 393 03C2.1.25 
Phẫu thuật cấc mạch máu lớn (động mạch 
chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận) 15.196.000 

Chưa bao gồm "bộ 
tim ptiổi nhân tạo vá 
đây chạy mảy, động 
naạcầ chù nhân tạo, 
mạch uiáu nhân tạOj 
keo sinh học, stent, 
quả lọc tách huyết 
tương và bộ dây dẫn, 
dung dịch "bảo vệ 
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tạng, dây truyền 
dung dịch bào vệ 
tạng. 

403 394 03C2.1.18 Phẫu thuật cát mảng tim rộng 14.737.000 

404 395 03C2.1.15 Phẫu thuật cắt ống động mạch 13.0Ó8.00Ũ 

Chưa bao gồm mạch 
máu nMn tạo, động 
mạch chù nhân tạũj 
keo siĩiầ hoe. 

405 396 03C2XI7 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 8.237.000 

406 397 03C2.L16 Phẫu thuật tạo Mnh eo động mạch 14.737.000 

Chưa bao gồm raạch 
máu nhân tạo, động 
mạch chủ nhản tạo, 
keo sinh hoc. 

407 398 Phẫu thuật đặt Catheter ồ bụng đế lọc màng 
bụng 7.476.000 

408 399 Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF 3.828.000 
Chua bao gồm mạch 
tnáu nhân tạo, động 
mạch chù nhân tạo. 

409 400 Phẫu thuật thâm dò ngoài màng tim hoặc 
thăm dò lồng ngực 3,398.000 

410 40 ĩ Ũ3C2 LI 9 Phẫu thuật thay đoạn mạch úhân tạo 12,996,000 

Chưa bao gồm mạch 
máu nhân tạo, độns 
mạch chù nhâa tạo, 
teo sinh hoc. 

411 402 03 C2,1.21 Phẫu thiuật thay động mạch chủ 19.055.000 

Chưa bao gồm bộ 
tim phổi nhân tạ0 và 
dây chạy máy, động 
mạch chù nhân tạo, 
van động mạch chù 
nhân tạo, mạch máu 
•hân tạo, ông van 
động mạch, keo sinh 
nọc, stend, quả lọc 
tách huyết tương và 
3Ộ dây dẫn, dung 
ỉịch bảo vệ tạng, bộ 
áây truyền dung địch 
iệt tim 
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412 403 03 C2.1.20 Phẫu thuật tim các loại (tim bảm sìtt.b hoặc 
sửa van tùm hoặc thay van tím„.) 

17,693.000 

ckra bao gôm bộ 
tim phôi nhàn tạo vả 
dây chạy máy, vòng 
van vả van tim nhân 
tạo, mạch coáu nhẵn 
tạo, động mạch chủ 
nhân, tạo, ống van 
động mạch, keũ sinh 
học, quả lọc tách 
huyết tương và bộ 
dây dẫn, miểng vá 
siêu mỏng, dung dịch 
bào vé tạng, dây 
truyền dung dịch bảo 
vệ tạng. 

413 404 Phẫu tĩiuật tim kín khác 14,130.000 

Chưa "bao gom động 
mạch chủ nhân tạo, 
van động mạch cM 
nhân tạo, mạch máu 
nhân tạo, Jkeo siáh 
bọc 

414 405 03C11.14 Phẫu thuật tim loại Blalock 14.737.000 

Chưa bao gồm mạch 
máu nhân tạo hoặc 
động mạch chủ txhân 
tao. 

415 406 03C2.1.26 
Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần 
hoàn ngoài cơ thê 

16,851.000 

Chưa bao gồm bộ 
tim phồi nhân tạo và 
dây chạy máy, mạch 
máu nhân tạo, động 
mạch chù nhân tạo, 
keo sinh học, quả lọc 
•tách huyết tương và 
bộ dày dẫu, dung 
dịch bâo vệ tạng, bộ 
đây truyền diiũg dịch 
tỉêt tim, đầu đốt. 

416 407 Phẫu thuảt u máu các vị trí 3.123.000 

417 408 Phẫu thuật cắt phổi 8.985,000 Chưa bao gồm máy 
cất nối tụ động, ghim 
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khâu máy hoặc 
stapler; dao siêu âm 
hoặc dao hàn mô 
loặc dao hản mạch. 

418 409 Phẫu thuật cắt u trung thất 10.670.000 

419 410 Phẫu thuật dẫn lưu màQg phải 1.818.000 

420 411 
-

Phẫu thuật điều trĩ bệnh lý lồng ngực khác 6.943.000 

Chưa bao gồm các 
loại đinh nẹp vít, các 
loại khung, thanh 
nâng ngục và đai nẹp 
ũệoài, dụng cụ khâu 
cắt tự động, keo sinh 
học, dao hàn mạch, 
hàn mô. 

421 412 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất 10.341.000 

Chvra bao gồm máy 
cắt Dối tự động, ghim 
khâu máy hoặc 
stạpler, dao siêu âm. 
hoặc dao hàn mô 
hoăc dao hàn mach. 

422 413 Phẫu thuật nội soi ngực bệnh iý hoặc chấn 
thương 8,647.000 

Chưa bao gồm máy 
cãt nối tự động, ghim 
khâu máy hoặc 
stapỉer, dao siêu âm 
hoặc dao hàn inô 
hoặc dao hàn mạch. 

423 414 Phẫu thuật phục hài thành ngực (do chấn 
thương hoặc vết thương) 7.011.00Ũ 

Chưa bao gồm cảc 
bại đinh, nẹp, vít, 
các loại khung, thanh 
nâng ngực và đai nẹp 
ngoài. 

Vgoại TiÉt ttỉệu 

424 415 03C2.1.9 Ghép thận, niệu quản tự thân cỏ sử dụng vi 
phẫu 6.760,000 

425 416 Phẫu thuật cắt thận 4.404.Ớ0Q 

Chưa bao gồm dao 
SỈỄU ám hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch. 
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426 417 Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang 
thận 6.374,000 

Chưa bao gồm đao 
siêu ãm hoặc dao hàn 
mô ho ặc'dao hàn 
mạch. 

427 418 Phẫu thuật nội soi ỉảy sòi thận lioặc sôi niệu 
quản hoặc sói bàng quatig 4.198.000 

428 419 03 C2.1.82 Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc 
mạc 

4.486.000 

Chưa bao gồm dao 
ỉiêu âm. hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hản 
mạch. 

429 420 03C2.1.83 Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang 
thân 

4.325,000 

Chua bao gồm dao 
siêu âm hoặc đao hàn 
cnô hoặc dao hàn 
mạch. 

430 421 
Phẫu thuật lấy sải thận hoặc sỏi niệu quản 
loăc sỏi bànfi 

4.270.000 

431 422 
Phẫu thuật cất niệu quản hoặc tạo hình niệu 
quản hoặc tạo hìoh bể thận (do bệnh lý 
hoãc chấn thương) 

5.749.000 

432 423 03C2.1.85 Phẫu thuậÉ cắt túi sa niệu quảribằng nội soi 3.129.000 

433 424 Phẫu thuật cắt bàng quang 5,517.000 

434 425 Phẫu, thuật cắt u bàng quang 5,691.000 

Chưa bao gồm dao 
siÊu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạcb-

435 426 Pbẫu thuật nội soi cắt u bàng quang 4.735.ŨŨŨ 

Chưa bao gồm dao 
siêu âm hoặc dao bàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch. 

43tì 427 03 C2,1,84 
Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình 
sàng quang 

6.046.000 

Chua bao gèm dao 
siẽu âm hoặc dao hàn 
mô boặc daù hản 
mạch. 

437 428 Phẫu thuật nội soi cắt cồ bàng quang 4.735.000 

438 429 Phẫu thuật đóng dò bàng quang 4.5S7.000 

439 430 03C2.1.87 Điều trị u xơ tiền liệt tuyỂB bằng ỉaser 2.811.000 Chưa, bao gồm dây 
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cáp quang. 

440 431 Ũ3C2.1.88 Mội soi cắt đát u iàali tuyển tiền Hệt qua 
đường niệu đạo (TOKP) 

2,811.000 

441 432 Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tiryểũ 5.160.000 

442 433 03C2J,86 Phẫu thuật cắt tuyển tiền liệt qua EỘi soi 4.078.00Ũ 

Chưa bao gồm dao 
siêu âm hoặc dao hàa 
mô hoặc dao hàn 
mạch, 

443 434 Phẫu thuật điều trị các bệnh ỉý hoặc chấn 
thương niệu đạo khác 4,322.000 

444 435 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn iạc 
chỗ hoặc cắt bò tinh hoàn 2.383.000 

445 436 Phẫu thuật nội soi đặt Sortde JJ L813.00Ũ Chưa bao gồm son.de 
JJ. 

446 437 Phẫu thuật tạo hinh dương vật 4,405.000 

447 438 Ữ3C2.1,89 Đặt píOthese cổ định sàn chậu vào mòm 
nhô xương cụt 3.Ó79.0Ũ0 

448 439 Ũ3C2.1.I2 Tán sôi ngoải cơ thể bằng sỏng xung (thủy 
điệu lực) 2.412,000 

449 440 •3C2.1.13 Tán sỏi qua nội soi (sòi thặtt hoặc sỏi niệu 
quản hoặc sỏi bảng quang) 1.3Ữ3.000 Chưa bao gồni sonde 

TJ, rọ lấy SỎL 

Tiêu hóa 

450 441 Phẫu thuật cẳt các u lành thực quản 5,654,ooc 

Chưa bao gồm kẹp 
khóa mạch máu, máy 
lắt nối tự động và 
ghứn khâu máy, dao 
siêu âm hoặc dao hãn 
Ũ3Ô ầoặc dao hản 
mạch, Stent 

451 442 Phẫu thuật cắt thưc quản 7.(527,000 

Chưa bao gồm kẹp 
khóa mạch mảu, máy 
cắt nổi tự động và 
ghim khâu raẳy, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch, Steat 
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452 443 03C2.Ì.61 Phẫu thuật cit Ẻhực quản qua nộí soi ngực 
vả bụng 5.999.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nổi tự động và • 
gbini khâu máy; dao 
siêu âm ho ặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
tuạoh. 

453 444 Phiu thuật đặt Stení thực quản 5.380.0QC 

Cbua bao gom kạp 
khóa mạch máu, máy 
cắt nối tự động và 
ghim khâu máy, dao 
siêu ằm hoặc dao hàu 
mô hoặc dao hàn 
mạch, Síent. 

454 445 Q3C2.I.60 Phẫu thuật nội soi điều trị trảo ngược thực 
quản, dạ dày 

6.180.000 

455 446 'Phẫu thuật tạo hỉnh thực quản 7.892.0ŨC 

Chua bao gồm kẹp 
khóa mạch máu, máy 
sắt nói tự động và 
ghim khâu máy, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn. 
mạch, Stent 

456 447 Ũ3C2,1.59 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quàn 6.180.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nối tự động và 
gbirn khâu mảy, 
Stení; dao siêu âm 
hoặc dao hàn mô 
hoặc dao hàn mạch. 

457 448 Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày 5.125,000 

Chua bao gồm mảy 
cắt nối tự động và 
ptiim khâu mảy, kẹp 
khóa mạch máu, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàu 
mạch. 

458 449 Phẫu thuật cắt da đày 7.610.000 

Chưa bao gồm máy 
2ắt nổi tự động vả 
gầim khâu máy, kẹp 
kỉióa mạch máu, dao 
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siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch. 

459 450 03C2.L62 Phẫu tầuật nội soi cắt đạ dày 5.275.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nối tự động vả 
ghim khâu máy, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao ỈLần 
mạch, kẹp khóa 
mạch raáu. 

460 451 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dảy 2.984.000 

461 452 03C2.1.Ó4 Phẫu thuật nội soi cắt dây íhần kinh X 
trong đíỄu tri loét dạ dày 3.395.000 Chưa bao gồm dao 

siêu âm. 

462 453 03C2.1.81 Phẫu thuật bênh phình đại tràng bẩm sinh 1 
thỉ 3.085.000 

Chưa bao gồm miy 
cắt nối tự động và 
ghim khâu máy cắt 
nối; dao sỉêu âm 
hoặc dao hàn mô 
boặc dao hàn mạch. 

463 454 Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật 
kiểu Harmau 4.642.000 

Chưa bao gồm máy 
:it Bấi tự động và 
ghìm khâu mảy cắt 
nổi; dao siêu âm 
hoặc dao hàn mô 
hoặc đ£0 hàn tnack 

464 455 Phẫu thuật cắt dây chẳnEỊ sỡ dính ruột 2,574.000 

465 456 Phẫu thuật cắt nối ruột 4,465.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nôi tự động và 
ghim thâu máy cắt 
aối; dao siêu âm 
lũặc đaa hàu raô 
hoặc dao hần mạch. 

4Ổ6 457 33 C2.1.63 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột 4.395.000 

Chưa bao gồm máy 
;ắt nối tự động và 
ghim khâu máy cắt 
lối; dao siêu âm 
ìoặc dao hàn mô 
10ặc dao hàn mạch. 
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467 458 Phẫu thuật cắt ruột non 4,801.000 

Chưa bao gồco máy 
sắt Đũi tự độữg và 

gbíro Ichâu máy cẳt 
ELẺĨ. 

468 459 Phẫu thuật Êắt ruột tbừa M54.0QQ 

469 Phẫu Ẽhuât noi soi cắt ruiôt thừa 2.657 00Ũ 

470 4Ổ0 
Phẫu thuật cắt trực tràng đường bựũgi ĩẳng 
sành noãn 

7,190,000 

Chưa bao gồm khóa 
kẹp mạcỉi máu, 
miêng câm mâu, máy 
cết nổi tợ động vả 
ghim khâtt mậy cắt 
nối; dao siêu ám 
Hoặc dao hàn mó 
hoặc daù hần mạcb-

471 4Ể1 Ũ3C2.LSŨ 
PJiẫu thuật dị tật teo hậu môn trực ữàng 1 
M 

4,91 S,000 

472 462 Phẵu thuật nội soi cả định trực trảng 4.448.000 

Chưa bao gồm tậpaL 
nâng trực trảũg, daa 
siêu âm hũặc dao hàn 
mò hoặc daa hàu 
mạjcb. 

473 463 03C2.1.65 
Phiu thuật ùộí 30ỉ ung thư đại hoặc trực 
tràng 

Ỉ.4IM 

Chưa bao gồm máy 
cắt noi tụ động vả 
ghìm kháu m% dao 
siêu âm hoặc dao bàn 
mô hoặc dao Mu 
mạch, kẹp khóa 
mạch máu. 

474 464 
Phẫu thuật dần lưu trong (néi tắt) hoặc dẫn 
lưu ngoài 

2.75Ố.00Ũ 

Chưa bao gom kẹp 
khóa mạch máu, 
mieng cầm máu, máy 
cắt nồi tự áộng và 
ghứn khâu máy cẳt 
nối. 

475 465 
Píiẫv. thuật kỉáu lổ thủag tiêu Lỏa hoặc ỉấy 
dị vật ống tiêu hứa hoặc đẩy bả íMc aủ 
xuống đại tràng 

3.730,000 
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476 466 Phẫu thuật cắt gan 8.477.000 

Chưa bao gồm keo 
sinh học, đẩu dao cắt 
gan siêu âm, đao cắt 
hàn mạch, hàn mô. 

477 467 03C2.1 .78 Phẫu thuật nội soi cắt gan 6,007.000 

Chưa bao gồm đầu 
íao cắt gan siêu âm, 
keo sinh học, dao cắt 
bản mạch, hàn mô. 

478 468 03C2.L77 Phẫu thouật cắt gan mã có Sừ dụng thiết bị 
kỹ thuật cao 7,087.000 

Chưa bao gồm đàu 
dao cắt gan siêu âm, 
keo sinh học, dao cắt 
hàn mạch, hàn mô. 

479 469 Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật 
khác 4.871.ooo 

Chưa bao gồm keo 
sitửi học, đầu dao cắt 
gan siêu âm, dao cắt 
bàn mạch, hàn irtô, 
Stent, chí phi DSA. 

480 470 03C2.1.79 Phẫu thuật nội soi điều trị bệnli lý gan mật 
khác 3.48Ố.00C 

Chưa bao gồm đầu 
dao căt gan siêu âm, 
keo sinh học, dao cắt 
hàn mạch, hàn mô. 

4S1 471 Phẫu thuật khâu vết thỉiơng gan hoặc chèn 
gạc cầm máu 5,487.000 Chưa bao gầm vật 

liệu cầm máu. 
482 472 Phẫu thuật cắt túi mất 4.694.000 
483 473 03C2.1.73 Phẵu thuật nội soi cất túi mật 3.216.00q 

4S4 474 Phẫu thuật lấy sò ỉ ống mật chủ 4.671.000 
Chưa bao gồm đàu 
tán sỏi và điện cực 
tán sõi. 

485 475 Phẫu thuật lẩy sỏi ống mật phức tạp 7.128.00C 
Chưa bao gồm đàu 
táu sỏi và điện cực 
tán sôi. 

486 476 Ũ3C2.1.76 
3hlu thuật nộì soi cắt túi mật - mờ ổng mật 
chủ lẩy sỏi và Bối nnậí - ruột 3.986.00C 

Chưa bao gầm đầu 
tản sỏi và điện cực 
tán sỏi. 

4&7 477 03 C2,1.67 Pliẳu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 4.680.000 
488 478 03C2.1.72 ?hẫu thuật nội soi lẩy sỏi mật hay dị vật 3.436.000 Chưa bao gồm đầu 
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đường mậí tán sòi và điện cực 

tán sỏi. 

489 479 03 C2.1.75 Tán 5ÒÌ trong mổ T1ỘÌ soỉ dường mật và tán 
sôi qua đường bầm Kehr 4.363.000 

Chưa bao gồm điu 
íán sỏi vả điện cực 
íán sỏi. 

490 480 03 C2.1.74 Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật 
qua ERCP 

3.627.000 Chưa bao gom sterct. 

491 481 Phẫu thuật nối mật ruột 4,571.000 

492 482 Phẫu thuật cắt khối tá tụy 11.176.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nối tự đông, ghim 
khâu máy cắt nÓỊ 
khóa kẹp mạch máu, 
dao siêu âm hoặc đao 
hàn trtô hoặc dao hàn 
mạch và doạn mạch 
ahân tạo. 

493 483 Phẫu thuật nội soi cẳt khối tả tụy cỏ sử 
dựng máy cắt nối 

10.357.000 

Cbua bao gầm máy 
sẳt nối tự động và 
ghim khâu mảy, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch, kẹp khóa 
mach máu. 

494 484 Phẫu thuật Cắt lách 4.Ó44.00C 

Chưa bao gồm khóa 
•:ẹp mạch máu, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
toô hoặc dao hàu 
macL 

495 485 03C2.Ỉ.70 Phau thuật nôi soi cắt lách 4.575.000 

Chưa bao gồm máy 
sắt nái tụ động và 
ghim khâu máy, dao 
siêu âm hoặc dào hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch, kẹp khóa 
mach máu. 

496 486 Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy 4.656.000 
Chưa bao gồm máy 
cắt nổi tự động và 
ghim khâu máy cắt 
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nôi, khóa kẹp mạch 
máu, dao siêu âm 
lioặc dao hàn mô 
hoặc đao hàn mạch. 

497 487 Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc 
mạc 5.970,000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nối tự động và 
ghim khâu máy cắt 
Qối, vật liệu cầm 
máu, đaũ siêu âm 
boặc dao hàn mô 
hoặc đao hàn mạch. 

498 488 Phau thuật nạo vét hạch 3.9S8.000 

Chưa bao gồm dao 
siêu âra hoặc dao hảĩi 
mô bo ặc dao hàn 
mạch. 

499 439 Phẫu thuật u trong ồ bụng 4.842.000 

Chưa bao gồm khóa 
kẹp mạch máu, dao 
siêu âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch. 

500 490 Q3C2.U8 Phẫn thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 3.82LOOO 

Chưa bao gòm máy 
cắt nối tự dộng và 
ghiin khâu mảy, dao 
siên âm hoặc dao hàn 
mô hoặc dao hàn 
mạch, kẹp líhỏa 
mạch máu. 

501 491 
Phẫu thuật thăm dò ả bụng hoặc mở thống 
dạ dày hoặc mờ thông hổng tràng hoặc làm 
Bậu. môn nhân tạo 

2,576.000 

Chưa bao gồm mảy 
;ắt nối tự động và 
ghim khâu máy cắt 
nối. 

502 492 Phẫu thuật thoát vị bạn hoặc thoát vị đùi 
hoặc thoát vị thàah bụng 3,351.000 

Chưa bao gồm tấm 
màng nâng, khóa kẹp 
mạch máu, vật liệu 
cầm máu. 

503 493 Phẫu thuậí dẫn lưu áp xe trong ả "bụns; 2.945.000 

504 494 Phẫu thuật cắt trĩ hoặc diều trị nứt kc hậu 
mân hoặc điều trị áp xe rò hậu môn 2.655,000 Cliưa bao gồm máy 

cắt Bối tự động và 
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ghim khâu máy cắt 
oốị, khỏa kẹp mạch 
máu, vật liệu cầm 
máu. 

505 495 Ũ3C2.1.66 Phẫu thuật điểu trị trĩ kỹ thuật cao (phương 
pháp 2.346.000 

Chưa bao gồm máy 
cắt nối tự động và 
ghim khâu trong 
máy. 

506 496 03C2.1.50 
Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi 
tá tràng 

2,462.000 
Chưa bao gồm dao 
cắt, thuốc càn quang, 
catheter. 

507 497 Ũ3C2.1.49 
Cắt niêm mạc ống tíêư ho á qua nội soi điều 
trị ung thư sởm 

3.962.000 
Chưa bao gồm dao 
cắt niêm mạc, kìm 
kẹp cằm máu 

50S 498 03C2ễ].54 Cắt polyp Ống tiêu hoá (thục quàn hoặc dạ 
đầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng) 1.063.000 

509 499 03 C2,1,55 
Đặt stent đường mật hoặc lụy dưới hưởng 
dẫn của siỄu âm 

1.972.000 
Chưa bao gồm stent, 
dao cắt, catheíer, 
guidewứe. 

510 500 Ũ3C2.1.48 Lấy dị vật ổng tiêu hoả qua nội soi 1.713,000 

511 501 03C2.I.52 
Lấy sỏi lioặc giun đường mật qua nội Sùi tá 
tràng 

3.454.00C 

512 502 03C2.L47 Mở thông dạ dày qua nội soí 2.715.000 

513 503 03C2.1.SỈ Nong đưcrag mật qua nội soi tá tràng 2.263,OOC Chưa bao gồm bóng 
nong. 

514 504 04C3ắL15S Cắt phymosis 248.00C 

515 505 04C3.1.Ỉ56 Chích rạch nhọt, Apxe nhò dẫn lưu 197.000 

516 50Ố 04C3.1.157 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baxyte 148.000 

517 507 Ữ4C3.1.159 Thắt các búi trĩ hâu môn 288,000 

Xươne, côt sống, hàm mặt 

51S 508 Ữ3C2.1.1 Cố đinh gãy lương sưừn 53.G0C 

519 509 MC3ể1.181 
Nắn có gây roê, bó bột bàn chân ngựa vẹo 
vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm 
trong hay lõm aooài (bột liền) 

738.000 
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520 510 Ù4C3.1.180 
Mắn có gây mê, bó bột bản chân ngựa vẹo 
vào, bản chân bẹt hoặc tật gối cong lõm 
trong hay lõm ngoài (bột tụ cản.) 

.553.000 

521 511 Ũ4C3,1.167 Nắn trật khớp háng (bột liền) 652.000 

522 512 Ũ4C3,1.166 Mắn trật khớp háng (bột tự cán) 282,000 

523 513 Q4C3.L165 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cồ 
chân hoặc khớp gô ì (bột liên) 267.00Ũ 

524 514 04C3.L1Ổ4 Nắn trật khóp khuỷu chân hoặc khớp cổ 
chân hoặc khởp gối (bột tự cán) 167.000 

525 515 04C3.1.1ỔI Nắn trật khửp khuỷu tay hoặc khớp xương 
đòa hoặc khớp hàm (bột liền) 412.000 

526 516 Ũ4C3.1.160 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc Idiởp xương 
dòn hoặc khóp bàm (bột tự cán) 234,000 

527 517 Ũ4C3.1.163 Nấn trật khớp vai (bột liển) 327.00Ũ 

528 518 ữ4C3.1ế162 Nẳn trật khớp vai (bột tự cán) 172.000 

529 519 Q4C3.U77 Nắn; bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột 
liền) 242.00c 

530 520 04C3.1,176 Nẳn, bó bột bàn chần hoặc bàn tay (bột tự 
cán) 173.000 

531 521 04C3,1.175 Nắn, bỏ bột gãy xương cẳng tay (bột liền1) 348.000 

532 522 04C3.1.174 Nắn, bó bột gãy xưong cẳng tay (bột tự 
cán) 223,000 

533 523 p4C3.J,l79 Nắn, bó bột trật khỏp háng bẩm sinh {bột 
liền) 727.000 

534 524 04C3.1.178 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bộí tự 
cán) 341,000 

535 525 04C3.U71 Nao, bó bột xương cẳng chân (bột liỀn) 348.000 

536 526 04C3.L17G Nắn, bỏ bột xương cẳtLỄ; chân (bột tự cán) 271.000 

537 527 04C3.1.173 Nắn, bó bột xưcrnp cính tay (bột liền) 348.Ũ0Ũ 

538 528 04C3.1.172 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 271.000 

539 529 04C3.1.169 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột 
sống (bột ỉíềri) 637.000 
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540 530 04C3ể 1.168 Hắn, bó bột xương đủi hoặc chậu hoặc cột 
sống (bột tự cán) 357.000 

541 531 Ữ3C2.1.2 Hắn, bó gẫy xương đòn 121.000 

542 532 03C2.1.4 Nắn, bó gẫy xươoE gót Ỉ52.00Q 

543 533 03C2.1.3 Nần, bó vỡ xương bãnh chẻ không cú chì 
định mả 

152.000 

544 534 Phẫu thuật cắt cụt chi 3.833,000 

545 535 03C2.1.1Ũ9 Phẫu thuật cbuyển gân điều trị củ ngón tay 
do liệt vận động 3.059.000 

546 536 Phẫu thuật thay khớp vai 7.243.000 

Chưa bao gồm khớp 
nhân tạo, xi măng 
sinh học hoặc hóa 
lOC. 

547 537 03C2.I.117 Phẫu thuật chinh bàn chân khèo 3.041.000 

Chưa bao gồm 
phương tiện cổ định: 
íimng cố định, đinh, 
tìm, nẹp, vít, ốc, 
xương nhân tạo hoặc 
sảnphầm sinh học 
tliay thế xương. 

548 538 03C2.1.110 Phẫu thuật chuyền gân điều trị bản chân rù 
do liệt vận động 

3,069.000 

549 539 03C2.1.1I9 Phẫu thuật dỏng củng khởp cổ chân 2.168.000 

Chưa bao gồm 
hương tiện cố địúb.: 

chung cố định, đtah, 
tim, nẹp, vít, ốc, 
xương nhân, tạo hoậc 
sản phẩm sinh học 
thay thế xương. 

550 540 03C2.I.118 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 3.259,000 

551 541 03C2.L104 Phẫu thuật nội soi khớp gốị hoặc khớp 
háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân 3.378.000 

Cbua "bao ^òm ỉirỡi 
?àOj lưỡi èẫts bộ dây 
bơm nước, đầu đốtj 
tay dao đốt điện, nẹp, 
ốc, vít. 

552 542 Ũ3C2.1.ĨŨ5 Phần thuật nội soi tái iậũ dây chằng 4.370,000 Chựa bao gồm nẹp 
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vít, ốc, dao căt sụn 
và lưỡi bảo, bộ dầy 
bơm nước, dầu đốt, 
tay dao điện, gần 
sinh học, gân đồng 
loại. 

553 543 03C2.1.100 Phẫu thuật tạo hình khớp bảng 3.378.00Ũ Chưa bao gầm đinh, 
[lẹp, vít, ốc, khóa. 

554 544 Q3C2.1.97 Phầu thuật thay khớp gối bán phàn 4.750.000 Chưa bao gồm khởp 
nhân taa. 

555 545 03C2.1.99 Phiu thuật thay khóp hảng báu phần 3,878,000 Chưa bao gồm khớp 
nhẵn tạo. 

556 546 03C2.1.96 Phẫu thuật thay toàn bộ khóp gối 5.250,000 Chưa bao gồm khớp 
ohân tao. 

557 547 33C2.L98 Phẫu thuật thay toàn bộ khóp háng 5.250.000 Chưa bao gôm khớp 
nhân tạo. 

558 548 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cổ định 4.109.000 Chưa bao gồm kìm 
hoặc đinh. 

559 549 Phẫu thuật lảm cứng khớp 3,778,000 
Chưa bao gồm đinh, 
nẹp vít, khung cổ 
định ngoài 

560 550 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ 
cứng khớp 3.699.Oũũ 

Chưa bao gồm đinh, 
nẹp, vít, gân nhân 
tạo, gân siab học, 
khung cố định ngoải, 
xương nhân tạo hoẫc 
sân phẩm sình bọc 
Ihay thế xương. 

561 551 Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch 
khớp 2.850.000 

562 552 03C2.1,108 Phẫu thuật ghép chi 6.496.000 

Clnra bao gôm 
xuơEg nhân tạo hoặc 
sản phẩm sinh học 
thay thế xương, đinh, 
nẹp, vít, mạcầ máu 
ahâa tạo. 

563 553 Phiu thuật ghép xương 4.8Q6,OOOỊchira bao gồttì 
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ỉ 2 3 4 J tì 
khunậ cô địiứi ngoài, 
aẹp, ôCJ vít, lồng, 
KUơng okân tạo hoặc 
sản phẩm sinh học 
thay thế xương, 

564 554 03C2.1.I01 
Phiu thuật thay đoạn xưong ghép bào quản 
bầng kĩ thuật cao 

4.750.000 

Chua bao gồm đinh, 
nẹp, vít, xương nhân 
tạo và sào. phẩm sinh 
học thay thế xương. 

565 555 Ũ3C2.1.115 Phẫu thuật kéo dài chi 4,888.000 

Chưa bao gồm 
Idiung cố định ngoài, 
đỉnh, nẹp, vít, ổc, 
sương nMn tạo hoặc 
sàn phẩm sinh học 
thay thế xương. 

5 66 556 Ũ3C2.1.ĨỮ3 Phẫu thuật kết họp xuơng bằng nẹp vít 3,878,000 

Chưa bao gồm 
sương nhân tạo hoặc 
làn phẩm sinh học 
thay thế xương, Jỉi 
măng, đinh, nẹp, vít. 

567 557 03C2.1.102 
Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hỉnh 
táng sáng 

5,250.000 

Chưa bao gôm 
xương nhân tạo hoặc 
sản phẩm sinh học 
thay thế xương, xi 
mãng, đinh, nẹp, vít. 

568 558 Phẫu thuật lấy bò u xương 3,870.000 

Chưa bao gảm 
phương tiện cố địnii, 
phương tiện kẻt Lợp, 
xucmg nhân tạo, 
xương bảo quản, sàn 
phỀm sinh học thay 
the, xi măng sinh học 
hoặc hóa học. 

569 559 
Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 
gân) 

3,087-000 Chưa, bao gồm gân 
nhân tao. 

570 560 03C2.1.106 Phẫu thuật DỘi soi tái tạo gân 4,370.000 

Chưa bao gồm gâfl 
nhân tạo, vít, ốc, đâu 
đốt, bộ dãy bơm 
nuớc, tay dao điện, 
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ì 2 3 4 s 6 
dao cắt sụn, ỉưỡi bảo, 
gân sinh học, gẵn 
íèng Ioạỉ. 

571 561 03C2.1.113 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 
|| 5.819,000 Chưa, bao gảm nạp, 

vít thay the. 

572 562 03C2.1.I14 
Phẫu thuật ung thư biểu mô tá bào đáy hoặc 
tê bào gai vùng mặt + tạo hìiỉh vạt da, đóng 
khuyết da bàng phẫu thuật tạo hình 

4.019,000 Chưa bao gồm nẹp, 
vít thay thỉ. 

573 563 03C2.1.1U Rút đinh hoặc tbảũ phương tiện kết hợp 
xương 1.777.000 

574 564 Phẫu thuật cé định cột sổng bẳng DĩAM, 
SILĨCON, nẹp chữ u, Aparius 7.391 ,000 

Chưa bao gồm 
DIAM, SILICQN, 
aẹp chữ Ư, Àparms. 

575 565 03C2.L95 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sổng (tíah 
cho 1 lần phẫu thuật) 9.230. ooo 

Chua bao gồm 
xựơag bào quân, đốt 
sổng nhân tạo, sàa 
phẩm siaỈL học thay 
thế xương, miếng 
ghép cột sóng, đĩa 
iệm, nẹp, vít, éc, 
kÌLÓa, 

576 566 Ũ3C2.1.93 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cồ 5.341.000 

Chua bao gồm. đinh, 
•ẹp, vít, xương bảo 
quản, đốt sống nhân 
tạo, sàn phẩm sính 
bọc thay thể xương? 

miếng glién cột sống, 
đĩa đệm nhân tạo, ốc, 
khóa. 

577 567 03C2.1.94 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng 5.499.000 

Chưa bao gồm đinh, 
nẹp, vít, xương bảo 
quân, đôt sông nhân 
tạo, sân phẩm sinh 
1ỌC thay thế xương, 
miếng ghép cột sốDg, 
lìa đệm nhân tạo, óc, 
chóa. 

578 56S 3hầu thuật tạo hình thân đốt sẻEg bầng 5.626.000 Chưa bao trảm kira 
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phương pháp bơm xì mẵng chọc, xi mảng sinh 

học hoặc hóa học, hệ 
thống bơm xi măng, 
bộ bơm xi mẫng có 
bóng hoặc không 
bóng. 

579 569 03C2.1.92 Phẫu thuật thay đốt sống 5.S43.000 

Chưa bao gảm đinh, 
nẹp, vít, ốc, khóa, 
xưcmg bảo quản, sản 
phẩm sinh học thay 
thê xương, đốt sổng 
ahân tạo, đĩa đệm 
ũhân tao. 

5 SO 570 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống -thắt 
Lung 5,197.000 Chưa bao gồm đĩa 

dệmnhân tạo. 

581 571 
Phẫu thuật cẳt lọc nạo viêm phần mềm 
hoặc sửa màm cụt ngón tay, chân hoặc cắt 
cụt ngón tay, chân (tính 1 H£0n) 

3.011,000 

582 572 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính I dây) 3.131,000 

583 573 D3C2.1.116 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da cỏ 
cuống mạch liền 3.469.OOŨ 

584 574 Phẫu thuật vá da lớn diện tích >10 cm2 4.400,000 

585 575 Phẫu thuật vã da chỏ điên tích <10 cm2 2,883.000 

586 57è Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách 
da đầu 2.660.000 

587 577 Phẫu thuật vểc chương phần mềm phức tạp 4.830,000 

588 578 Ũ3C2.1.107 Phẫu thuật vi phẫu chuyền vạt da có cuông 
mạch 5.214.000 

5S9 579 Phiu thuật vi phẫu nối mạch cbi 6.964.000 Chưa bao gồm mạch 
nhân taoH 

590 580 D3C2.1.112 ĩạo tiình khí-phế quàn 12.317.000 

Chua bao gồm Stent, 
3Ộ tim phổi nhân tạo 
trong phẫu thuật tim 
;ởngườtbộũh hẹp 
đú - pầê quàa bầm 
ỉ inh). 
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Các phẫu thuật thtì thuật cùn lại khác 
chuyên khoa ngoại 

591 581 Phẫu thuật loại đặc biệt 5.087.000 

592 582 Phẫu thuật loại I 3.063.000 

593 583 Phẫu thuật loại II 2,122.000 

594 584 Phẫu thuật loại III 1.340.000 

595 585 Thủ thuật loại đặc biệt 1.021.000 

596 586 Thù thuật loại I 574.000 

597 587 Thủ thuật loại II 396.000 

59S 588 Thù thuật loại III 192.000 

VI VI PHỤ SẢN 

599 539 Bóc nang tuyến Barthoìin 1.3 09.000 

600 590 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi dỉ căn 
âm đạo 2.844.000 

601 591 Bóc nhân xơ vủ Ỉ.0I9.00Ũ 

602 592 Cắt âm hộ -ì- vét hạch bẹn hai bén 3.884.000 
603 593 Cắt bò âm hô đơn thuần 2.838,000 

604 594 Cắt chỉ khâu vòng cồ tử cung 125.000 

605 595 Cắt cổ từ cung trên bệnh nhân đã mồ cắt tử 
cung bán phàn 4,267.000 

606 596 
Cắt cả tử cung trên bệnh nhân đã mồ cắt tủ 
cung bán phàn đường âm dạo kết hợp nội 
soì 

5.708.000 

607 597 Cắt u thành âm đạo 2.128.000 

608 598 Cắt TI tiểu khung thuộc từ cung, buồng 
trứns to, đính, cắm sâu trong tiều khung 6.368.ooo 

609 599 Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt. khối u 
vú ác tinh + vét hach nách 5.060.000 

610 600 Chích áp xe tầng sinh môĩì 831.000 

611 601 Chích áp xe tuyến Bartholm 875,QOC 

612 602 Q4C3.2.192 Chích apxe tuyến vú 230,000 
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613 603 Chích rạch màng trinh do ứ máu kình 825.000 

614 604 Chọc dẫn lưu dịch cổ chuông trong ung thư 
buong trún^ 949. ooo 

615 605 Chạc dỏ màng bựttg sơ siah 419,000 

616 6Ọ6 Chọc dò tủi cùng Dou^ias 291,000 

517 607 Chọc nang buồng trứng điròng âra đạo dưói 
siêu âm 2-227.00C 

m 60S Choe Ểí 7Ể0.0ŨC 

619 609 Dần lưu cùng đo Dougỉ&s S69-OOC 

620 610 Đặt mảnh ghép táng họp điều trĩ sa tạng 
vùng chậu 

6,203.000 

621 611 34C3.2.191 
Đíèu trị tổn thương cổ từ cung tằng: đốt 
điệu hoặc nhiệt ha ặc iaser 

170.0QŨ 

622 Ố12 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hỏag 
ngoại, sóng n^ắn 

329.Ũ0Ũ 

623 613 04C3.2.1S6 Đỡ đẽ ngõÍDgược LŨ71.0ŨŨ 

624 614 Q4C3.il 85 Đ& đẻ thường nfi)6t chòm 736-OŨŨ 

625 6J5 04C3.il 87 Đỡ đả tù sình đói trờ lẻn 1.330,000 

62Í 616 Đóng rủ trục tràng - âm đạo hoặc rò ti-Ẻt 
niện; - sinh duc 4.271.000 

627 617 04C3.2J&8 Forceps hùặc Giác hút sản khoa 1.021,000 

628 618 Giảm đau trong đẻ bằng phiTơng pháp gây 
tê ngoài mảDg cứng 661,000 

629 619 04C3.2.1B3 Hút buống từ cung do rong kinh noQg huyết 215,000 

630 620 Hút thai dirới siêu âm 480.00C 

631|É2I Hủy thai: cắt thai tũú 1toe£ Íisôí n£an£ 2.818-0QC 

632 622 Hủy thai; chột óc, kẹp sọ, kéo thai 2-448-000 

633 62 3 KMu phục hải rách cỗ tử cuog, âm dạo 1.600.000 

m 624 Khâu rách cùng đồ âm đạo L 979.000 

635 625 Khâu từ cuTìg do nạo thủng 2.881.000 

636 626 Khâu vòng cố tử cun£ 561,000 
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637 627 Khoét chóp hoặc cắt cụt cỗ tử cung 2,846.000 

638 628 
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, 
nhiễm khuẩn..,) sau phẫu thuật sàn phụ 
khoa 

2.693.ood 

639 629 Làm thuéc vét khâu tầng sinh môn nhiễm 
khuẩn 88.90Ớ 

640 630 Lấy dị vật âm đạo 602.000 

641 631 Lẩy dụng cụ tử cung, triệt sàn nừ qua 
dường rạch nhỏ 2,981,000 

642 632 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2.340.000 

643 633 Mờ bụng bóc nhân ung thư nguyên bào 
nuôi bảo tồn từ cung 3.519.000 

644 634 Nạo hút thai trứng 824.000 

645 635 04C3.2.184 Nạo sót thai, nạo sút rau sau sẩy, sau đẻ 355.0QQ 

646 636 Nội soi buong từ cung can thiệp 4.494, oool 

647 637 Nội soi buồn£ tử curi£ chẩn đoán 2.904.00Q 

648 638 Nội xoay thai 1.430.000 

649 639 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chổng 
dinh 597.0GC 

650 640 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 292,000 

651 641 03C2.2.11 Nong đặt dụng tụ từ cung chống dính 
buồng từ cung 186.000 

652 642 Phá thai bầng phương pháp nong và gắp từ 
tuần thử 13 đán hết tuần thứ 18 1.193.000 

653 643 Phá thai bằng thuốc cho tuổi tbai từ 7 tuần 
đến hết 13 tuần 320.000 

654 644 Phá thai đến bết 7 tuần bằng phuơũg pháp 
nút chân không 408,000 

655 645 04C3.2.I97 Phá thãi đển hét 7 tuần bằng thuốc 189.000 

656 646 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng 
phương dMd đãt túi rniởc 1.074.000 

657 647 04C3,2.198 Phá thai từ 13 tuần đểu 22 tuần bằng tbuổc 569.000 
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65& 64Ẽ Phá thai từ tuần tỊứ 7 ữến hét 12 mần bằng 
píiuorug pbáp bủt chân không 403.000 

659 ị 649 Phẫu tỉmật bảo tòn tù CUJ1£ íỉũ vỡ cử camệ 4.972,000 

660 650 Phẫu thuật bóclchéi lậC nội mạc tử cung ờ 
tầE£ sinh môn, thành bụng 2.776,000 

661 65 ỉ Phẫu thuật cắt âm vật phì đại 17Ì9.00Ũ 

662 652 Phẫu Ctaiật cắc lọc véc mẫị khâu lại từ cung 
sau mổ lẩy thai 4,681.000 

663 653 Phẫu thuật cát một phần tuyển vủ, cú u vủ 
lành tinh 2,562*000 

664 654 PMu thuật cắt polip buồng íừ tung (đưỏDỊT 
bụiií, ảườn^ âm đạo) 3.829.000 

ỔỐ5 655 Phẫu thuật cắt polip cổ tữ cung 1.997,000 

666 656 Phẫn thuật cắt tình hoàn lạc chõ 2,828.000 

661 657 Phẫu thuật cắt tử cung đuàní im dạo 3,894.000 

668 658 Phẫu thuật cắt từ cung đườag âm đạo có sự 
bỗ trơ của. uộỉ soi 6.0&0.Ũ00 

669 659 
Phau thuật cat từ cung tinh trạng ngưòi 
bệnli nạng, viêm phúc mạc aặng, kèm vơ 
tụng tnữiỊẸỊ tiểu khung, v5 tứ cung phứt tạp 

9.908,000 

670 660 
Phẫu thuật cắt từ cung vả thắt độflg tttạch 
bạ vị do cMy máu thứ phát sau pbẫu thuật 
sãnklioa 

7,655.000 

671 661 Phẫu thuật cắt ung thư- buồng ừứúg +.tử 
mnsf hoàn toàn -+ 2 phần phụ +• mạo nốí lán Ổ.387.0ỮÚ 

672 662 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm ỔẠQ> mở thống 
Im đạo 2.759.000 

673 663 Pầỉu thuật chấn thương tằng SĨDỈ1 mỏa 3-868-000 

m 664 Phẩu thuật rihửa ĩigoàì tử tung íjbẽ huyết tụ 
tấảah nang 3.923.000 

675 665 Phẫu íbuật cbủa ngoải từ cung v& cỏ 
choáng 3.8S3.00Ũ 

676 666 Phẫu thuật Crosscn 4.170.000 
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677 667 Phẫu thuật điều trị sỏn tiều {TQT, TVT) 5,543.000 
Chưa bao gồm tấm 
màng nâng hoặc lưới 
các loại, các cỡ. 

678 Phẫu thuật khối viêm dínã tiều khung 3.421.000 

679 669 Phẫu thuật lảm lại tẩng sinh mon và cơ 
vòng do rách phức tạp 2.943.000 

680 670 
Phẫu thuật lấy thai cỏ kèm các kỹ thuật 
cầm máu (thắt động mạch từ cung, mủi 
khâu B- lynch,..) 

4.33Ố.0ŨŨ 

681 671 Ũ4C3.2.194 Phẫu thuật lấy thai lân đầu 2.431.000 

632 672 04C3,2.195 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 3.102.000 

683 673 
Phẫu thiỉật lấy thai trên người bệĩih có bệnh 
truyền nhiễm (viêm gan nặng, HTV-AIDS, 
H5ND 

ố. 143.000 

6S4 674 Phẫu thuật lẩy thai trên nguùì bệnh cỏ sẹo 
mổ bụng cù phức tạp 4.161.000 

685 675 Phẫu thuật lẩy thai trên người bệnh mắc 
bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sân khoa 4.465.00C 

686 676 Phẫu thuật lẩy thai vả cất từ cung trong rau 
cài răng lược 8.176.000 

687 677 Phiu thuật Leíòrt hoặc Labhart 2.882.00ũ| 

688 67 s Phẫu thuật Manthester 3.839.00c| 

689 679 Phẫu thuật mờ bụng bóc u xơ từ cung 3.455.OOũị 

690 680 Phẫu thuật mờ bụng cắt góc từ cung 3.665.000 

691 681 Phẫu thuật mà bụng cẳt tử cung 4.034.000 

692 682 Phẫu thuật mừ bụng cắt từ cung hoàn toảti 
và vét hạch chậu 6.402.000 

693 683 Phẫu thuật mỡ bụng cắt u tuồng trứng hoặc 
cắt phần phụ 3.044.00Ọ 

694 684 Phẫu thuật mỡ bụng tạo hình vòi trứng, nổi 
lại vòi trứng 4.9ŨS.OŨO 

695 685 Phẫu thuật mỏ- bụng thăm dò, xử trí bệnh lý 
phụ khoa 2,881.000 
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696 686 Phẫu thũật mờ bụng xử trí vỉữm phúc mạo 
tiêu Iđiung, vièũi phân pbụ, ứ ŨJÙ vòi trứng 4,447-OOC 

697 6ẵ7 Phẫu tìmật HỘi soi bóc u xơ tủ cung 6,274,000 

693 683 
Phẫu thuật nội soi bu&Dg từ cung cất nbâa 
K.Ơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị 
vật 

5.716.000 

Ổ89 Phẫu, thuật nộì so ì cất pbần phụ 5.229.Ũ0G 

700 690 Phẫu thuật nội soi cát từ GQUE &Q7ÌDQ0 

701 691 Pbầu tbuật nội soi cát tủ cung boảa toàn vả 
vẾt hach chậu 

s. iai .aoo 

702 692 
Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buèng trứng 
tèm cắt tử tung hoàn toàn + 2 pTiần phụ + 
mạc nối IỚI1 

8.320,000 

703 693 
Phẫu thuật nội soi điểu trị vỗ sành (soi 
buồng từ cung + nội 50 ì ồ bụng) 6.1 s 1,000 

704 694 Phiu ứraật nội Sữĩ khâu lo thủng tứ cung 5,247.000 

705 635 Phẫu thuật nội soi láy dụng cụ tử cung 
trong ổ bụng 5,690.000 

706 696 Phẫu thuật nội Sũ ì ả bụng chẩn đoán + tiêm 
MTX íạĩ chè điểu trị thai ugoài từ cung 5.163.000 

707 697 Phau thuật nội soi è tụng chần đoán các 
Jfătíh lý phụ khoa 5.121.000 

m 698 PMu Thuật nội soi sa sính dục oừ 9311,000 

703 699 ^ẫu thuật nội Sũ í treo buồng ừửtig 5.70S.Q0G 

710 700 ?hiu thuât nỏĩ so í triỄt sản nữ 4.906,000 

711 701 ?hẫụ thuât nội Sũ ỉ vét hạch tiều khung 6,690,00 ũ 

712 702 Sản thuật nội soi JCẺ trí viÊm phúc mạc 
tiểu Iđiung, viêm phẩn phụ, ứ mủ vòi trúũg 6.wzm 

713 703 
Phẫu thuật Second Look ữoag "rnag íhu 
juáng tning 4,217,000 

714 704 ?Mu thuật tạo Mnh âm dạũ (nội soi kết họp 
đường dưới) Ổ.21S.0Ú0 

715 705 ?hẫu thuật tạo hỉnh âm đạo do đì dạng 3. £36,000 
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716 706 Phẫu thuật tạo hình từ cung (Strassman, 
Jones) 4.902.00Đ 

717 707 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp 
cứu sàn phụ khoa 4,967.000 

71S 708 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong 
câp cứu sản phụ khoa 3.435.000 

719 709 Phẫu thuật treo bàng quang vả trực tràog 
sau mổ sa sinh duc 4.279.000 

720 7Ỉ0 Phẫu thuật treo từ cuns 2.958.000 

721 711 Phẫu thuật Wertheim (cẳt từ cung tận gốc + 
vét hạch) 5.448.000 

722 712 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 393.000 

723 713 Sinh thiết gai rau 1.161.000 

724 714 Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú 2,265.000 

725 715 04C3.2.189 Soi co từ cung 63.900 

726 716 D4C3.2.190 Soi ải 50.900 

727 717 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòug 
nhiệt điện) U71.00C 

728 71 s Tiêm hoá chất tại chẽ điều trị chừa ở cả tử 
cung 265,000 

729 71$ Tiêm nhân Choriũ 249,000 

730 720 Vỉ phẫu thuật lạo Mnh vòi trứng, nốì lại vòi 
trứng 7.253.00C 

731 721 04C3,2,193 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm dạo, cổ 
tử cung 406.000 

Các phẫu thuật, thử thuật cùn lại khác 

732 722 Phẫu thuật loại đặc biệt 4.068.000 

733 723 Phẫu thuật loại I 2,502.000 

734 724 Phẫu thuật loại rr 1.581.000 

735 725 Phẫu thuật loại ni 1.194.000 

736 726 Thủ thuật loại đặc biệt 915,000 
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737 121 Thủ thuật loại I 623.000 

73S 723 Thủ thuầt loai II 430,000 

739 729 Thủ thuật loại III 202.000 

vn VU MẲT 

740 730 Bompia lê đao 38.300 

741 731 03C2,3,7Ể Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 1.260,000 Chưa bao gồm thuốc 
MMC; 5FU. 

742 732 Ữ3C2.3.59 Cắt bỏ túi lệ 872,000 

743 733 Ũ3C2.3.4S Cắt dịch kính dM thuần liũặc lấy dị vật nội 
nhãn 

1.266.000 
Chưa bao gồm đàu 
cẳt dịch kính, đầu 
laser, dây dẫn sáng. 

144 734 D302.3.61 cẳt mộng áp Mytomycin J ,030-000 ẽhua bao gồm ihuốc 
MMC. ' 

745 735 D3C2.3.73 Cắt móng mất chu biên bằng Laser 323-000 

746 736 03C2,3.S7 Cắt ụ "bì kết giác mạc có hoặc thông ghép 
kết mạc 1.190.000 

747 737 03C2.3.6Ễ Cắt 11 kết mạc IchSng vá 7 60.000 

748 73S 04C3.3,208 Chích chắp hoặc lẹo 81.000 

749 739 03C2.3.57 Chích mủ hảc mắt 473,000 

750 740 03C2.3.75 Chọc tháo dịch dưỏi hắc mạc, bơm hừi tièn. 
phòng 1.160,000 

751 74 ỉ 03C2.3.9 Chữa bỏn^ mắt da hàn điệu 30.900 

752 742 Chụp mạch ICG 280.000 Chưa bao gồm thuốc 

753 743 03C2.3.8 Bíinh bờ mi 40.300 

754 744 3iên chẩm 406.000 

755 745 Ọ3C2.3,11 Đỉộú di điều ttị f 1 lần) 23.000 

756 746 0302.3,79 Diện đÔELíỊ thể mi 506.000 

757 747 03C2.3-5 Diện võng nsạc 100,000 

758 748 5iều trị Laser hong ngoạỉ; Tập nhược thị 36.100 

759 749 Đièu ttị một sổ bệũh vÕDg mạc bàtìg kser 
'bệnh văng mạc tiều đường, cao huyểt áp, 417.000 
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trẻ dè non.„); Laser điểu trị u nguyên bào 
võng mạc 

760 750 Đo dộ dày giác mạc; ĐẾm tế bào nội mô 
giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc 138.00q 

761 751 
Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo 
biên độ điều tiểt; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị 
giác tương phản 

68.ỂỪ0 

162 752 Đo đường kinh giác mạc; đo đô lồi 59.600 

763 753 Ữ4C3,3.200 Đo Java[ 3S.3Q0 

764 754 03C2.3.1 Đo khúc xạ mảy 10.900 

765 755 04C3.3.199 Đo nhãn ầp 28,000 

766 756 03C2.3.7 Đo thị lực khảch quan 79.90Ỏ 

767 757 04C33.2Q1 Đo thị trường, ám điểm 29.600 

768 758 03C2.3.6 Đo tính công suẩt thủy tinh tầể nhân tạo 62.900 

769 759 03C2.3.1Ố Đốt long xiêu 50.0ỮŨ 

770 760 Ũ3C23.9S Ghép giác mạc (01 mắt) 3-416.000 
Chưa bao gồm giác 
mạc, thủy tinh thể 
nhân lao. 

771 761 D3C2.3.69 Ghép màng ối điều trị đỉnh mí cầu hoặc 
loét giác mạc lâu liền hoặc thủn£ %iảc mạc 1.315.000 Chưa bao gồm chi 

phí màng ỗi. 

772 762 03C2.3.67 Ghép màng ối điểu trị loét giác mạc 1.072.000 Chưa bao gàm chi 
phí màag ôi. 

773 763 Ũ3C2.3.62 Gọt giác mạc 802,000 

774 764 03C2.3.64 Kháu cò mi 419.000 

775 765 Ũ3C2.3.50 [Châu củng mạc đơn thuần 827.000 

776 7 66 Ũ3C2.3.51 Khâu cùng giác mạc phủc tạp 1.266.000 

777 767 03C2.3.53 tthâu củng mạc phức tạp 1.160.000 

778 768 04C3.3.220 Khâu đa mi, kẩt toạc mí bị rách - gây mê 1.497.000 

779 769 04C3.3.219 Khâu đa Dũi, kết mạc mi bị rách - gây tê 841.000 

780 770 03C2.3.49 Khâu giác mạc đom thuần 777.000 

78 ỉ 771 03C13.52 Khâu giác mạc phức tạp 1.160.000 
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752 112 03G2.3.55 Khâu phục hải bờ mi 737.000 

7Ê3 N 
773 

Ũ3C2.3.55 Khâu vết tíiương phàn mầm, tản thưoilg 
vÌỊỌg mắt 96S.000 

784 
5 

774 33C2.3.13 Khoét bò nhãn cầu 772.000 

785 775 Lạnh đông ăđn thuằu phòng bong võng 
mạc 1.755.000 

136 776 
Laser íiều trị u máu dịỊ kk mạc, héc mát, 
bệnh vflu| mạt trè đẽ noia, u ttgụyén bào 
V0n£ mạc 

1.475,000 

787 777 Ữ4C3.3ÍJÌ1 
LÌy di vật giác: mạc nâng, một mất (gây 
ŨOỂỊ 

633,000 

788 778 Ũ4C3,3.210 Lấỹ dị vật giác mạc t&àệ, mặt mắt (gây tó) £8,400 

789 779 34C3,3,222 Lấy dị vật giác mạc sâu, mội: mắt (gây GIẺ) S93-OOC 

790 7SỮ 04C3.3.211 Lấy dị vật ^iác mạc sầUj một mắt (gây tẽ) 333.000 

791 781 03C2.3.47 Lấy dị vật hoe mắt 937.000 

792 782 04C3.3.2Ũ9 Lấy dị vật kết mạc nôn^ mọt mắt 67.000 

793 783 Ữ3C2.3.46 Lấy dị vật tiền phâiog LI 60.000 

794 784 Ữ3C2.3.Ê4 Lấy huyết thanh đóng ổng 60.00C 

795 785 03C2.3.15 liy sạn vôi kết mạc 37.300 

796 786 03C2.3.86 Liệu pháp điều trị viêm két mạc mùa xuẩn 
(áp tỉa p) 60,800 

797 787 03C2.3.74 Sẩờ bíiữ sau bằn^ Laser 268,00(5 

793 7aa 04C3.3,224 YLỒ qruặm 1 mi - sây mê 1.277.0ŨCf 

799 789 Ũ4C3.3.213 Mồ quặm 1 rni - gỊy tê 6tìũ.0ũd 

300 m 04 C2.3.225 Mồ quặm 2 mi - íây mẾ 1.474.000 

801 791 Ũ4G3.3.2I4 Mồ quặni 2 mì - gây tê 877.000 

802 792 Ữ4C3.3.2I5 m quặm 3 mi - gây tẽ 1.112,00« 

803 793 ữ4C3.3.226 Mồ qnạm 3 mỉ - sây mê K7io.ooq 

804 794 D4C3.3,227 síố quặm 4 mi - rầy mê L921.0ũc[ 

805 795 34C3.3.216 VÍỄ quặm 4 mi - gây tê L29l.00c| 
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806 796 03C2.3.54 Mơ tiền phòng rứa máu hoặc mù 772.000 

S07 797 03C2.3.68 Mộng tái phát phức tạp cỏ ghép màng ối 
kết mạc 972.000 

808 798 33C2.3.12 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) 561.000 Chua bao gềm vật 
liệu độn. 

809 799 03C2.3.14 Nặn tuyến "bờ mi 37.300 

810 800 Nâng sàn ầổc mắt 2.818,000 Chưa bao gồm tấm 
[ót sản 

8H SOI 03C2.3.2 Nghiệm pháp phát hiện GIỞ côm 115-000 

812 802 03C2.3.63 NTốí thông lệ mũi 1 mắt 1,072,000 Chiĩa bao gồm ổng 
SỈỈỈCOtL 

S13 803 Phẫu thuật bong võng mạc kinh điền 2.302.000 Chưa bao gồm đai 
Silicon. 

814 804 03C2.3.32 Phẫu thuật cắt bao sau 622.000 Chưa bao gồm đầu 
cắt bao sau, 

315 805 03C2.330 Phẫu thuật cắt bè 1.140,000 

816 806 03C2.3.96 Phẫu thuật cắt dịch kỉnh và điều trì bong 
võng mạc (01 mắt) 3.039.000 

Chưa bao gôm dầu 
sìlỉcon, đaĩ sílicoa, 
ĩầu cắt dịch kML 
Laser nõí nhằn. 

817 807 03C2.3.36 Phẫu thuật cắt màng đồng tử 970.000 Chữa bao gồm đầu 
cắt. 

818 808 04C3.3.223 Phẫu thuật cát mộng ghép mảng ải, kểt mạc 
- gây mẽ 1.534.000 Chưa "bao gom chi 

phỉ màng ôi. 

819 809 Ữ4C3.3.212 Phiu thuật cắt mộng ghép màng ối, kểt mạc 
-Rây tê 1.007,000 Chưa bao gầm chi 

pbi màng ôi. 

820 810 Ữ3C2.3.97 Phẫu thuật cát mảng rnắí chu biên 538.000 

321 811 03C2.3.35 Phẫu thuật cắt thủy tinh, thể 1.260.000 Chira bao gồm đâu 
cất 

822 812 03C2.3.31 Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) 1,988.000 Chưa bao gồm thể 
ỉhủy tĩnh nhân tạo. 

823 SỈ3 03C2.3.37 Phẵu thuật đật Ổng Sỉlicon ticn piiõng 1.550.000 2bưa bao gồm ong 
SỈIỈCOQ, 
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824 SI4 03C2.3.20 Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trè đè 
non (2 mẳt) 1.916.000 

Chưa bao gàm đầu 
cẳt dịch kính, laser 
[lội nhãn, dây dần 
âánã. 

825 815 Q3C2.3-94 Phẫu thuật dục thủy tĩnh thè "oẳng phuơHg 
pháp Phaco (01 ĩ&ẳt) 2.Ể9Q,000 

Chìia bao gom thủy 
tinh thể nhân tạo; đã 
bao gốm casset dùng 
nhiều lần, dịđi nhầy. 

826 816 0302,3.19 PhSu thuật Epìcanthus (1 mắt) 872.000 

827 817 33C2.3.B9 Phầu. thuật hẹp khe mĩ 6Ê7.000 

828 SLS Ũ3C2.3.28 Phẫu tliuật lác (1 mắt) 772.000 

829 819 D3C2,3,27 Phẫu thuật lác (2 nẩt) 1.I8S.00Q 

830 m 03C2,3,23 Phẫu thuật lác có pađen {I mắt) ĨJ7,000 

831 321 33C2.3.77 Phầu thuật lẩy thủy tĩnh thề ngoài hao, đặt 
IQLỶ cất bè (1 mat) l.Sâữ.ŨỌC Cltưa bao gồm thủy 

Lính thề nhân tạo. 

832 £22 Ũ4C3.3-2Ẵ8 Phẫu tíiuật mộng đom một mất - Rây mê 1.496.000 

833 823 Ữ4C3.3.217 Phẫu thuật mộũg đơn thuần một mắt - gây 
tê 

9Ũ2.000 

834 824 ŨĨC23.1Ũ Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân £72,000 

835 S25 Q3C2fĨA$ Phẫu thuật phủ tểt mạc lắẸ mắt giả 787.000 

836 826' 03Q3.2Ể Phẫu thuật sụp mí fl mắt) L340.00Q 

837 827 03C2.3.45 Phẫu thuật tái tạo lệ quân kểí hợp khâu mi 1.560,000 
Chưa bao gom ổng 
silìcon. 

83S m 01C23A2 Phẫu thuật tạo eùsg đổ ìb mắt ỄÉ& 1.160.000 

839 829 03C2.3.24 Phẫu thuật tạo mi Ợ rũẳt) S72.000 

840 830 Ũ3C2,3,25 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) L13X060 

841 831 Phẫu thuật tháo đai độn SĨUCQỈI imMũ 

m E32 Phau thuật thi thủy t inh bằng phaco và 
temtosecoad có boặc khôag cở đật IGL -t.92S.000 

Chưa bao gồm thủy 
tinh thể nhân tạo, 
thiết bị cố định mẵt 
IPateient ìntẾiỉÌÌ&t 

843 833 33C2.3..33 Phẫu thuật thúy tinh thể ngoài bao (I mắt) 1.666.000 Chua baa gầm tliùy 
tình thể nhân tạo. 
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844 834 Ũ302.3,39 Phẫu thuât u có vả da tao hỉnh 1,266.000 

845 835 03C2.3.41 Phau thuật u kết mạc nông 737.000 

846 836 03C2.13S Phiu thuật u mi không vá da 756.000 

847 837 03C2.3.40 Phẫu thuât u tỗ chức hốc mắt 1.2(56.000 

848 838 Ữ3C2.3.44 Phẫu thuật vá đa điều, trị lật mi 1.110.000 

849 S39 03C23.65 Phủ kết mạc 660.000 

850 840 Ũ3C2.3.71 Quang đông thể mi diều tri Glôcôm 306,000 

851 841 03C2.3.34 Rạch góc tĩèn phòng 1.160,000 

852 842 Ũ3C2.3.10 Rửa cùng; đố 44.000 Áp dụng cho 1 mắt 
hoặc 1 mắt 

853 843 03C2.3.4 Sắc giác 71 300 

854 844 Siêu ãm bán pliàn trước (UBM) 220.000 

855 845 03C2.3.81 Siêu âm mắt chẩn đoán 63,200 

856 S46 03C2.3.80 Siêu âm điều trị (1 ngày) 76.S0Ũ 

857 S47 03C2.3.83 Sinh thỉểt u, tế bào học, dịch tổ chức 150.000 

S5S 848 33C2.3.29 J Soi bỏng đảng từ 31.200 

859 849 04C3.3.203 Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền plỉòGỆ 55,300 

860 850 03CZ3r88 Tách đính mi cầu ghép kết roạc 2346.000 Chưa bao gồm chi 
phí màng. 

861 851 33C2.3.72 J Tạo hìũh vìmg bè bằng Laser 229.000 

862 852 Test thử cảm gỉác giác mạc 42,100 

8<53 853 03C2.3.78 TMo dầu Silicon phẫu thuật 837.000 

864 854 04C3.3:207 Thòng lệ đạo hai mắt 98,600 

865 855 04C3.3.2ŨỂ Thông lệ đạo một mắt 61.500 

866 856 Ữ4C3,3.205 Tỉêm dưới kểt mạc một mắt 50.300 Chưa bao gồm thuốc. 

867 857 04C3.3.204 Tíẽm hậu nhãn, càu một mắt 50.300 Chua bao gôm thuốc. 

868 853 Vá sản hốc mắt 3.214.000 
Chưa bao gồm tấm 
ló: sản hoặc vá 
íarơng. 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác 
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869 859 Phẫu thuật loại đặc biệt 2-138.00C 

870 860 Phẫu thuật toại I 1.230,000 

S71 Sũỉ Phẫu thuật loại n 870,000 

S72 3Ể2 Phẫu chuật bạti ưi 6Ù6.000 

873 8Ổ3 Thủ thuật loại đặc biệt 527.000 

874 S64 Thủ thuật ioai I 340,000 

875 S65 rbù tliuật ìoạỉ n 194.000 

876 866 Thủ thuật loại ni 122,000 

vxo vm TAI MŨI ỈIONG 

877 SỐ7 Ũ3C2.4.18 Bẻ cuốn mủi 144.000 

S78 SỐS 03C2A31 Cầm máu mũi bằn^ Merocell (1 bèũ) 209,000 

879 869 03C14.32 Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) 279-00(1 

S80 870 Ũ4C3,4-250 cát Anùđan (gây mê) 1,133-000 

881 871 D4C3-4.251 cắi Ámidaa đủng Coblator (gây mê) 2,403.000 Bao gảm cà 
Cobiator. 

882 «72 ŨIC2.4.Ĩ9 Gắt bố đường rò luân nhi sây tê 520.000 

383 873 D3C2.4.64 Cắt dây thản kinh Vidiení|ua nội Sũi 0,032.000 

884 Ê74 Cắt pơlyp ổn!* tai sây mỄ 2.038.000 

885 875 cẳt poisp ống tai gãy tẽ 613.000 

m 876 Q3C2A57 Cất tbanb quàn cố tái tẹo phát átn 7,035,000 
dbua bao gòm stent 
htcặc van phát ấtn, 
thanh qaản điện. 

887 877 03C2A65 cát u cuộn cánh 7,755.000 

838 873 04C3.4.22B Chích rạch apíb Anriđan (gây t£) 274.000 

88? 879 Q4C3.4.229 Chích íạch apxe ihMh sau họng (gây tè) 274.000 

890 880 Q3C2A11 Chích rạch vành Ẻaỉ 66.800 

391 831 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuẽi xương 
Kín 

6.180.000 

892 382 Q3C2A10 Chọc hủt dịch vảnh tai 56.m 

S93 m Ũ3C2,4,5tì Dặt stent điÊu trị sẹo bẹp thanh khi quàn 7,364-GOũỊchưabaữ gầm seeat. 
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894 SS4 03C2.4.47 ĐoABR(l lần) 381.000 

895 S85 03C2.4.44 Đo nhĩ lượng 30.000 

896 886 Ũ3C2.4.46 Đo OAE (1 lần) 60.000 

897 887 Ũ3C2.4.43 Đo phản xạ cơ bản đạp 30.000 

898 m 03C2.4.39 Đo aửc càn cùa mũi 97.000 

899 889 03C2A42 Đo sức nghe lời 57.000 

900 890 03C2.4.40 Đo thính lực đơn âtn 45.000 

.901 891 Ữ3C2A41 Đo trên ngưỡng 65.00Ũ 

902 892 03 C2.4.30 Đốt Amidan áp lạnh 204.000 

903 893 Ũ3C2.4.4 Đtìt họng bằng khí CQ2 (Bằng áp lạnh) 134.000 

904 894 Ũ3C2,4,3 |ĐỔt họng bằng khí Nỉtơ lông 151.000 

905 895 03C2.4.22 Đốt họng hạt 82.900 

906 896 Ữ3C2.4-54 Ghép thanh khí quàn đặt stent 6.073,000 Chưa bao gồm stent 

907 897 03C2.4,13 Hút xoang dưới áp lực 61,800 

90S 898 03C2A15 Khỉ dung 23.000 Chưa bao gồm thuổc 
khi dung. 

909 899 03C2A1 Làm thuốc thanh £|uân hoặc tai 21,100 Chưa bao gồm thuéc. 

910 900 D3C2.4.2 Lây dị vật họng 41.600 

911 901 Ũ4C3.4.233 Lấy dị vật tai ngũ ải đơn giản 65.600 

912 902 Ũ4C3.4.252 Lấy dị vật tai ngoảỉ dưới kính hiển vi (gây 
mê) 520.000 

913 903 MC3.4.234 Lấy dị vât tai ngoải dưới kính hiển vi (gây 
Ịtê) 

lổl.000 

914 904 04C3.4.246 Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cúng 722.000 

915 905 04C3.4.239 Lấy dị vật thanh quàn gây tê ồng cứng 378.000 

916 906 04C3.4.236 [Lẩy dị vật troag mũi cò gây mê 684.000 

917 907 04C3.4.235 Lấy d; vật trong mũi không gây mê 201.000 

918 908 03C2.4.12 Lấy nút biểu bỉ ốEg tai 65.600 

919 909 04C3.4.254 Mổ cắt bò u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây 
mê 1.353.000 
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920 910 D4C3.4.242 Mồ cắf "bô u bã dậu vùng đàu mặt cả gfly tê S49.0ŨC 

921 911 Mòi sào bào - thượng utìT 3-S43.000 Đã bao gồm chi phi 
mũi khoan 

322 912 Nâng xương cbínli mũi sau chấn thương 
Rây mè 

2.72Ũ.0ŨŨ 

923 913 Nâng Ktrcmg chính mũi saraỊ chẩn thương 
HâytS 

1.295.000 

924 914 D4C3.4.243 Nạo VA iẳy mẽ 813.000 

925 915 Nạo vét hạch cồ chạn lạc 4.732,000 Chưa bao gôm dao 
ìiêu âm. 

926 916 33C2A2Q Nhét meche bo ặc bấc mũi 124.ŨŨC 

927 017 33C2.4.55 Nối khí quân tận-tận tron£ điều trĩ sẹo hạp 8.141,000 Chua bajũ gôm Eteni, 

928 918 Ũ4C3,4,247 ÌSTỘÌ soi cắt polype mủi gây mê 679,000 

929 m D4C3A241 Nội soi dắt polype mũi gây té 468,000 

930 920 04C3.4.231 Hội soi choc rửa XOSDE hàm fs&y tỂ) 2S9-0ŨŨ 

931 921 04C3-4.232 Nội soi chọc thông xoaog tĩản hoặc xoang 
bưởm íaâv tó) 

2S9.000 

932 922 Q4C3.4.240 Nội soi dốt điện cuấn mũi hoặc cất cuốD 

raũỉ %Ếy tê 
4â3.ũũũ 

» m Ừ4C3.4.253 Nội soiđổt điện cuổn mũi hoặc cắt cuốn 
mũi sây mẽ 

Ể84.0ŨŨ 

934 924 Nội soi đUỞOK bà híp và tiêu Ma trên 2242.00Ũ 

935 925 04C3,4,244 
Nộí Sũí láy dị vật thục quàn gây mê ốDg 

cứng 
722,000 

m 926 Q4C3,4,245 Mội soi My dị vật thực quẩn gây mỄ ong 
mềm 

742.000 

937 927 04C3.4.237 
Nội soi lấy di vật thực quàu gây tê ổng 
cửng 234.000 

938 928 04C3.4.2ỈS Sĩộí soi lấy dị vật thực quản gáy tệ ong 
mềm moóo 

935 929 ữ4CỈẦẽ255 Síội soi uạo VA gây mê sử dụng Hìinmier 1.605,000 
E)ằ bao gồm cả dao 
KuEĩtmer. 
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940 930 Nội Soi phể quản cứng lấy dị vật gây tê 668,000 

941 931 Nội soi sinh thiết vòm mũi họttg gây mê 1.575.000 

942 932 03C2.4.25 Nội soi sinh thiết vòm mủi họng gây tê 524,000 

943 933 D3C2.4.37 Nội soi Tai Mũi Họng 108.000 

Trường hợp chỉ nội 
soi Tai hoặc Mũỉ 
hoặc Họng thì thanh 
toán 40,000 đàii£/ca. 

944 934 03C2A9 Nong vài nhĩ 40.600 

945 935 D3C2.4.34 Nong vòi nhĩ nội soi 122.000 

946 936 03C2.4.6Ó Phẫu thuật áp xe não do taỉ 6.054.000 

947 937 Phẫu thuật cắt Amíđan bằng dao điện 1.689.000 

948 937 Phiu thuật cắt Atnidan bằng dao plasma 
hoặc dao laser hoặc dao siêu âm. 3.856,000 ĐI bao gồm dao cắt. 

949 938 Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên 
nhẫn kiểu CHEP 5.147.000 

950 939 Ũ3C2.4.61 
Phẫu thuật cắt bò u thành bên họng lan lên 
đáy sọ có kiỂm soát bằng kính hiền vi và 
nội soí 

9.621.000 

951 940 Ũ3C2.4.67 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amỉđan hoặc 
thanh quản và nạo vét hạch cồ 5.776.0QC 

952 941 Ũ3C2.4.68 Phẫu thuật cắt bỏ Uĩig thư lưỡi có tái tạo vạt 
cơ da 6.956,000 

953 942 Phẫu thuât cắt Concha Buỉlosa. cuốn mũi 3.996,000 

954 943 Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser 4.732.0ŨỮ 

955 944 Phẫu thuật cắt tuyến dưới hảm 4.740,000 Chưa bao gồm dao 
siêu âm. 

956 945 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai cô hoậc 
không bảo tồn dây VII 4.740.000 Chua bao gồm dao 

siêu âm. 

957 946 Phẫu thuật chấn thuơng khối mũi sàng 8.419.00Q 

958 947 Phẫu thuật chấn thưcmg xoang sàng - hàm 5.453.000 

959 94S Phẫu thuật chinh hinh sẹo hẹp thanh khí 
quân bằng đặt ông nong 4,732.000 Chưa baứ gom chi 

phí mũi khoan. 
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960 949 03C14.S2 Phẫu thuật đính XUỮŨR đá 4,575.000 

â&l 950 Phẫu tirnât 2;iâm áp dây vư 7,208,000 

962 951 Phiu tlroật két họp xưong trong chấn 
tầuơng so mặt 

5.45ĩ.CKfi5 

963 952 Q3C2.4.69 Phẫu thuật laser cẳt ung thư thanh quản bạ 
họng 

6,317,000 Ckm bao gom éũg 
[lội klií quào. 

964 953 03C2.4.7Ũ Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng 
miệng 7.276,000 Chưa bao gảm ổng 

ũộiMií quàn. 

965 954 
Phẫu thuật lẩy đtrừng rò luân nhĩ 1 bên, 2 
bên 

3,102,000 Đẫbao gômthipbi 
•lũi khoan 

966 955 Phẫu thuật mờ tạnh cả dẫn lưu áp xe 3> 125,1300 

967 956 Phẫn thuật mở cạnh mũi 5.039.000 

968 957 Phẫu thuật náriff lủ giáp lưỡi 4.732.000 

969 958 Phẫu thuật Dạo V.A ũội soi 2.898.000 

970 959 0302,471 
Phẫu tỈLuật nạo vét hạch cẩ; truyền hũ á chất 

động mạcầ cãnỉi 
5,776,000 Chua Ịsgo gồm hoá 

chắt, 

971 960 
Phẫu thvtậí nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 
bẽn 

2,834.000 Chua bao gom mũi 
Hiimmer và tay cắt. 

972 961 03C2A60 
Phảu thlĩật Ĩlộĩ soi cắi bò khối u vùng TŨQŨÌ 

KOãlig 
ặ.mooa 

Chưa tao gồm keo 
sSób hợ& 

973 962 03C2.4.58 
Phẵla thuật DỘĨ so í cắẺ "bò u Daạch Ìĩiáu vùng 

đầu cồ 
13.775.000 

974 963 03C2.4.59 
Phẫu thuật nôi soi cắt bò u xơ mạch vòm 
mũi họng 

8,775.000 

975 964 Phẫu tầuậí nội Soi cắt dây thanh 5.585.QỘQ 

976 965 Phẫu thuật tìộí Stìỉ cắt u hạ họng hoặc hổ 

Lưỡi thanh thiệt 
3,125.000 

977 966 03C2A27 
Phẫu thuật QỘi soi cắĩ u lârih tính thaah 
quảti (papillonũa. kén hơi thanh quản..) 4,296.000 

978 967 
Phiu Uiuặt nội soi cắt t máu liạ họng -
thanh quản bàng dao sieVL Im 8.347.000 Đã hao gồm dao siêu 

âm 

979 96S 03C2A73 phẫu thuật nộí ã Chỉ cắt u ũhú đâo ngược 
vủng mũi XŨEII£ 

<5,212.000 Chưa bao gầm Iteữ 
sinh học. 
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9S0 969 Phẫu thuật nội soi chình hỉnh cuốn mũi 
dưới 3,996.000 

981 970 Phẫu thuật nội soi chình hỉnh vách ngăn 
mũi 3,311.000 Chưa bao gồm mũi 

Eĩummer và tay cắL 

982 971 Phẫu thuật nội soi đặt áng thông khí màng 
nhĩ 1 bên, 2 bên 3,102,000 Đã bao gồm chi phi 

mũi khoan 

983 972 Phẫu thuật nội soi giảm áp ả mắt 5.892.000 

984 973 03C2.4.49 Phẫu thuật nội soi lẩy lỉ hoặc điểu trị rò 
dịch não tủy, thoát vị nền sọ 7.355.000 Chưa bao gồm keo 

sính học. 

9S5 974 Phẫn thuật nội soi mử các Xứang sàng; ààm, 
trán, bướm 8*419.000 • 

9BỐ 975 Phẫu thuật nội soi mờ dẫn lưu hoặc cắt bò u 
nhảy xoang 5,039.000 

9S7 976 03C2A72 Phẫu thuật nội soi mờ khe giữa, nạo sảng, 
ũgách trán, xoang bướm 5.054.000 

988 977 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao 
Plasma 3,856,000 Đã bao gồm dao 

plasma 

989 978 03C2.4.2Ớ 
Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cất u 
nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt 
dây thanh. 

3.037.GQC 

990 979 Ữ3C2A63 Phẫu thuật phục hồi, tái tao dây thần kinh 
VII 8,052.000 

991 980 Phẫu thuật rò xoang lẻ 4.732.000 Clnra bao gồm dao 
siêu âm. 

99 2 981 Ũ3C2.4.53 Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 6.054,000 

Chưa bao gồm keo 
sinh học, xưong con 
đé thay thể hoặc 
Prothese, 

993 982 03C2.4.62 Phiu tiiuật tái tạo vùng đầu cồ mặt bằng vạt 
da cơ xương 6.054.000 

994 983 03C2.4.51 Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh 
vn hoặc u đây thần kỉnh vni 6.250-0ŨŨ 

095 9S4 Phẫu -thuật tạo tùnh. tai giữa 5.326,000 

996 985 Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu 7.372.000 
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Khép tự thân 

997 9 BỂ Phẫn thuật tbay thế xuơng bàn đạp ỉmẹooo 

998 9B 7 Phẫu thuật liệt căn xuuDg chem 5.331000 

9 99 988 Phẫu thiỉật xù trí chây TTìiìi sau cắt 
Amygdale (gẳy mê) 2,898.000 

1000 939 D3C2.4.16 Rửa taì, rửa mũĩ, xông ÌỌŨR 30.0QŨ 

1001 990 Ũ3C2.4.28 Soi thanh khi phá quản bàng éng mềin 224.000 

1002 991 03C2A.29 Soi thực quản bằng éng mềm 224.000 

1003 992 &3C2.4.8 Yhôũg vài ũhĩ 90 800 

1004 99ĩ Ũ3C2A33 riiôníỊ vòibM nội soi Ìii.óõí 

1005 99 4 Ũ3C2A7 Trích mảng nhĩ 64.200 

1006 995 34C3.4.248 Trích rạch apx-s Amiđan (gây mê) 745,000 

1007 996 34C3.4.249 Trích rạch apxe thảnh sau họn^ (gây mê) 745.000 

tooa 997 Vá nhĩ đơn thuẩitt 3.343.00Ũ Đã bao gồm chi phí 
mũi khoan 

1009 998 
Phiu thuật nội soi dóng lỗ nà xoang lê bằng 
lastìi hoặc nhiệt 3.176.000 

Các phẫu thuật, thú thuật còũ Jạì khát: 

101Ũ 999 Phiu thuật loại đặc biệt 3,621.000 

1011 1000 Phẫu thuật loại í 2.129,000 

1012 Ỉ001 Phẫu thuật loại n 1.499,000 

1013 IQQ2 Phẫu íầuật loại rn 998.000 

1014 1003 TM thuật lữại đạc biệt 893.000 

1015 1004 TÌLÙthuít loại I 523.00C 

101(3 1.00:5 Thủ thuât loai H 301.00C 

1017 1Ũ0Ể Thủ thuật loại m 145.00C 

IX Dí RĂNG-EẢM-MẰT 

Các lcỹ thuật vê răng, miệng 

101S 1007 Ữ3C2.5.I.3 Cất lợi trùm 166.000 

1019 1Ơ08 D3C2.53.ế Chụp thép lảm sln 304,000 
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1020 1009 03C2.5.1.6 Cổ định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chì 
íhép, băng cố định) 382.000 

ĐÌỀU trị rãng 

1021 1010 03C2.5.2.3 Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục 351,000 

1022 1011 Ữ3C2.5.2.13 Điều trị tày lại 966,000 

1023 1012 Ữ3C2 5.2.10 Điều trị tủy răng số 4, 5 589.000 

1024 1013 3302.5,2,11 Điều tộ tủy răcg số 6,7 hàm dưới 819,000 

1025 1014 Ũ3C2.5.19 Điều ừị tủy răng sả 1,2,3 434.000 
1026 1015 Ũ3C2.5.2,12 Đièu trị tủy răng sổ 6,7 hàm trên 949.000 
102^ 1016 03C2,5.2>4 Đièu trị tùy răng sữa một chân 280.0 00 

í 028 1017 Ũ3C2.5.2.5 Đièu trị tủy rânfí sữa nhiều chân 394.000 

1029 1018 03C2-5.2.14 Hàn composit& cồ rân£ 348,000 

1030 1019 03CL5.2.1 Màn răng sữa sâu ũệk 102,000 
1031 1020 04C3.5. 1.260 Lẩy cao rãng và đánh bóng bai hàm 143.000 

1032 1021 34C3.5J.259 Lẩy cao răng và đảúh bỏng mội vùng hoặc 
một hàm S2.70Ũ 

1033 1022 03C2,5.1.11 Nắũ trật khớp thải dvrơng hàm 105,000 

1034 1023 03C2.5.1ếlG Nạo túi lợi 1 sextant 79,700 

1035 1024 D3C2.5.1.7 Khổ chân lãng 200.000 1 
^
 

0
 1025 03C2.5.1.I Nhổ rãns đơtL giản 105.000 

1037 1026 03C2.5.I.2 Nhổ rărt£ khó 218.000 

1038 1027 04C3.5.I.257 Nhồ răng số 8 bìnti. thường 226.00Q 

1039 1028 04C3.5.1.258 Nhả răng sổ 8 cồ biến chứns, khít hàm 362.000 

1040 1029 04C3.5.1.256 Nhỏ răng sữa hoặc chân răng sữa 40.700 

1041 1030 Ũ3C2.5.2.16 Phục hồi thân răng có chốt 518.000 

1042 1031 03C2.5.2.7 Ráng sâu ngà 259.000 

1043 1032 Ữ3C2.5,2,8 Răng viêm tủy bồi phục 280.000 

1044 1033 04C3.5.1.261 Rừa chấm thuốc điều trị viỂm lũét niêm 
tnạc (I lằn) 33.900 
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1045 1034 03C2.5.6.2 Sửahàm 220.000 

1046 1035 03 C2.5.2.2 Trám bít hố lãnh 224.000 

Các phẫu thuật hàm mặt 

1047 1036 Ũ3C2.5.1.I6 Phẫu thuật aho răng lạc chỗ 34S.OOO 

104S 1037 Q3C2.5.1.24 Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô 
có hưởng dln 

1.094.000 

Chưa bao gồm mảng 
tái tạo mô và xương 
nhân tạo hoặc sản 
phầm sinh học thay 
thế xuoug. 

1049 1038 03 C2.5.1.22 Phẫu thuật lật vạt, Dạo xương à răng 1 vùng 86S.OOC 

1050 1039 Ũ3C2.5.1.23 cẳt u lợi đữờn^ kính từ 2cm trờ lên 479.000 

1051 1040 03 C2.5.1,18 Cắt TL ]ợis lợi xơ để làra hàn* giả 439.000 

1052 1041 03C2ệ5.1.19 Gắt, tạo hình phanh môỉ, phanh má hoặc 
lưỡi (không pây mê) 

313.000 

1053 1042 Ũ3C2.5.1.20 Cắm vả cố địiih lại một răng bật khỏi huyệt 
ả răng 

559.00C 

1054 1043 Ũ3C2.5.1.14 Lấy sỏi ổng Wharíon ỉ,028.000 

1055 1044 03C2.5.Ỉ.12 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 729.000 

1056 1045 03C2.5.1.13 
Cắt u da, đầu lành, đường kính từ 5 cm trờ 
lên 

u 56.000 

1057 1046 G3C2.5.7.44 Cắt bỏ nang sàn miệng 2.887.0ŨC 

1058 1047 03C2.5.7.35 Cắt nang xnicmg hàm từ 2-5cm 3.037.000 

1059 1048 03C2.5.7.33 Cắt u nang giảp mỏng 2.190,000 

1060 1049 G3C2.5.7.4S Cắt u nhỏ lánh tính phần mềm vùng hàm 
mặt (gây mẽ nội khí quản) 

2.737.000 

1061 1050 Điều trị dóng coong răng 472.000 

1062 1051 Điều trị sâu răng sớm bằn^ Fluor 557.000 

1063 1052 Ũ3C2.5.739 Ghép da rời mỗi chiều ừên 5cm 2.995.000 

1064 1053 03C2.5.7.50 Nắn saí kliớp thái đươnẹ; hàm đen muộn 1.724.000 

1065 1054 03C2.5.7.46 Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên 2.996.000 

1066 1055 Ũ3C2.5.7.3 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do 2.637.000 Chưa bao £ồm Dẹp, 
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bệnh lý vả tái tạo bíng nẹp vít (1 bên) vít thay thề. 

IŨ67 1056 03C2.5.7.4 
Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do 
bệnh lý vả tái tạo bằng xương, sụn tự thân 
(ì bên) vả cố định bằng nẹp vít 

4,247.000 Chưa bao gồm nẹp, 
vít thay the. 

1068 1057 Q3C2.5.7.Ó 
Phẫu thuật cắt đoạn xưong hàm trên do 
bệnh lý và tái tạo bẳng hàm đúc títan, sứ, 
somposite cao cấp 

5,347.000 Chua bao ẵồm nẹp, 
vít thay thế. 

1069 1058 03C2.5.7.12 Phẫu thuật cắt tuyển mang tai bào tồn dây 
thần kinh vn có sử dụnjỊ máy dò thẩn kính 4,322.000 Chưa bao gồm máy 

dò thần kinh. 

1070 1059 Q3C2.5.7.16 Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm 
mặt 3,237.000 

1071 1060 03C2.5.7 26 Phẫu thuật; cắt u lành tính tuyển chrái hàm 3,236.000 Chưa bao gồm máy 
dò thâĩỉ kinh. 

1072 1061 03C2.5.7.15 Phẫu thuật cất u máu lớn vùng hàm inặt 3.H6.ooq 

1073 1062 Ữ3C2.5.7.37 Phẫu thuật cắẺ ung thư xương liãm dưới, 
cạo vét bạch 3.387.000 

1074 1063 Ữ3C2.5.7.36 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo 
vét hach 3.387.00C 

1075 1064 Q3C2.5.7.2 
Phẫu thuật cắt xương hàm írên hoặc hàm 
dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp 
xương bàng Tiẹp vít 

3.637,000 Chưa bao gồrn nẹp, 
vít. thay the. 

1076 1065 Ữ3C2.5.7.17 ?hẫu thuật đa chấn thưomg vùng hàm mặt 4.356.000 Chưa bao gồm nẹp, 
vít. 

1077 1066 D3C2.5.7.24 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 
íên 3.036.000 Chưa bao gồm nẹp, 

vít. 

1078 1067 03C2.5.7.23 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu 2.836,000 Chưa bao gồm nẹp, 
vít. 

1079 1068 MC2.5.7.22 Phẫu thuật đíèu tộ gãy xương hàm dưới 2.736,000 Chưa bao gảra nẹp, 
vít 

1080 1069 Í3C2.5.7.25 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trẽn 3.135.000 Chua bao gồm nẹp, 
vít. 

1081 1070 03C2.5.7.41 Pbẫu thuậĩ điều tĩị viêm nhiễm toả ian, áp 
xe vùng hàm mặt 2.28 s.000 

1082 1071 03C2.5.7.10 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên 
và tái tạo băng khớp đúc titan 3.995,000 Chựa bao gom nẹp 

có lồi cầu bằng tỉtan 
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và vít thay thê. 

I0S3 1072 Ữ3C2.5.7.8 Phằu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên 
và tái tạo bằng sụn, xương tạ íhân 3.995,000 Chtra bao Ẹồm nẹp, 

vít thay thê. 

1084 1073 03C2,5,7,11 Phẫu thuật đính khớp chái dương hâm 2 bÊQ 
và tái tạo bằng khỏp đúc titan 4.222.000 

Chưa bao gôm nẹp 
cò lòi cầu bầng tiían 
và vít. 

1085 1074 03C2.5.7.9 Phẫu thuật dính khớp thái dưcmg hàm 2 b5n 
vả táỉ tạo bẳag sụn, xương tự thân 

4.172.000 Chưa bao gèm nẹp, 
vít thay thê. 

10SỂ 1075 03C2.5.7.19 Phẫu thuật ghỏp xương ổ răng trên bệáh 
uhân khe hở môi, vòm miệng 

3.266.000 Chưa bao gồm 
Kiĩơng. 

1087 1076 03 C2.5.7,42 
Phẫu tíiuật kbâu phục hoi vết tầưong phần 
mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, 
mạch, thẩn kỉnh, 

3.179.000 

1088 1077 03C2.5.7.13 
Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt 
bằng vạt da cơ 

4.222.000 Chira bao gồm nẹp, 
vít. 

10S9 1078 03C2.5.7.14 
Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt 
bằng vi phẫu thuật 

4.293.000 

1090 1079 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt 2.605.000 

1091 1080 03C2.5.7.52 Phẫu thuật lấy răữg ngầm trong xưong 2.458,000 

1092 1081 03C2.5.7.45 Phẫu thuật mở xoang lấy lẵng ũgẩrtỉ 2.S37.ŨOO 

1093 1082 03C2.5.7,18 
Phẫu thuật mờ xương, điàu trị lệch lạt 
;xươnẩ hàm, khớp cắn 

4.556.000 Chưa bao gổm nẹp, 
vít. 

1094 1083 03C2.5.7.38 Phẫu thuật tạo hlrth khe hờ chéo mặt 3.756.000 

1095 1084 03C2.5.7.30 Phẫu thuật tạo binh khe hờ vòm miệng 2.637.000 

1096 1085 03C2.5,7.31 
Pbẫu thuật tạo hình khe hờ vòm miệng íạo 
vạt thảnh Ịiẩn 

2.637,000 

1097 1086 33C2.5.7.29 Phẫu tbuật tạo hình môi hai bỄn 2.73 7, ooo 
L09S 1087 33C225.7.28 Phẫu thuật tạo hình môi một bÊn 2.637.000 

1099 10S8 Ũ3C2.5.7.47 
Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh 
má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội 
khí quàn) 

1.838.000 

1100 1089 
Phẫu thuật tháo nẹp vít sa.u kết hợp xươũg 
bai bên 3.002.000 
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1101 1090 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương 
lồi cầu 2.939.000 

1102 1091 Phẫu thuật thảo nẹp vít sau kểt hợp xương 
mữtbêa 

2.830.000 

1103 1092 03C2.5.7.1 Sù dụng nẹp cá lồi càu trong phục hồi sau 
cắt đoạn sương hàm dưửi 3,237.000 

Chưa bao gồm oạp 
Cũ lải cầu và vít thay 
thế. 

1104 1093 Q3C2.5.7*49 Tiêm xơ điểu trị u máu phần mềm và 
sương vùng hàm mặt 853.000 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác 

1105 1094 Phẫu thuật loại đậc biật 3.721.000 

1106 1095 Phẫu thuật loại I 2.385,000 

1107 1096 Phẫu thuât loại n 1.468.000 

1108 1097 Phẫu thuật loại IĨI 942.000 

1109 1098 Thù thuật loại đặc biệt £09,000 

1110 1099 Thủ thuật loại I 493-000 

l i u  1100 Thủ thuật loại II 283,000 

1112 1101 Thủ thuật loại m 145.000 

X X BỎNG 

1113 1102 
Cắt bò hoại tử tiếp tuyén bòng sáu. dưới 5% 
diện tích Cữ thề ờ người lớt), dưới 3% điện 
tích cơ thê ừ trê em 

2.378,000 

1114 1103 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bòng sâu trên 
10% diện tích cơ thề ờ nstrời lớn 3.97Ố-OOŨ 

1115 1104 cẳt bỏ hoại tử tiếp "tuyến bòng sâu từ 3% -
5% diên tích cơ thé ờ ừẻ em 3.044.000 

1116 1105 
Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bòng sâu từ 5% -
10% diện tích cơ thề ờ người, lớn, trên 5% 
diện tích cơ thể ờ trẻ em 

3.426.00q 

1117 1106 
Cắt bò hoại tử to ản lớp bỏng sâu dưới 3% 
diện tích cơ thê ờ nguôi lớn, dưới 1 % diện 
tích cơ thề ỡ trẻ em 

2.407.0ỮŨ 

1IIS 1107 Cắt bò hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% 3.913.OOQ 
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diện tích cơ thể ở người lớn 

1119 1103 cit bò hoại tử toàn lóp bòng sâu từ ì% -
3% diệa ách cớ thể ở trẻ em 3,039.000 

1120 1109 
Cắt bò hoại từ tcốạ lớp bòng sầu từ 3% -
5% diện tích cơ tầE ở người lón, trên 3% 
diên tích cơ íhê ở trẻ em 

3.443.000 

1121 1UỮ 
cẳt hoại từ toàn íứp - khâu Mù > 3% diện 
tích cơ thể QF người 1ỚD, > ỉ% dĩêri tỉcli cơ 
thề ờ trẻ exn 

4.1B8.00Ũ 

1122 Ilìl 
cẳt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 3% 
diện tích cơ the ở Dgiỉùí LtDttL, dưới 1% diện 
tích cơ thể à trẻ em 

3.3S2.ŨOŨ 

1123 1112 
Cắt lọc mô hũ ạĩ từ vết thiũug mạn tính 
3ẳtig dao thủy lực íchưĩi tính vật tư dao) 3.90 3,OOC 

1124 11)3 Cắt sẹo gbép da mảnh trụng binh 3.753.000 

1125 1114 Cắt seo khâu kúi 3,432-000 

1126 1115 03C2.Ó.11 Chẩn đoán độ sẳu bòng bằng Hiáy SÍỄU âm 
doppler 314.000 

llll 1116 03C2,6,1Í Điều trị bằng ôxỵ cao áp 252,000 

1128 1117 Ũ3C2.6.Ì4 Điều trị vát thưưng bòng bằùg màag ÙUÔÍ 
cấy nguyên bào sợi (hoặc tể bào sừní) 569.00Ũ 

1123 1ĨI8 
Gbép da đồng loại > 10% diện tích Cử thể 
(chua gồm mảnh da ghép) 2.791.000 

1130 1119 Gíiép da đảng loại dưỏi 10% điện tích cơ 
[hể (chưa 20E1 mảrứi da ghép) L 922.000 

1131 1120 
Ghép da tự thân mẩnh lớn dưới 5% diện 
tích cơ thể ò người lán, dirôi 3% đíệiì tích 
cơ thể ò trê em 

2,908,000 

1132 1121 
Ghép dì to tbâìa mảnh lởn trỄũ 10% diện 
tich cơ tbể ở ngưòi lón 4.464.000 

1133 1122 Ghẻp da tự thân EQăiih lún tù 3% - 5% diện 
tích cơ thể ở trẻ em 3,624.000 

1134 1123 
Ghép da tg thỉu mành ltìú từ 5% - 10% 
đlận tích cơ thể ỡ người lớn, trèũ 5% diện 
tích cơ thể ở tri em 

4,140.000 
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1135 1124 
Ghép da tự thân mánh siêu nhỏ (rnicro skin 
graỀ) > 10% diệa tích Cữ thể ờ người lởn, > 
5% dỉện tích cơ thể ờ trè em 

6,686.000 

1136 1125 
Ghép da tự thân mànỉi siêu uhò (mìcro skin 
gratt) dưới 10% diện tích cơ thể ò người 
IỚTỈ, dưới 5% diện tích, cơ thề ở trẻ em 

3.858,000 

1137 1126 Ghép da tự thân mắt lưới (mesh £raft) 5.105.000 

1138 1127 Ghép da tự thâu phối hợp kiều hai lóp 
(sandwich) 6.679.000 

1139 1128 Ghép da tự thân tem thư (post stam graít) > 
10% diện tích cơ thể ờ người lởn 4.496,000 

1140 1129 
Ghóp da tự thân tem thư (post stam grdfí) 
dưới 10% diện tích Cữ thể ở ũgưởi 1ỚQ, > 
5% diện tích cơ {hể ờ trẻ em 

4,105,000 

1141 1130 Ghép da tự thâu tem thư (post stam graíì) 
dưói 5% điên tích cơ thể ờ trẻ em 3,502.000 

1142 1131 Ghép da tự thận, xen kẽ (ffiũlem-jacksoa) > 
10% diÊn tích Cỡ thề ờ người lớn 7.259.000 

1143 1132 
Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ờ 
trè em, dưới 10% diện tích cơ thể ờ người 
lớn 

5.661.000 

1144 1133 33C2.Ó.10 Ghép màng tế bào nuôi cẩy trong điều trị 
bỏng 541,000 

Chưa bao gồm màng 
nuôi; màng nuôi sẽ 
tỉnh theo chi phí thực 
tế. 

1145 1134 Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vểt 
thương mạn tính 4.217,000 

1146 1135 Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo 4.092.000 

1147 1136 Kỵ thuật tạo vạt da củ cuống mạch liền 
đieu trị. vết thương, sẹo 4.986.0 00 

1148 1137 Kỹ thuật tạo vạt da tạĩ chỗ điều trị vết 
thương, vết bòng và di chứng 3.759.000 

1149 1138 
Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu 
đicu trí vct í bương mạn tính (chưa tính 
buyẾt tương) 

3.987,000 Chưa bao gầm bộ kít 
tách huyét tương. 
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1150 1139 Kỹ thụật vi phẫu nổi bạch mạcli- ffnTf mạch 
điều trị pbù do tắc bạch mạch 14.241.00C 

1151 1140 Lấy bỏ sụn vìẽm hoại tử trong bủng vảnh 
tai 2.817.000 

1152 1141 
Phẫu ỉbuặi chuyển v?t da phức tạp có nổi 
mạch vì pbâu điều trị vết thương, vết bòng 
vả sẹo 

18.638.000 

1153 1142 Phẫu tìmật ghép da dảy tự thân kiểu Wỡỉf-
krause > mếu trí bòng sâu, đìéu trị sẹo 4.525.000 

1154 1143 Phẫu thuật khoan đục xưong, lấy bò xưũng 
chếỉ tnon£ điều trị bỏn£ sâu. 3.S19.000 

1155 1144 Phẫu tLuật bại bỏ hoại từ ồ loét vết thưong 
mạn ỉMh 2.621.000 

1156 1Ĩ4Ỗ G3C2.6.3 Sừ dụng g;iưòng khí hóa lòng đíẺu trị "bâng 
nặng (Ũ í Egảy) 302.000 

1157 rắm điều tri bệdJb nhấn bòag (gầy tè) 220,000 

Ú 58 1146 Tắm âĩều trị bệnli rtliâĩL hải sức, cấp cứu 
bòng (gâymâ) 1.003.00C 

1159 1147 03C2,Ó,12 Tắm đíèu tri tiệt khuẩn bằng TRA gaaura 2Ìấ;ờ0C 

1160 Thay băng cắt lọc vểt bòng diện tích dưới 
5% diệu tícli cơ thẻ 12L00Ũ 

Iltìl 114S Thay băng cắt lọc vết bòng diện tích dưới 
10% diện tích Cữ thể 250-00C 

1162 1149 Thay bãng cẳt lọc veÉ bủng điện tích từ 
10% đến 19% diệntich cơ thể 423.000 

1163 1150 Thay bãng cất lọc vểt bông diện tích từ 
20% đến 39% diên tích ca thể 571000 

1164 1151 Thay bảng cắt lọc vét bông diện tích từ 
40% đén 60% đỉện tích Jữở thể 

911,000 

Ị165 1152 Thay bang cắt iọc vết bỏng điện tích trên 
6Ù% dỉệa tích cơ thể 

1.468-000 

Các phẫu ttmật, thù thuật còn lạí líhác 

1166 1153 Phẫu thuật đặc biệt 4.287. OOQ 
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1167 1154 Phẫu thuật loại ĩ 2.452,000 Chưa bao gồm mành 
da ghép đồng loại. 

ĩ 168 1155 Phẫu thuật loại 11 1.648,000 Chưa bao gồm mảrứi 
da ghép đảng loại 

1169 ỉ 156 Phẫu thuật loại in 1.190,000 Chưa bao gồm vật tư 
shẻp trên bệnh nhân, 

1170 1157 Thù thuật loại đặc biệt 1.199.000 

1171 1158 Thù thuật loại I 591.000 

Chưa kèm mảng 
auôi cấy, hon dịch, 
tấm lót hút VAC 
(gồm miếng xốp, đầu 
aối, đây dẫn dịch, 
bâng dán cổ định), 
thuốc cản quang, 

1172 1159 Thù thuật loại II 352,000 

Chưa bao gồm thuốc 
vô cảm, vật liêu thay 
thê đa, chể phầm 
sinh học, tấm lót hút 
VAC (gôm miếng 
Kốp, dầu nối, dây dẫn 
dịch, băng dán cổ 
đinh), đung dịch và 
thuốc rửa liên tục vết 
thương. 

1173 1160 Thù thuật loại m 193,000 

Chưa bao gồm thuốc 
vố cảm, sàn phẩm 
nuôi cấy, quần ảo3 tất 
ip lực, thuảc chống 
sẹo. 

XI XI UNG BƯỚU 

1174 1161 Sơm hóa chất bảng quang điều trị ung thư 
bàng quang (lần) 396,000 Chưa bao gồm hoá 

cbẩt. 

ỉ 175 1162 03C2.U1 Đặt Iradium (lẩn) 47Ể.OOO 

1176 1163 04C2.97 EMểu trị tia xạ Cobalt/ Rx 111.OM 

Một lần, nhưng 
íhông thu quá 30 ỉần 
trũng một đợt diều 
tri. 
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mi 1164 Đổ khuôn chi trong xạ trị I.1I4ẲQ0C 

1178 1165 Hóa -trì liên tục (12-24 giừ) bằng máy 4I6.00C 

1179 1166 Làm mãi na cổ đinh đầu 1.103.000 

U8Q 1167 Mô pầòng vả lập kể hoạch cho xạ trí áp sát 39Ó.OOC 

1181 1169 Truyền hóa chất tĩnh mạch 161.000 
Chưa bao gồm hoá 
chất. Áp dụng vái 
bệnh nhâa ngoại trú 

1182 1169 Truyền hóa chất tĩnh inạch 133.000 
Chưa bao gồmhoả 
"hất. Áp đụng với 
bậihnhâtt QỘitrủ 

1183 1170 Truyền hóa chất động mạch (1 ngày) 361.000 Chưa bao gồm hoá 
chất. 

1184 1171 Truyền hóa chẩt khoang mảng bụng (1 
ngày) 219,000 Chưa bao gồm hũ á 

chát. 

1185 1172 Truyền hóa chất nội tùy (1 ngảy) 4 Ũ 6,000 Chưa bao gồm ho ả 
±ẩt 

1186 1173 Xạ plĩẵu bàng Cvber Ktùfe 20.7S5.000 

1187 1174 03C5.5 Xạ phẫu bảng Gamma Knife 28,907.000 

11SS 1Ắ75 03C5.4 Xặ tri bằng X Knife 28.785.000 

1189 1176 Xạ trị bàng máy gia tốc có điều biển. liều {1 
QgảY) 1.626.000 

1190 1177 33C5.3 Xạ trị bằng máy gìa tốc tuyến íínli (01 ngày 
xạ tri) 512.000 

1191 1178 
Xạ trí áp sát liều cao tạỉ vòm mũi họng, 
xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí 

quảu {01 ỉầc diều trị) 
5.356.O00 

Chưa bao gồm bộ 
dụng cụ dùng trong 
xạ trị áp sát. 

1192 1179 Xạ trị áp sát liều cao tại các vị tri khác (01 
[ẩn điều trị) 3.465.000 

Chua bao gồm "bộ 
dụng cụ dùng trong 
xạ tri áp sát. 

1193 1180 Xạ trị áp sát liều tháp (01 lần điều trị) 1.426.000 

1194 1181 
Cắt ung thư vừng hàm mặt có nạo vét hạch 
dưới bàra, hạch cồ vả tạo hình bằng vạt từ 
xa Iioăc tai cho 

7.972.000 
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1195 1182 
Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch 
vả tạo hỉnh bằng vạt từ xa 8. s 72.000 

1196 1183 Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực 
đường kính trên 10 cm 8.072.000 

1197 1184 
Cắt tử 3 tạng trò lên trong điều trị ung thư 
tiêu hoá 9.372.000 

1198 1185 Tháo khớp xương bả vai do ưng thư 7.172.000 

1199 1I8Ể Phẫu thuật cắt xương bả vai vả phần mềm 8,572.000 

1200 1187 Đặt buồng tiêm truyền dưới đa 1.348,000 Chưa bao gồm 
buông tiêm ímyền. 

Cát phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác 

1201 118S Phẫu thuật loại đặc biệt 5,017.000 

1202 1189 Pliẫu thuật loại I 2.953,000 

1203 1190 Phẫu thuật loại II 1.914.000 

1204 1191 Phẫu thuật [oại III 1.298,000 

1205 1192 Thù thuật loại đặc biệt 915.000 

1206 1193 Thủ thuật loại I 525,000 

1207 1194 Thủ thuật loại II 379.000 

1208 1195 Thủ thuật loại ni 215.000 

XQ xn NOI SOI CHÂN ĐOÁN, CA$ THIỆP 

1209 1196 Phẫu thuật loại I 2.265,000 

1210 1197 Pliẫu thuật loại 11 1.507,000 

1211 1198 Phẫu thuật loại III 1.016.000 

1212 1199 Thủ thuật loại đặc biệt 1,001.000 

1213 1200 Thủ thuật loại ĩ 609.000 

1214 1201 Thủ thuât ỉoaí II 351.000 

1215 1202 Thù thuật loại m 206,000 
XIU XUI VI PHẪU 

1216 1203 Phiu thuật bại đặc biệt 6,040.000 

1217 1204 Phẫu Eầuật loại I 3.452.000 
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xrv XIV PHẪU THUẬT NỘI SOĨ 

1218 12Ồ5 Phẫu thuật nộỉ 501 Robot điều trị cảc bệnh 
lỷ £an mật S5.543,000 

Ì2Ỉậ 120tí Pbầu thuật nội soi Robot điền trị cảc bệnh 
lý lồng ngục 91,410.000 

1220 1207 Phẫu thuật nộ ĩ soi Rcbữt đĩền trị các bệnh 
lý tiết niệu 79,712.000 

1221 1208 Phẫu tbuật nội 50 ì Rũboí điều trì các bặũh 
[ỷ tiên hỏa, ố bụng 96.997,000 

Các pỉiẫu tbultì thù thuật còn lại kliác 

1222 1209 Phẫu tlmậí loại đặc biệt 3.946,000 

1223 1210 Phẫu thuật loai I 2618.000 

1224 1211 Phiu thuật loại n 1.781.000 

1225 1212 Phẫu thuật Loại m 1.052.00Ú 

XV XV GÂY MÊ 

1213 Gầy mẽ thay l)ăng bỏng 

1226 Gây mẻ -thay băng bủng diện tích trên 60% 
diện tích ũơ thề lioặc có bông hô hâp U7Ỉ.OOŨ 

1227 Gây mê thay băng bÒEg diện. tích từ 40% -
60% điện tích cơ thể S36.Ữ0Ũ 

122Ỉ 
Gây mẳ thay bâcg hỗng diện tích từ 10% -
39% đi£n tích cơ thẻ 624.0 ŨC 

1229 
Gây mỉ Ếhay bẫtìg bủtig diện tích duới 1 0% 
diện tích Cữ thể 411,000 

1230 1214 Gây mÊ khác 761,000 

E E XÉT NGHIÊM 

I I Hayà hoe 

1231 1215 
ANA 17 proSle test (sàng lọc vã địnii danh, 
đồng thời 17 loạỉ kháng thê kháng nhân 
bằng thanh sắc ký miễn dịch) 

1.022,000 

1232 1216 Q3C3,1,HH116 Bìlan đông eầra máu - huyết khối 1.57S.0ũũ| 

1233 1218 Chụp ảnh màu ĩể bảo qua káah hièn vỉ 20-9 oq 
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1234 1219 04C5,1.296 Co cục máu đông 15.300 

1235 1220 04C5.1.331 Công thức nhiễm sắc thể (Karyctype) 703.000 
Bao gồm cả môi 
truờng nuôi cấy tủy 
xương. 

1236 1221 Công thức ohiễm sắc thể (NST) từ tế bào ổi 1.207.000 

1237 1222 04C5.1.298 Đàn hồi co cục máu (TEG: 
ThromboEIastoGraph) 423,00C Bao gòra cả pin vả 

cup, kaolin. 

1238 1223 Đánh giả tỳ lệ sống cùa tế bảo bầng kỹ 
thuật nhuộm xanh trypan 19.200 

1239 1224 DCIP test (Dichlorophenol- índolphenol-
tsst dùng sàng lọc huyết sắc tố E) 62,900 

1240 1225 03C3.I.HH51 Đếai số lưọng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8 404, ood 
124r 1226 Ữ4C5.1.354 Điện di củ tính thành phầti huyết sắc tố 

(định tính) 193,000 

í 242 1227 3405,1,355 Điện di huyểt sắc tổ (định lượng) 366.000 

1243 1228 Ữ4C5.1,352 Điện di miễn dịch huyết thanh 1.027.Ừ0Ơ 

1244 1229 04C5,1.353 Điện di protein huyết thanh 382.000 

1245 1230 Ũ3C3.Í.HR111 Điều chá và lưu trữ tể bào gốc từ máu 
cuống rốn hoặc từ tủy xương 16.469,000 

1246 1231 Ữ3C3.I.HHỈ10 Điểu chế và hiu trữ tẻ bào gốc từ máu 
ngoại vi 16,469,000 

1247 1232 Định danh kháng thể Antỉ- HLA bằng kỹ 
thuật lumiuex 3.735.000 

1248 1233 D3C3.1.HH103 Định danh kháng thể bất thưởng lế17S.OOQ 

1249 1234 Định danh kháng thể kháng HLÀ bằng kỹ 
thuật ELISA 4,404.000 

1250 1235 G3C3.1.HH41 Định lượng anti Thrombin ĨIĨ 141.000 

1251 1236 Định. lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong 
huyết thanh 2.241.000 

1252 1237 03C3.1.HH43 Định lượng chất ức chế C1 212,000 

1253 1238 Định lượng D - Dìmer bằng kỳ tỉiuật miễn 
dịch hoá phát quang 527.000 
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1254 1239 03C3.1.HH30 Định lượníĩ D- Dimer 260.000 

1255 1240 03C3.I.HH34 Định lượng đồng yếu tố Ristocetin 212.000 

1256 1241 03C3.1.HH47 Định lượng FDP 141.000 

1257 1242 Ũ4C5.1.300 Định lượng FĩbrÌQOgen (Yểu tá I) bằng 
phương pháp trực tiếp 105.000 

1258 1243 Định lượng gen bệnh máu ác lính 4,156.000 

1259 1244 Ũ3C3.1.HH57 ĐịnỈL lượng men G6PD 83.100 

1260 1245 Ũ3C3.1.HH5S Binh lượng men Pyruvat kìnase 178.000 

1261 1246 Ũ3C3ếl.HH37 Định lượngPlasmino^en 212.000 

1262 1247 03C3.1.HH32 Định lượng Proteia c 237.000 

1263 1248 03C3.1.HH31 Định lượng Protein s 237.000 

1264 1249 Ũ3C3.1.HH40 Địnli luạng t- p A 212.000 

1265 1250 Định luợng tế bào người cTjg ờ người nhận 
ẳau ghẻp tế bảo Hốc tạo máu 5.434.ÙŨC 

12 66 1251 Định lượng ức chế yếu tá IX 269-000 

1267 1252 Định lượn^ ức chế yếu tổ vrn 153.000 

1268 1253 ữ3C3ểLHH44 Định lượng yếu tố Heparin 212.000 

12Ố9 1254 04C5.1.299 Định lượng yếu tố I (Ểbrinogen) 58-000 

1270 1255 04C5,1.327 
Định lượng yếu tố 11 hoặc XII hũ ặc 
VonWillebrand (kháng nguyên) hoặc 
VoaWillebranđ (hoạt tính) 

466.0ŨŨ Giá cho mỗi yếu tố. 

1271 1256 03C3.1.HH45 ĐỊnh lirọng yếu tố iihấng Xa 260.000 
1272 1257 Q3C3.1.HH33 Định lượng yẻu tố Thrombomoduliũ 212.000 

1273 1258 04C5.1.325 

Định lượng yếu tố V hoặc yéu tố vu hoặc 
yếu tố X (Định lượng hoạt tính yểu tổ 
v/yếu tố VU/yếu tổ X) (Định lượng yểu tố 
V; yáu tố vn, yéu tố X, yếu tổ XI) 

326,000 Gỉá cho mỗi yếu tố. 

1274 1259 04CS.L326 Định lượng yếu tổ vni/yểu tố IX; định 
íượn^ hoạt tính yếu tổ IX 237.000 Giả cho mãi yểu té. 

1275 1260 04C5.1.324 
Định luợng yếu tả vnic hoặc yếu tố XI 
yểu tổ vm hoặc yếu tố XI; Định lượng 
10ạt tính yểu tả vni hoặc yếu tổ XI 

296.000 Giá cho mủi yểu tố. 
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1276 1262 Q4C5.1.32S Định iirợng yểu té XIII (hoặc yếu tố ổn 
ẫịah sợi huyểt} 1,068.000 

1277 1263 03C3.1.HH36 Định lượng yểu tả: PAI- l/PAI-2 212.000 

1278 1264 33C3,1.HH3S Định lượng aĩ antì -plasmin (a2 AP) 212,000 

1279 1265 Q3C3.1.HH39 Định lượng (3 Thiomboglobulin (pTG) 212,000 

1280 1266 03C3,1 .HH90 Định nhóm máu A] 35.600 

1281 1267 04C5,1.287 
Định nhóm máu hệ ABO bằng giẩy định 
nhỏm máu để truyền máu toàn phần: khối 
hồng cẩu, khối bạch cầu 

23.700 

1282 12ỔS Q4C5.1.288 
Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định 
nhỏm máu đề truyền: chá phầrĩi tiểu cầu 
hoặc huyểt tương 

21.200 

12S3 1269 Ũ4C5.1.286 
Định nhóm mán hệ ABO bàng phương 
pháp ông nghiệm; trên phiến đá hoặc trên 
giấy 

40.200 

1284 1270 Ữ4C5.1.347 Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định 
aằỏm máu 59,300 

1285 1271 04C5.1,291 
Định uhỏni máu hệ ABO trên thè định 
nhóm máu (đã cỏ sẵn huyểt thaúb mẫu) để 
truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 

29.60C 

1286 1272 04C5.1.290 

Địnlì nhóm máu hệ ABO trÊn thè định 
nhóm máu (đl có sẵn huyết thanh mẫu) để 
truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch 
câu 

47.500 

1287 1273 04CS.1.2S9 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) ừên mầy 
Lự động 39.100 

12S8 1274 04C5.1.337 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công 
nghệ hòng cầu gẳn từ 53.400 

1289 1275 04C5.1.336 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng 
phương pháp gclcard/Scangel 39,000 

1290 1276 Q3C3.LHH10I ĐịnỈL nhỏm máu hệ Dỉego (xác định kháng 
nguyên Diego) 139,000 

1291 1277 03C3.1ểHH100 Đình Eiliúra máu hệ MNSs {xác đình kháng 
nguyên Mi2) 160,000 
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1292 ỉ m  03C3.1.HH94 Định nhỏm máu ]iệ p (xác định kháng 
nguyêũP]) 2Ũ1.0ŨC 

1293 1279 03C3.1.HH89 Địriỉr nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng 
phần) 17S.00Ũ 

1294 1280 Ữ4C5.1-292 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương 
pháp ống nghiệm, pìiìến đá 32,000 

1235 I2SI Ũ3C3.LHH8S Đinh nhóm Gián khỏ hỀ ABO 212,000 

12% 1282 Địcdh tíỉib ủc cbế yếu tổ VHĩc/lX 237,000 

1297 1283 
Định íype HLA cho 1 bcns (Locus A, hoặc 
Locus B, hoặc Locus c, hoặc Lqcus DR, 
hoặc Logus doi hằug kỹ thuật PCR-SSP 

1.278,000 

1298 12Ê4 
Địũh type HLA độ phSũ giải C£Q cha I 
locus (À, B, c, DR, DQ, ĐP) bằng kỹ thuật 
PCR-SSO 

1.912.000 

1299 12S5 

Đo độ đầu hồi cụt máu (ROTHM: Rotatiím 
ThromboEIastũMetxy) % chế tiễu cầu 
(RƠTEM- FIBTEM)/ửc chế tiêu sợi huyết 
(ROTEM-APTEMy trung bòit beparin 
ÍR0TEM- HEPTEM) 

552.000 

1300 1286 
Đo độ đàn hổi cục máu (ROTEM: RotatiũB 
ThiomboEiâỉtoMetíy) nội sính CRQTEM-
ỈNTEM)/ Híĩoại siah (ROTEM- EXTEM) 

426.00 Ũ 

1301 1287 Q4C11.329 Đo độ ngưng tập tiều cầu yứi ADP/Collgen 112.000 Gỉá cho mãi chất 
kíữh tập. 

I3Ũ2 128S Ũ4C5.1.330 
Đo độ Ếigưũg tập tiểu cầu với Itistocetim/ 
Epinephnn/ ArachidomcAcide/ thrombú) 212,00 D Giá cho mũi yếu tố. 

1303 Ỉ2S9 
Đo độ nhót (độ quánh) máu toàn 
phần/huyết tuông/ dịch khác (tỉnh cho mặt 
loại) 

53.400 

1304 ỉ 290 Giâi trinh tự gen bẳng phương pháp NCS 
(gĩã íỉuh cho 01 gea} U13J0C 

1305 1291 Giâí trình tư gen. bảng phương pbãp Sanger 
(giá tính cho 01 setộ 

6,813.000 

1306 1292 04C5.1.279 Hẹmoglũbiíi Định lượng (bằBg máy quang 
kể) 30.800 
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1307 1293 
Hiệu giá kháng thề miễn dịch (Kỹ thuật 
Scangel/Gelcard trẽn máy bán tự động/tự 
động) 

459.000 

1308 1294 Ũ3C3.1.HH104 Hiệu giá kháng thể tự1 nlũêa chống A, B/ 
Hiệu giá kháng thề bất thường 30-5Ũ) 41.500 

1309 1295 03C3ềl.HH21 Hoá mô miễn dịch tủy xương (01 rnarker) 189.000 

1310 1296 Ữ4C5.1.281 Eĩồng ciu lưới (bằng phươữg pháp thủ 
công) 27,200 

1311 1297 04CS.1.278 Huyết đồ (bẳng phương pháp thủ công) 67.600 

1312 1298 03C3.]ếHH5 Huyết đồ (sừ đụng máy đểm tự động) 71,200 

1313 1299 Huyết âb bàng hệ thống tự động hoàn toàn 
(có nhuộm lam) 154.000 

1314 1300 03C3.1.HH2Q Lách đồ 59-300 

1315 1301 Lọc bạch cầu ửong khải hồng cầu 577,000 Chưa bao gồm phin 
lọc bạch cầu 

1316 1302 Lymphũ cross matcli bẳng kỹ thuật Flow-
cytometry 2.202.00C 

13171 1303 Ũ3C3.I.HH12 Máu lắng máy tự động) 35,600 

1318 1304 04C5.1,283 Múu lẳng (bkũg phương pháp thủ công) 23.700 

1319 1305 04C5.L334 
Nghiệm pháp Cữombs giáiiíiểp (phương 
pháp hồng cầu gắn tù trên máy báti tự 
động) 

115.000 

1320 130-6 04C3.1.332 
Nghiệm pỉiáp Coombs giản tiếp hoặc tnic 
tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống 
nghiệm, Gelcard/ Scan£el); 

83.100 

1321 1307 04C5.1.333 
Nghiệm pháp Coorabs trực tiếp (phương 
pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự 
động) 

123.000 

1322 í 308 03C3.LHH27 Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) 29.600 

1323 1309 Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: 
Thromboplastin Generaiion Test) 3Q5.00Ũ 

1324 1310 03C3J.HH28 Nghiệm pháp von-Kaulla 53.40Ũ 

1325 1311 04C5.1.307 Nhuộm Esterase không đặc hiệu 95.000Ị 
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1326 1312 D4C5.1.308 ííliuộm Ésterasí khâíig đặc hiệu CÁ ức cbể 
Naf 

105.000 

1327 1313 03C3,1-HH4 Nhuộm hảữg cầu Ivủì trên máy tụ động 41.500 

1328 1314 Ũ3C3.1.HH13 Nhuộm hồn£ cầti sắt tNhmộm Ptìris) 35,600 

1329 1315 Q4C5.ÓÕ9 Nhuộm Perìodic Acide ScMff (PAS) 95.000 

1330 1316 Ũ4C1L305 Nhuộm Peroxydase (MPO) 79.500 

1331 1317 D3C3.I.HH15 Nhuộm Phosphatasc acid 77.200 

1332 £313 D3C3.1.HH14 Nhuộm Phosphatase kíÊm bạch cầu 7L200 

1333 1319 33C3.LHH19 Nhuộm sợi xơ liên võng trũDg mô tủy 
xương 

33.100 

im 1320 03C3.LHI-I18 Nhuộm sợi xơ troũg mô tủy xương 83,100 

1335 1321 MG5.1.3ã& Nhuôm sudan deit 79-500 

1336 1322 Nuôi cấy cụm tế bào géc (ookmy Ễũnniag 
culture) 

1.301,000 

1337 1323 OF test (test sàng lạcThaiasseiũia) 4S.8ŨƠ 

im 1324 
Phân tích dẩu MÚDhaaửsĩ miễn dịch 
máu ngoại vi, hoậc dịch Jíhác bằng kỹ thuật 
flow eyíũrtietry (cho ỉ dâu ấu/CD/inaĩker) 

4OQ.O0Ũ 

1339 1325 

Phân tích dấu ấn/CD/markcr mien dịch 
mẫu tùy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu 
tả chức khác bẳng kỷ thuật fbw cytoỉnetry 
(cho ĩ dấu WCD/markeíO 

435,000 

1340 1326 
Phàn ửng tòa họp cỏ sử dụng kháng 
gbbulĨE người ÍKỸ thuật ống nghiệm) 

76.900 

1341 1337 
Phân ứng Lòa hộp có sử dụng khảng 
globulín ngưửí {Ký thuật Scaugel/ Gelcaíd 
trôi máy bán lự động/ tự động) 

7Ể.90Q 

1342 1328 
Phăn ứng hòa hợp tiểu càu (Kỹ thuật pha 
tắn) 56,900 

1343 1329 
Pbàn ứug hòa hợp tttìng mổi trường nước 
muối Ồ 22ac (Kỹ thuật Scaagel/ Gelcaĩd 
trên mảy báu tự động/ tợ động) 

69.900 

1344 133o|o3C3,l,HHL7 Phàa ửog hòa Lợp trong môi írưòng nước 29.600 
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1345 1331 Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội 
sinh không phụ thuộc thời gian vả nhiệt độ 296.000 

1346 1332 Phát hiện chất ức ché đường đông máu nội 
sĩtth phụ thuộc thòi gian vả nhiệt độ 366,000 

1347 1333 
Phát hiện đảo đoạn ifltroa22 của gen yểu tổ 
vnr bệnh ílemopliilia bằĩig kỹ thuật 
lotiẼran^e PCR. 

1.391.000 

1348 1334 Phát hiện gen bệnh Thalassemỉa bằng kỳ 
ihuậtPCR-RPLP " 600.000 

1349 1335 Phát hiện kháng đông đường chung 91.10Ọ 

1350 1336 Phát hiện kháng dâng lupus (LAC/ LA 
screen: Lupuỉ AníỉcoagulaQt screen) 251.000 

1351 1337 Phát hiện kháng thể kháng tiểu càu bẳng kỹ 
thuật Flow-cytornetry 2.143.000 

1352 1338 Rửa hồng cầu/tiểu cẩu bằag máy ly tầm 
lanh 139.000 

1353 1339 Ữ3C3.LHH102 Sàng lọc kháng thể bất tbuừng (kỹ thuật 
ông nghiệm) 95.000 

1354 1340 
Sàng lọc kbáug tỉiỂ bất thường (Kỹ thuật 
Scangel/ Gelcaíd trẽn mảy bán tự động/ tự 
động) 

251,000 

1355 1341 Ữ4C5.1.284 Sức bèn thẩm thẩu liầag cầu 39.100 

1356 1342 D3C3.LHHI06 Gạn té t)àa máu/ huyẻt tương điều trị 378.000 Chưa bao gồm kít 
íách tể bào máu 

1357, 1343 03CB.1.HHI1 Tập trung bạch cầu 29.600 

1358 1344 Ũ3C3.1.HH50 ĩest đường + Ham 71.200 

1359 1345 04C5.1.282 Thể tích khối hồDg cằn ÍHematocrii) 17.800 

1360 1346 Ũ4C5.1.297 Thời gian Howell 32.000 

1361 1347 0405.1.348 rhờỉ gian máu chây (phươEiR pháp ĩvý) 49.800 

1362 1348 04C5.1.295 Thời gian máu cMy/(phươũg pbảp Dtike) 13,000 

1363 1349 Thời gian máu đônỄỊ 13.000 

1354 I35Ũ 03C3.I.HH22 Thời gỉanProthombin (PT%, PTs, INR) 41,500 
ì 
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1365 1351 34G5.ua 1 ThM gian Piothrombin (PTíTQ) bằng thù 
ó&ạg 5&90* 

136 6 1352 Ũ4C5.L302 Thòri gian Prũthroiỉibin (PTfTQ) hằng máy 
bán tự động, tự động 65.30C 

1367 1353 Ũ3C3.1.HH24 Thòi gian tầrombin (IT) 41,500 

13ỐS 1354 03C3,1.HFĨ23 Thời gian throirobaplastin hoạt hóa tửũg 
piỀnÈAPTT) 41.500 

1369 1356 D3C3.1.HH108 Tim "íhậẸi và èhiét tách tẽ bào gổG tử máu 
CUOE£ rợu 2.573.000 Chưa bao gòm kít 

táeb tÊ bào máu. 

1370 1357 Ũ3C3.1.HH107 TÍ1U ítập vâ chiết tách Ẻe bào gốc tử mảu 
ngoại vĩ 2.57&.ŨŨ0 Ctara bạo gồm kít 

tách tê bào máu. 

1371 1353 33C3,1.HH109 Thu thập vả chìát títéh tể bào gốc tù tùy 
Kựứog 3,073,000 Chua baa gồm kít 

tách ÊỄ bảo. 

1372 1359 Tiah dich dồ 324.ŨÙ0 

1373 í 360 Q3C3-UIH1Q Tlm ẩu trùuã gíừn 6M trong mản 35-600 

1374 ím 03O.1.HH9 Tìm bồng cầu có chầm 1Ĩ1 base (bằng ìaáy) I7.BŨŨ 

1375 1362 04C5.L319 Tìm kỷ sinh trùng sốt rét trang máu bằug 
phương pháp thù công 37.900 

1376 1363 Ũ3C3.1.HHS Tìm mảnh vỡ bằíig cầu (bằng icáy} 17.800 

1377 1364 Ũ4C5.1.294 Tìm tể bào Hargraves 66,400 

1373 1365 Q3C&1.HH25 Tìm yếu tố kháBo ăôỉiE đường ngoại sữili 83,100 

1379 136Ể 03C3,1.I'IH26 Tỉm yếu tố kihẩns đòỉiR ctnờng nội sinh 11S.000 

1380 1367 04C5,1,323 Tong phân 1ÍCỈ1 tế bào máa ngoại vi (bằng 
lệ thống tợ động hoãn toàn) 109.000 

Cho tất cả các tầông 
5ổ, Ảp dụng trong 
tLTTÒrig ]iọp ihực hiện 
xét nghiệm Mag liệ 
thổng 2 máy gồm 
máy đếm tự động 
được kết nối với mảy 
tẻo lam kính tự 
Jỗng, 

I3SI 1363 Ữ4C5.I.2S0 rống phân tích tế bào Eoáu ngoại ví (bằng 
phlĩơtLíỊ pháp thủ công) 37.900 

I3â2; 13(59 Ữ3C3.1.HH3 rồng phần tích té bào máu ugoạì "VÍ bầu£ 47-50Ũ 
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1383 1370 Tỏng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng 
máy đếm tự động 41.500 

ỉ 384 1371 04C5.1.335 

Xác định bàn chất kháng thề đặc hiện (IgG, 
IgA, IgM, C3đ, C3c) (phương pháp 
gelcard/ scatngel khi nghiệm pháp Coombs 
trực tiêp/ gián tiếp dương tính) 

44Ể.0Ữ0 

1385 1372 03C3.1.HH1Q5 Xác định bát đồng nhóm máu mẹ con 95,000 

1386 1373 03C3.1.HH121 Xác định gen bàng kỹ thuật FISH 3.356,000 

1387 1374 03C3.1.HH61 Xác định gen bênh máu ác tính bằng RT-
PCR 878.000 Cho 1 gen 

1388 1375 Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật clg 
FISH (giá tính cho 1 gen) 4,155.000 

1389 1376 
Xác định kháng nguyên c của hệ cùa nlióm 
máu Rh (Kỹ thuật Scaagel/ Gelcarđ trên 
mẩy tự động) 

113.000 

1390 1377 Xác định khảng nguyên c của hệ nhóm 
máu RÍ1 (Kỵ thuật ổng nghiệm) 117.000 

1391 1378 Xác định kháng nguyên c của hệ nàóm máu 
Rh (Kỹ thuật ếng nghiệm) 87.200 

1392 1379 
Xác địnli kháng nguyên c của. hệ rthóm 
oaáu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên 
mảy tự động) 

132.00C 

1393 1381 Xác định kháng nguyên E tủa hệ nhóm 
máu Ri (Kỹ thuật ổng nghiệm) 92,600 

1394 1382 Xác định kháng nguyên e cùa hệ ábóm máu 
Rh (Kỹ thuật ông nghiệm) 117.000 

1395 1383 
Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm 
máu Rh (Kỹ thuật ScangcựGelcard tiên 
máy tự động) 

ỉ 16.000 

1396 1384 
Xảc định kháng nguyên e của hệ nhóm máu 
Rh (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự 
động) 

132.000 

1397 1385 Xác định kháng nguyên Fý* của hộ uhốm 
máu Duíìy (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên 121.000 



CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 01-02-2024 95 

STT 

STT 
TT 
37 
n 

Mã dĩch vụ TẺ11 dịch vụ Mứt gí á Ghi chủ 

ỉ 2 3 4 5 6 
máy tư dộng) 

Ì39S 1386 
Xắc Idbáng aguyÊn py4 của hệ nhổm 
máu DítSy (Kỹ thuật Scangel/ GeLũard trên 
máy tự động) 

15S,Ũ0D 

1399 1337 03C3.1.HH9I Xác định khiug nguyên H 3S.Ế00 

1400 \m Xác định kMùg nguyên JSl cùa hệ ahóm 
máu Kídd 

213-000 

1401 1339 Xấc định khảng nguỵSn Jktì của hệ níaóm 
máu Kidd 211,000 

1402 1390 
Xác địtíh khảng nguyên k của hệ nhóm 
máu Kell 

61.900 

1403 1391 
Xác định kháng nguyểk K của hê ũhóm 
mảu Ktìll 107.000 

1404 1392 
Xác định kháng nguyễn Le* cửa hệ ahóm 
máu Lewis 

1S1.0QC 

1405 1393 
Xác định kháng nguyên Leb của hệ, nỉiỏm 
máu Lewis 211.000 

1406 1394 
Xãc đỉnh khảng nguyên Lua của hệ ũhóm 
máu Ltitheran 

168.000 

1407 1395 
Xác định kháng nguyên JjỊỊb cúa hệ nhóm 
mẩu Luthersn 95,000 

14ŨS 1396 
Xác định khảng nguyên M của hệ nhóm 
máu MNS ĩ 561000 

1409, 1397 Xác đinh kháng nguyên N cùa hệ nhÓEi 
máu MNS 

174,000 

1410 1398 
Xác địãh kháng nguyên. nhóiE máu hệ hồng 
cầu bằũg phương pháp sinh liạc phân từ 
(gìả cho mật loại khári£ nguyểii) 

1.494.000 

1411 1399 
Xác dịxử Kháng nguyên s của hệ nhóm 
máu MNS 22Ể,0ŨŨ 

1412 1400 Xác đinh khàng Dgạỵệm 5 cùa bệ nhóm 
ĩiiảu MN3 59.000 

1413 1401 
Xét ngiiiệm CD55Ỉ59 bạch cầu (chẩn đoán 
>ệnh Đáì huyểt sắc í ố) niệu kịch phát ban 
đem) " 

889.000 
1 
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1414 1402 
Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán 
bệnh Đái huyết sắc tổ) niệu kịch phát ban 
đêm) 

574.000 

1415 1403 03C3.1.HH63 Xét nghiệm chuyển dạng Iympho với PHA 296.000 

1416 1404 03C3.1.HH113 Xét nghiệm độ chéo (Cross-Matủh) trong 
ghép cơ quan 446,000 

1417 1405 xẻt nghiệm HÍT (Hẹparỉn Laduceđ 
Thromibocytopenìa) - Ab) 1.789.000 

1418 1406 Xét nghiệm HIT (Hcparin bduced 
Throrũbocytopenia)- IgG) 1.789.000 

1419 140? Xét nghiệm HLA-B27 bẳng kỹ thuật FIow-
cytometry 400.000 

1420 Ì408 

Xét nghiệm lựa chọn đon vị máu phù hợp 
(10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22°c, 
37°c, kháng globulin người) bẳng phương 
gháp Scangel/Gclcard 

475.000 

1421 1409 04C5.1.349 Xét nghiệm mỏ bệnh Ỉ1ỌC tùy xương 346,000 

1422 1410 
xẻt nghiệm PFA (Pktelet Pmuioii 
Analym) bằng Collagen/ADP trên máy tự 
động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) 

880.00C 

1423 1411 
Xét nghiệm PFA (Plateleí Funtion 
Analyxer) bẳng CoLlagen/Epirtephrme trên 
aiáy tự động (Tên khác: PFA bằns Col/Epi) 

880.000 

1424 1412 D4C5.1.285 Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) 35.600 

1425 1413 D3C3,1.HH115 Xét nghiệm tể bào gổc CD 34+ 1.778.000 

1426 1414 Ũ4C5.1.304 Xét nghiệm tể bào hạch 49.800 

1427 1415 04C5.1.303 Xét nghiệm tế bào học tủy xương 151.000 

1428 1416 03C3.1JỈH59 XẺt nghiệm trao đồi nhiễm sắc thể cliị cm 512.000 

1429 1417 
Xét nghiệm vả chẩn đoán hóa mô miễn 
dịch tủy xương cho mội; đáu ẩn (marker) 
trên mảy nhuộm tự động. 

965.000 

1430 1418 Xét nghiệm và chần đoán mô bệnh học tùy 
xưcmg trên máy nhuộm tự độní*. 303.000 

1431 1419 Xét nghiệm xác định đột biến thalassemìa 4.405.000 
7 
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(phát ằiệnđèng thửi 21 đật biển alpha-
thabsstSEÌa hoặc 22 đột biẾn 3-tỉmlasemia) 

im 1420 03C3J.HHtì2 Xét níLiệm xảc đinh sen Hẹmopliilia 1.O7S.0QO 

n ỉĩ Dị ÚHE miễn (lịch 

1433 1421 DƯ-MDLS Địali lượng ELISA chẩỉi đoán dị ứng thuốc 
(Đồi với 1 bại thuéc) 446.000 

1434 1422 QƯ-MĐLS Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO) 416.000 

1435 1423 DƯ-MDLS Đính liiọm£ Histamine Ì.QO3.Ũ0Ũ 

1436 1424 DƯ-MDLS 
Định, lương IgE đặc hiệu với 1 loại dí 
nguyêũ 572.000 

1437 1425 DƯ-MDLS Định hiợuÊ ĩnteđeukin 781,000 

143S Ỉ42Í DƯ-MDLS Định lượng Ldbảĩig thề ClữíH/ kMng tbề 
GBM ĩrbỉ Tryptase 

757.000 

1439 1427 DƯ-MDLS Định lương kháng thể 
ígơl /IgG2/IgG3ỳlgG4 704,000 

1440 143® DƯ-MDLS Định ỈETỢĩig kháng thể kháng C5a 842.00Q 

1441 1429 DƯ-MDLS DỊnli lượn£ khán^ thể kháng Clq 442.000 

1442 1430 DƯ-MDLS Định higng kMrtg thể MlỂhs 
C3a/C3bì/C3đ/C4a 

1.077.000 

1443 1431 DƯ-MDLS Định luợrig khảng tỉiể kháũg CCP 6Ũ3.Ũ0Ũ 

1444 L432 dư-Mdls Định ]tfỢũ£ líhảxig thá ỊcMng Centronaexe 459,000 

1445 1433 DƯ-MDLS Định hiợng kháng thé kháns HNA 430,000 

1446 1434 DƯ-MĐLS Định lượng khàng thể khẩạg Hỉstoiie 378,000 

1447 1435 DƯ-MDLS Định ỉiemÉ kháng thể khán£ Insulin 394.000 

1448 1436 DƯ-MDLS Định luọmg kháHÊ thề kháng Jò -1 441.000 

ỉ 449 1437 DƯ-iVÌDLS 
Đình lượng kháng thể kháiig nhân vả kháng 
thể kháng clTOỗi kép (AKA&DsĐNA) 

52&QỮ0 

1450 1438 
Địa.b. kợng kháng iM kMúg DNA chuỗi 
íẻp (Anti dsDNA) bang máy tự động/bán 
Lự ổằũỊẾ 

260,000 

1451 1439 L>ÍELh lượng kháng thề kháng DNA chuỗi 
íẻp (Anti dsDKA) test nhanh 

113.000 



CÔNG BAO/Số 73+74/Ngày 01-02-2024 

STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã dịch vụ Tẽti dịch vụ Mức gỉá Ghi chú 

/ 2 3 4 5 6 

1452 1440 Định lượng khấng thể khảng nhân (ANA) 
băng mảy tự động/bán tự động 296.000 

1453 1441 Định lượng kháng chề kháng nhân (ANA) 
test âbanh 178.000 

1454 1442 DƯ-MDLS 
Dịoh lượng kháng thể kháng Phospiiolipid 
(IgG/IgM)/ Cardiolipin (IgG/IgM)/ Bcta2-
Glycoprotein (IgG/IgM) 

590,000 

1455 1443 DƯ-MDLS Định lượng kbáug thề kháng Prothrorabin 45Ổ.OOŨ 

1456 1444 DƯ-MDLS Đình lượng khảng thề kháng R>ỈP-70 426.000 

1457 1445 DƯ-MDLS Đjnh lượng kháng thể kháng ScI-70 378.000 

1458 1446 DƯ-MDLS Định hiợng kháng thế kháng Sm 407.000 

1459 1447 DƯ-MDLS Định lượng khảng thể khảng 
SSA(RoVsSB(La)/SSA-p200 441.000 

1460, 144S DƯ-MDLS Định lượng khảng thề khẩng tiểu cầu 721.000 

1461 1449 DƯ-MDLS Định lượng kháng tbề kháng tinh trùng 1.030.000 

1462 1450 DƯ-MDLS Định lượng kháng thề kháng tương bào 
bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) 500.00C 

1463 1451 DƯ-MDLS 

Định lượng kháng thề kháng ty lạp thè 
(AMA-M2) /kháng thẻ kháng tưong bào 
gan typel (LC1) / kháng thể kháng tiểu vi 
Lhể gan thận type 1 (LKMI) / kháng thề 
kháng thụ thì GLYCOPR.OTEIN trên 
màng tế bào gan ngiròti châu Ả (ASGPR) 

492.0QC 

1464, 1452 DƯ-MDLS Định lượng MPO (pANCA)/PR3 (cANCA) 441.000 

1465 1453 Khẳng dịnằ kháng đông lupus (LAC/ LA 
conítrm: Lupus Aíiticoagulant coĐỂrm) 251.000 

ra m Kổa sinh 

Máu 

1466 1454 33C3.I.IỈS5 ACTH 82,000 

1457 1455 03C3J,HS6 ABH 147.000 

1468 1456 03C3,1JĨS23 ALA 92.900 

1469 1457 Ũ3C3.Ỉ.HS46 AlpliaFP (AFP) 92,900 
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1470 1458 Q3C3.1.HS78 Àlpha Micnoglứbuliii 98.40C 

147 ỉ 1453 Ũ3CU.HS3 Anooiiiac 76.5ÙŨ 

1472 1460 O3C3.1.HS70 Anti «' TG 273.000 

1473 1461 Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase 
aiLíìbodìes} đình lượng 

207.000 

1474 1462 Ũ3G3.1.HS34 A.po]ipoproteiũ A/B (1 loại) 49.200 

1475 im ©G3J.HS20: Benzodiazepam (BZD) 3S.2ŨC 

1476 L4Ố4 03C3.1.HS51 âeca-HCG ềtM 
1477 1465 D3C3.1.HS38 Beta2 McTữglobulin 76.SŨC 

1478 1466 Ứ4C5.Ỉ.340 BNP (B - Type Naíriưretic Peplíde) 530.000 

1479 1461 Ũ4C5.Ỉ.32Ũ Bổ thẻ trong huyết thaóh 32,800 

I4S0 14tí3 mteXS65 CA 125 140,000 

I4S1 14® 33C3.Ỉ.HS63 CA 15-3 152,000 
I4S2 1470 33C3.I.HS62 CA 13-9 140.000 

im 1471 Q3C3.LHS64 CA 72 -4 135,000 

1484 1472 04C5.Ỉ312 Ca++ mảu 16.400 Chi thanh toán khi 
định lượng trạc tiếp. 

1485 ỉ 473 Ũ3C3.LHS25 CaLci Ỉ3.00Q 

1486 1474 Q3C3.I.HSI2 Calcitũnin 135.000 

1487 1475 03C3.I-BS43 Catecholamin 218.000 

1488 1476 Ữ3C3.1.HS50 CEA 87.500 

148$ 1477 Ữ3C3.1- I-IS32 Ceruloplasmni 71.100 

ỉm 147S D3C3.M-IS28 CK-MB 38.20C 

1451 1473 &3C3.Ì.KS37 Compbment 3 mm (C4) a loại) 6Ọ,L0C 

1492 14S0 D3C3.1.HS7 Cortìsũũ 92,900 

1493 14Ế1 G-PepíSầ 174,000 

1494 1482 33C3.1.IĨS4 CPK 27.300 

1495 I4S3 CEÉ định hợag 54,600 

1496 1434 03C3.1.HS31 CRPhs 54.600 
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1497 ỉ 485 03C3.1.HS60 Cyclosporine 328.000 

1498 1486 03C3.1.KS6Ó Cyữa 21 -1 98.400 

1499 1487 Ữ4C5.1.311 Điện giải đả (Na, K, CL) 29,500 

Áp dụng cho cả 
trường họp chữ két 
quả nhiều hom 3 chỉ 
sô 

1500 14SS 03 C3.I.HS 69 Dìgoxin 87,500 

1501 1489 Định lượng 250H Vitamỉn D (D3) 295.000 

1502 1490 Định lượng Alphal Mtitrypsin 65.600 

1503 1491 Định Itrợng Anti CCP 316.00C 

1504 1492 Định lượng Beía Crosslap 140.000 

1505 1493 04C5.1.315 
Định lượng Bilừubia toàn phần hoặc trục 
Ẻĩếp; các enzym: phosphaíaze kiềm hoặc 
GÓT hoặc GPT„! " 

21,800 

Không thanh toán 
đối với các xét 
nghiệm Bílirubin 
gián tiếp; Tỷ lệ AIG 
là những xét nghiệm 
có thể ngoại suy 
được. 

1506 1494 Ữ4C5.I.313 
Định lượng cát chất Albumiiie; Creatíne; 
Gỉobuline; Glucose; Phospho, Procein toàn 
phần, Ure, Axit Ưrỉc, Amylase,.,, 

21.800 Mổi chất 

1507 1495 ĐỊnh lượng Cystatine c 87.500 

1508 1496 Định lượng Ethanoỉ (cồn) 32.800 

1509 1497 ĐỊnỉi lượng Free Kappa niệu/huyết thanh 529.000 

1510 1498 Định lượng Free Lambda niệu/huyết thanh 529.000 

1511 1499 Đĩnh lượng Gentamicin 93.400 

1512 1500 Địtth lượng Methotrexat 4Ữ4.0QQ 

1513 1501 Định lượng p2PSA 699.000 

1514 1502 Định lượng sắt chưa, bão hòa liuyết thanh 76.50Q 

1515 1503 04C5,1,314 Định lượng sắt huyết thanh hoặc Mg ++ 
iuiyết thanh 32,800 

1516: 1504 Định lượng Tobramycin 98.400 
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1517 1505 Định lượng Traufemi Receptor 109-000 

1518 1506 Ũ4C5.1.316 

Đìttb lượng Tryglyccrìde hoặc 
Phospholipiđ boặc Lipid toàn phần hoặc 
Cholasterol toàn phàn hoặa HDL-
Cholcsterolhoặc LDL - Cbolísterol 

27.300 

1519 15Ũ7 Đo hoạt độ ChữlÌDesttìrase (ChE) 27.300 

1520 1508 Đo hừạt độ P-Amylase 65,tì 00 

1521 1509 Đo khả năng gắn sắt tũần thể 76.500 

ỉ 522 1510 04C5.1.346 Đưừníĩ máú ttíao mạch 15.500 

1523 Ỉ S l ì  E3 khôỉig liên hợp (Unconjugated Estriữl) 185,000 

1524 1512 03C3J.HS10 EryíhropoìetirL 800Í 

1525 1513 03C3-1-H352 Estradiol 82.000 

1556 1514 03Ẽ3.1.HS48 Feiritin 82,000 

1527 1515 03C3.1.HS67 Polatè 87.500 

1528 1516 Ẹree bHCG (Free Beta Hroiạìi Chonọiik 
Gonadữừũpia) 185.000 

1529 1517 03C3.1.HS54 FSH • S2.0ŨŨ 

1530 1518 03C3.1.HS30 Gaerta GT 19.500 

1531 1519 03C3.1.HS8 GH 164.00Ũ 

1532 1520, Ũ3C3.1.HS77 GLDH 98LẩOO 

1533 mi 03C3.1.HS1 Gross 16.400 

1534 ì 522 Ũ3C3.1.HS76 Haptừglũbk 98,400 

1535 1523 04C5.L351 KbAlC 102,000 

1536 1524 03C3.LHS75 HBDH 93,400 

'ỉ 537 1525 HE4 305.000 

1538 1526 03C3.1.HS57 Homocystdue 147.000 

1539 w 03C3.I.HS35 IgA/IgG/I^M/IgE fi loại1} 65 Mũ 

;—
' 

Ut
 .

 
K

 
s>

 1 

1528 [nhìbỉnA 240,000 

1541 1523 03C3rl.HS49 Baguiine 82,000 

1542 1530 03C3.1.HS74 Eappa địíỉh tíah 98.400 
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1543 1531 D3C3.LHS42 Khí máu 218-000 

1544 1532 03C3.1.HS72 Lactat 98,400 

1545 1533 03C3.1.HS73 Lambđa dịnh tính 98.400 

1546 1534 03C3.1.HS23 LDH 27.300 

1547 1535 03C3.1.HS53 LH 82.000 

1548 1536 03C3;LĨ-IS36 Lipase 60,100 

1549 1537 03C3.1.HS2 Maclagan 16.400 

1550 1538 03C3.LHS58 Myoglobin 92.900 

1551 1539 Ũ3C3.1.HS21 Ngộ độcthuổc É5.óod 

1552. 1540 03C3.1.HS18 Nồns độ rượu trOBg máu 30,500 

1553 1541 NSE pĩeuron Speciíic Enolase} 195.000 

1554 1542 03C3.1.HS19 Paracetamol 38.200 

1555 1543 04C5.1.321 Phàn ứng cố định bồ thề 32.800 

1556 1544 03C3.1,VS7 Phàn ứng CRP 21.800 

1557 1545 D3C3.1.HS14 Phenytoin 82.000 

1558 1546 04C5.1.344 PLGF 742,000 

1559 1547 03C3.1.HS71 Pie albuitìin 98.400 

1560 1548 04C5.1.339 Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic 
peptid) 414.000 

1561 1549 04C5.1.338 Pro-calcítonín 404,000 

1562 I55q 03C3.1.HS56 Progesteron 82.000 

1563 1551 Ữ4C5.1.342 PRO-GRP 354.000 

1564 1552 03C3.1.HS55 Prolactin 76.500 

1565 1553 03C3.Ỉ.HS47 PSA 32,900 

1566 1554 PSA tự đo (Free prostate- Speciủc 
Antígen) 87.500 

1567 1555 Ũ3C3.1.HS61 PTH 240.000 

1568 1556 03C3.1.HS17 Ọĩiinin/ Cloroquin/ Meílocniìn 82.000 

1569 1557 03C3.1.HS39 Rp (Rheumatoid Factor) 38.200 
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X57C 1558 03C3XHS22 SalicyỉatỆ 16.5QC 

1571 1559 D4CS,1.341 scc 207,00t 

1572 1560 34C5.134® SFLT1 742.00C 

1573 1561 03C3.I.KS44 T3/FTĨ/T4/FT4 n Mỉ Éĩ.tìũc 

1574 1562 Ũ4CS. 1.343 racrolíniiiă 735.ŨŨC 

1575 ìm D4C5,1,350 restosteron 35.100 

1570 1564 33C3.1.HS15 TheửphyỈLQ 82.000 

1577 1565 Q3C3.I.HS11 Tíiyrogỉobuliiì 179.000 

1578 1566 03C3.1.HS13 TRAb đinh lượng 414.000 

1579 1567 rransferiii/độ bâo hòa tranferin 65,600 

1580 1568 ÌỈ3C3 1,KSM rrícyclic anti depressant 82.000 

1581 1569 D3C11.HS59 rnoponm Tỉỉ 76,500 

15S2 1570 33C3,LH545 TSH tìQ-IOO 

15S3 1571 33C3.1.HS68 Vitandn Ị312 7(5,500 

1584 1572 Q4C5.1.310 Xấc đìnĩiliacturate trững miảu 2Ũ7.Ũ0C 

15M 1573 Ữ4CS, 1,317 Xác định các yẻu tố vi lượng (đÒD£s kẽm.ó 26.10(3 

1586 1574 MC5.131S Xác định các yếu tô ví liíộHẩ Fe (sắt) 26.100 

1537 Sưứt tiểu 

1583 1575 0303.2,4 Amphetamin (địiih tính) 43,700 

M 1576 Ũ4C12.364 Amyksc Iiiộu 3S.200 

im 1577 Ũ4C5.2.358 Calci niệu 25.DŨC 

1591 157S 04Cjr2,357 Cateđiolarrába niệu (HPLC) 426.000 

1592 1579 Diện di Protem nước tiểu (máy tụ độns) Ití4.00ũ 

1593 1580 D4C5.2.360 Điện giải đả {Naf Kị Q) niệu 29,500 

Áp dụng cho cả 
trưỜDg bợp cho két 
quả nMầi hơn 3 chi 
ỉô. 

1594 15*1 KCS,2.B DED 195.0ŨŨ 

1595 1582 BC32.7 Mmg ủhấp 21.800 
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1596 1583 04C5.2.366 
Gonadotrophin đề chẩn đoản thai nghén 
bang phương pháp hóa hoc-rrùên đích đĩnh 
tính 

24.000 

1597 1584 Ũ4C5.2.367 Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén 
íìịnh lượng 91.800 

1598 1585 04C5.2.369 Hyđrocorticosteroid định lựọnR 39.200 

1599 1586 03C3.2.5 Marijuana định, tínầ 43,700 

1600 1587 03C3.2.2 Micro Alburain 43.700 

1601 1588 Q4C5.2,368 Oesírogen toàn phần định lượng 32.SOO 

1602 1589 03C3.2.3 Opiate định tính 43.700 

1603 1590 04C5.2.359 Phospho niệu 20,700 

1604 159 ĩ Ũ4C5.2.370 Porphyrin định tính 49.200 

1605 1592 03C3.2.6 PrateinBeace- Jone 21.800 

1606 1593 Q4C5.2.361 Prơtera niệu hoặc đường niệu định lượng 14.000 

1607 1594 0405,2,362 Tẻ bào cặn nước tiều hoặc cặn Adis 43.700 

lổOâ 1595 04C5.2.371 Tế bào/trụ hay các tinh thể khác địnlì tính 3.100 

1609 1596 03C3.2.1 Tổng phân tích nước tiều 27.800 

1610 1597 04C5.2.372 Tỳ trọng Ừ0H£ nước tiểu/ pH đinh tính 4.S0Ũ 

1611 1598 04C5.2.363 Ure hoặc Axit Uríc hoặc Creatinin niệu 16,400 

1612 1599 54C5.2.3Ổ5 Xentonic/ sắc tố mật/ muối rnậư 
urobilinogen 6.400 

1613 Phân 

1614 1600 04C5.3.375 Amilase/Trypsìn/ Mucinase định tính 9.700 

1615 1601 Ọ4C5.3.373 Bilirubinđịníi tỉnh 6.40q 

1616 1602 Ũ4C5.3.374 Casxỉ, PỊiospho định tỉnh 6.400 

1617 1603 Ũ4C5.3.377 Urobìlin, Ưrobiiinogen: Định tính 6.4QG 

Dịch chọc dò 

1618 1604 04C5.4.398 Clo dịch 22.800 

1619 1605 04C5.4.397 Glucosc dịch 13,000 

1620 1606 04C5.4.399 Phản ủng Pandy 3.6QC 
/ 
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ỉ 2 3 4 5 6 

162J 1607 Ữ4C5.4.396 Proíeĩn dicb 10,900 

1612 lổoa MC5.4.400 Rivalti 8.600 

1623 1609 Ũ4C5A393 
Xét nghiệm íể bào trong nước dịcỉi chỉn 
đoán tể bảo học (não tủy, màng íim, màng 
phoi, mãag.Ịjụn£ý dịch khớp, rữa pliế qnản,. 

56.800 

1624 ióio Õ4C5.4.394 

Xét Dghiậra tể bào tiODg nước dịch chần 
đoán tá bào học (lão tủya màũg tim, màng 
ộhầỉi raàag bụng, dịch khỏp, rừaphé 
quảti...) có đêm Sũ lượng iễ bào 

92.300 

iv IV Vỉsìtìh 

1625 1611 AFB trực tiểp nhuộm huỷnb quang 67.800 

162.6 1612 33C3,1.VS4I Asỉi HẠV-IgM bàng miễn dịch bán tụ 
ỉệng/tự- động 

110.000 

1627 L613 Ũ3C3.LVS42 Antí HAV-total bằng miễn dịch bái tự 
iộag/tự động 104,000 

162.8 1614 Ũ3C3.LHH71 AntHĩEc ígM miễn địch hán tự độugrtự 
ỉậng 116.000 

1629 1615 D3C3.Ì-HH72 Anti-I-IBe miều dịch báu tự dộng/tự động 9S.7ŨŨ 

1630 1616 03Q.Ỉ.HH6S Antĩ-l-nv (nhaah) 55.400 

1631 1617 D3C3.1.KH65 
Anti-HTV bằng miễn dịch bán tự động/tự 
dộng 110.000 

1632 í 6i8 Ũ3C3.Ỉ.HH7Ũ Ajũti-HBc IgG miều dịcb bán tự đỘDg/tự 
dộng 74,000 

1633 1619 MC5A3S5 AntirHBis đinh lượng 119,000 

1634 1620 33C3.1.HHỖ9 Autĩ-HBs mĩen dích bán tự động/lự đọng 74,000 

1635 1621 MII.HHỘ7 Anti-HCV (nhanh) 55.400 

1636 1622 03C3.1.HHỂ4 Ànti-HCV miễn dich bán tự động/tư động 123.000 

1637 1653 03C3.LHS40 ASIjO 43.100 

1638 1624 03C3.LVS34 A&pergi11u& miễn dịch tán tự động/tự động IIO.OOO 

1633 1625 3K/JC vims Rjeal-tĩme PCR 472.000 

1640 1626 Q3C3.I.VS24 Chlamydia ĩgG miễn dịch bản tự động/tự 
động 134.000 
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1641 1627 Chlamyđia test nhanh 74.000 

1642 162S Clostridium diũlcile miền dịch tự động 828.000 

1643 1629 CMV Avidity 253.000 

1644 1630 04C5.4.387 CMV đo tài lượng hệ thống tự động 1.838.000 

1645 1631 03C3.1.VS23 CMV IgG raiễn dícb bán lự đỘEg/tự động 116.000 

1646 1632 03C3.1.VS22 CMV IgM miễn dịch bán tự động/tự đôn^ 135.000 

1647 1633 Q4C5A386 CMV Reaĩ-iime PCR 748.000 

1648 1634 03C3.I.VS35 Cryptococcus tesí nhaah 116.000 

1649 1635 03C3.LVS15 Dengue IgG miễn dịch bán tự động/tự độn£ 159.000 

1650 1636 Ù3C3.1.VS14 De-ngue IgM miễn dịch bán tự động/ạr 
động 159.000 

1651 1637 03C3.1.VS8 Dengue NS1 Ag/IgM-IgG test nhanh 135.000 

1652 1638 03C3.I.VS27 EBV EA-D IgG miền dịch bản tự dộng/tự 
động 209.000 

1653 1639 Ũ3C3.1.VS2S EBV EB-NA1 IgG miễn dịch bản tự 
động/tự động 222.000 

1654 1640 03C3.1.VS26 EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động/tự 
động 191,000 

1655 1641 03C3.I.VS25 EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động/tự 
độog 197.000 

1656 BV 71 IgM/ĩgG test nhanh 118.000 

1657 1642 03C3.1.HH10 Giun chi ấu trùng trong máu nhuộm soi 37.000 

165S 1643 HBeAb tesc nhanh 61.700 

1659 1644 Ũ3C3.I.HH73 HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động 98.700 

1660 1645 EĨBeAỗ test nhanh 61.700 

1661 1Ổ4G Q3C3.Ỉ.HHÓ6 HBsAg (nhanh) 55.400 

1662 1647 04C5.4.3S4 HBsAg Định lượng 4S2.00G 

1663 1548 HBsÀg khẳng định 628,000 

1664 1649 HBỉAk miễn. dicii bán tu đông/ tư đóne 77.30C 

1665 1650 Ữ3C3.1.VS11 HBV đo tải lượng liệ íbốrtg tự động 1328,000 
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1666 1651 HBV đo tải lượng Real-time PCR. 67S.0ŨC 

1667 1652 HCV Core Ag miễn dịch tự động 558.00C 

1ỖỖS 1653 03C3.1.VS12 HCV đo tài lượng hệ thống tự động I.338.00C 

1669 1654 HCV đo tải Iựợng Real-time PCR. 838.0ŨŨ 

1670 1655 HDV Ag miễn dịch bán tự động 422.000 

1Ố71 1656 HDV IgG miCũ dịch bán tự động/ tự độnạ 222.000 

1672 1657 HDV IgM miễn dịch bán tự động/ tự độnẹ; 324.Ũ0Ũ 

1673 165S Helicobacter pyloii Ag test nhanh 161.000 

Á.p dụng với trường 
bợp ngưửi bệnh 
khống nộỉ so ì dạ đày 
hoặc tá ừàng. 

1674 1659 HEV IgG mien dịch bán tự độns[/tự độag 321.000 

1675 1660 EĨEV IgM miễn dịch bán tư đậng/tự động 321.000 

1676 HIV Ag/Ab tsst nhanh 101.000 
Xét nghiệm cho kết 
quà íèng thời Ab vá 
Ẳg 

1677 1661 tnv Ag/Ab miền dịch bán tự động/ tự động 135.0ŨC 

1Ể78 1662 3TV đo tảì lưọng hệ thống tự đỘD£ 956,000 

1679 1663 HIV ỉíbảng định 184,000 Tính cho 2 lần íĩếp 
theo. 

16S0 1664 lồng cầu tron? pầàn test nhanh 67.8ŨQ 

16SI 1665 04C5.3.376 í ồng càu, bạch cầu trong phân soi tnrc tiếp 39.500 

1682 1666 HPV genotype PCR hệ thống tự độog 1.078,000 

1633 1667 HPVReal-time PCR 390.0ŨO 

1684 1668 Ữ3C3.1.VS2I HSV1+-2 IgG miễn dịch báa tợ động/ tợ 
động 359.000 

1685 1669 33C3.1.VS20 EĨSV1+2 IgM rũiễn dịch bác tự động/ tự 
động 159,000 

1(586 1670 [níluem vĩrus Ạ, E Rea.l-tìme PCR 1.578.000 

1687 1671 nfluenza virus A, B íest nhanh 175.0ƠC 

16SS 1672 IEV IffM (test nhanh) Í28.000 
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1689 1673 JEV IgM rniễn dịch bán tự động/tự dộng 444,000 

1690 1674 04C5A378 Ký sinh trùng/ Vi nấm so ì 43.10C 

1691 1675 Leptospira test nhanh 143,000 

1692 1676 Measles vỉrus IgG miễn dịch bán tự động/ 
tự động 259.000 

1693 1677 Measles virus IgM rrùễn dịch bán tự động/ 
tự động 259,000 

1694 1678 Mycobacterỉum tuberculosís kháng thuốc 
hàng 1 môi troỄmg lỏng 748.000 

1695 1679 Mycobactoium tuberculớsis kháng thuổc 
hàng 2 môi trường đặc 246.000 

1696 1680 Mycobacteríum tuberculosis kháng thuốc 
PZA môi trường lỏng 356.000 

L697 1681 Mycobactẹrium tuberculosis da kháng LPA 903.000 

169S 1682 Mycobacteríum tuberculosìs định danh và 
khảng RMP xpert 924,000 

ĐE bao gồm teât xét 
aghìệm. Giá tổi đa 
tại Thông tư 
13/2019/TT-BYT 
cằưa bao EĨOHÌ t&st do 
giai đoạn này đâ 
ẩươc Chương trình 
chống Lao quốc gia 
hỗ trợ. 

1699 1683 Mycobacterium tuberculosis khiÍBg thuốc 
làng 1 môi trưònp đặc 19LOOC 

1700 1684 Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi 
trường đặc 177.000 

1701 1685 G3C3.LVS13 víycobacteiium tuberculosis nuôi cấy môi 
íruõ&Ể lỏng 286.000 

1702 1686 04C5A388 Mycobacteriirca tuberculũsỉs PCR hệ thống 
tựđộns 82S.00C 

1703 1687 Mycobacterium tuberculosis Real-time 
PCR 370.0ŨC 

1704 1688 Víycobacteriuia tuberculosìs siêu kháng 
LPA " 1.528.000 
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1705 1689 03C3.I.VS30 Mycoplasma poeuuiomac IgG miln dịcli 
bán tự đỘDg 258.00C 

Ỉ706 1690 &3C3.1.VS29 Mycoplasma pneumoniae IgM miln dịch 
bán ÍỊT động 172.000 

1707 1691 NTM định danh LPA 928,000 

1708 1692 03C3.1.VS5 Nuôi cấy tim vi khuẩn ky khí/vi hiểu kbi 1.328.000 

1709 1693 Phản ứns Maníoưx 12.300 

1710 1694 04C5ẵ1.319 PiasmodiưEo (ký sinh trùng sổt rét) ừong 
máu nhuộm soi 33.200 

1711 1695 03C3.1.VS9 Paeumocy&tis miễn dịch bán tự động/ tự 
động 370,000 

1712 1696 Rìckettsia Ab 123,000 

1713 1697 33C3-LVS17 Rotavừus Ag test nhaali 184.000 

1714 1698 03C3.1.VS33 RSV (Respừaíory Syncytial Virus) miễn 
dịch bán tự dộne/ tự độn£ 148.000 

1715 1699 Q3C3.1.VS32 Rubeỉla IgG miễn dịch bán tự động/ tự 123.000 

1716 1700 03C3.I.VS31 Rubella IgM miền dịch bủn tự động/ tự 
động 148.000 

1717 1701 Rubella virus Àb test òhaah 154,000 

1718 1702 Rubella virus Avidity 306.000 

1719 1703 Q3C3.1.VS37 Salmonella Widal 184.000 

1720 1704 roxoplasma Avỉdity 259.000 

1721 1705 03C3.1.VS19 Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động/ tự 
động 123.000 

1722 1706 03C3.1.VSĨ8 Toxopiasma IgM miễn dịch bán tự động/ tự 
íộug 123.000 

1723 1707 Ữ4C5.4.39Ũ rreponema pallídumRPR định lượng 90.000 

í 724 170S 34C5.4.389 rreponeaia pallidura RPR định tính 39-500 

1725 1709 34C5A392 riepooema pallidumTPHA định IượDí 184.00ŨỊ 

1726 1710 MC5.4.391 lreponema palliđum TPHA định tính 55,40ũ| 
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1727 1711 Trứng giun sán, đơn bào phmơiig pháp trực 
tiáp 148.000 

1728 1712 03C3.1.VS1 Vi hệ đường ruột 30.700 

1729 1713 Vi khuàu khằnỂ định 478.000 

1730 1714 04C5.4.379 Vi khuẩn nhuộm soi 70.300 

1731 1715 Q4C5.4.3&2 Vi khuẩn nuâí cấy định danh phương pháp 
thông thường 246.000 

1732 1716 Q3C3.1.VS6 Vi khuẩn nuôi cấy vả định danh hệ thống tự 
động 307.00C 

1733 1717 
Vì khuẩn/ virus/ vi Bấm/ ký sinh tràng 
(IgG, ỉgM) mỉễn dịch bản tự động/miễn 
dịch tụ động 

306.000 

1734 1718 Vi khuẩn/ virus/ vi ùấm/ kỷ sinh trùna 
genotype Real-tiine PCR (cho 1 vi B inh vật) 1,578.000 

1735 1719 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinb Êràng 
Real-time PC.R 748.000 

1736 1720 Vi khuẩn/ vìnis/ vi nám/ ký sinh trùng test 
nhanh 246.000 

1737 1721 Vỉ khuẩn/ vims/ vi nấm/ ký sinh trùrtg xác 
định trinh tự một đoạn gene 2.638.000 

1738 1722 04C5.4.380 Vì khuẩn/vỉ Dấm kháng tbuốc địnli lượng 
(MIC - cho 1 loại kháng sinh) 191.000 

1739 1723 04C5.4.381 
Vi khuân/ vi nấm kháng thuốc định tính 
hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháog thuốc trên 
máy tự động 

202.000 

1740 1724 04C5.4.383 Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp 
thông thường 246.000 

1741 1725 03C3.LVS10 Xác định, dịch cúm, ả cúm 2 bàng Eùiễn 
dịch bán tự động/tự động 482.00Ũ 

1742 1726 HBV kháng thuấc Real-time PCR (cho một 
loại thuốc) 1.128,000 

1743 1727 03C3.3.I Xét nghiệm cặn dư phân 55.400 

V V 1 XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ: 
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1744 1728 03C3.5.16 Chẩn đoản mô bệnh hạc bệj± phẩm phẫu 
thuật 162,000 

1745 1729 03C3.5.18 Chọc, ầút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn 
đoán 325.00C 

174Ể 1730 Q3C3.5.19 Chọc, hút, nhuộm vả chẩa đoốxi mào tinh 
hoàn/tinh hoàn trong diều tri vô sinh 5S7.00C 

1747 1731 33C3.5.21 Chọc, hút, nhuộm và chần đoán u nang 
buông trứng 456.000 

1748 1732 03C3.5.17 Choe, hút, nhuôm, chẩn đoáo các u nang (1 
u) 162.000 

1749 1733 D3C3.5.20 Chọc, hút, xét nghỉệm tế bào các ù/tổn 
thương sâu 243.000 

1750 1734 3303,5,23 Sinh thiết và làm tiêu bản tỗ chức xương 162,000 

1751 1735 Ũ4C5.4.414 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn 
đoán tế bào hoc 170.000 

1752 1736 Q4C5.4.409 Xét nghiệm chẩn đoán tể bào học bong 
băng phương pháp nhuộm Papanicalaou 374.000 

1753 1737 D3C3.5.22 Xét nghiệm cyto (tế bảo) 113.000 

1754 1738 Xét nghiệm đột biển gen BRAF 4.700.000 

1755 1739 Xét nghiệm đột biếu gen EGFR 5.500.000 

1756 1740 Xét nghiệm đột biến gcn KRAS 5.300.000 

1757 1741 Xét Dghiệm HSIi 5.700,000 

1758 1742 Xét nghiệm lai tại chã bac hai màu (Dual-
SISH) 4,800.000 

1759 1743 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CỈSH) 5.500,000 

1760 1744 Cell Bloc Okhối tế bào) 248,000 

1761 1745 Thín.ể-PAS 578,000 

1762 1746 Ữ4C5.4.4ÍŨ 

Sét nghiệm và chần đoản hoá mô miễn 
địch chữ một dấu ấn (Marker) chưa bao 
gồm kbâtig thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng 
nguyên 

4Ể3.000 
Chưa bao gảm kháng 
thể 1 và hóa chất bộc 
ộ kháng nguyên. 

1763 1747 34C5.4.411 Xét nghiệm và chẩn đoán miễn địch huỳnh 
:)uan!* cho bộ 6 kháng thể đè chẩn đoán mô 1.300.000 
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bênh hũc 

1764 1748 04C5,4.404 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh hộc 
óằng ũhìíơng pháp nhuộm Đỏ Cô tí gô 317.000 

1765 1749 Ũ4C5.4.4Q8 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học 
băng phương pháp nhuộm Gietn sa 301.000 

1766 1750 04C5.4.413 Xót nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học 
bằng phương pháp nhuộm Gomori 391.000 

1767 1751 04C5.4.4ŨI 
Xét nghiệm vi chẩn đoán mô bệnh học 
bầng phương pháp nhuộm Iĩemtoxylin 
Eosin 

350.000 

1768 1752 Q4C5.4.403 Xét nghiệm và chần đoán mô bệnh. Ỉ1ỌC 

bằng phương pháp nhuộm Mucicaimin 439.0ŨC 

1769 1753 04C5.4.402 
Xét ílghiệm và chẩn đoán mâ bệnh học 
bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic 
Acide - $m 

415.000 

1770 1754 Q4C5A405 Xét nghiệm và chần do án mô bệnh học 
bằng pỉiươũg pháp nhuộm Sudan ni 43L0QC 

1771 1755 D4C5.4.406 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệáh ầọc 
băng phương pháp nhuộm Van Gie'son 407.00 0 

1772 1756 04C5.4.407 Xét nghiệm vả chân đoán mô bệnh hộc 
bằng phươnK pháp nhuộm Xanh Alcial 464.000 

1773 1757 Q4C5.4.412 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức 
thi bằng phương pháp cắt lạnh 569.000 

1774 1758 04C5.4.415 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học CỊua 
chọc hút tế bào bằng kim nhò (FNA) 276,000 

Các thủ thuật còn lái khác 

1775 1759 Thủ thuật loại I 456.000 

1776 1760 Thủ thuật loai n 253.000 

1777 1761 Thủ thuật loại m 125.000 

VI VI XẺT NGHIỆM ĐỘC CHẮT 

1778 1762 Ữ4C5.4.425 Đinh lượng c4p KEỈ3 trong máu 276.000 

1779, 1763 03C3.Ó.7 Định tính porphyrín trong nước tiểu cbần 
đoán, tiêu cơ vân 56.900 
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178C 1764 Ũ3C3.6.4 Định tíhh thuốc gây ũgộ độc (1 chi tiêu) 121,000 

17S1 1765 Q3C3.6.5 Định tính thuốc trừ sâu (1 chi tiêu) Ỉ2LOOO 

1782 1766 04C5.4.424 Đo áp lực thẳm thấu dịch sinh học trên 01 
chì tiêu 100.000 

1783 1767 Ũ4C5.4.41S Xét ĩighiệm định tính một chì tiêu ma túy 
trong nước tiểu bằníỊ máy Express pluss ' 211.000 

1784 I76S QAC5A.4Ì9 Xét nghiệm &àng lọc và định tính 5 loại ma 
túy 731.000 

1785 1769 Q4C5AA22 Xét nghiệm xác định thành phần ho á chát 
bào vệ thực vật bằng Èắc ký iđií khối phổ 1.288.000 

1786 1770 Ũ4C5.4.417 Xét nghiệm dịnh lượng một chí tiêu kim 
loại nặtig trcrag máu bang máy AAS 390.000 

1787 1771 04C5.4.421 Xét tlghiệm định ltỉợiiẸ một chì tiêu thuốc 
troũg máu bằng mảy sac ký lỏng khối phổ 1,313.000 

1788 1772 04C5.4.423 Xét nghiệm định tính một chi tiêu dộc chất 
bằng phương pháp sác ký lớp mòng 151.000 

1789 1773 Ữ4C5.4.42G Xét nghiệm định túửi PBG trong nước tiểu 78.000 

1790 1773 34C5.4.41Ó Xừ lý mẫu xét nghiệm độc chất 211,000 

E E THẢM DÒ CHỨC NĂNG 

1791 1774 Ữ4C3.1.182 Đặt và thăm dò huyết động 4.562.000 
Bao gồm cả catheter 
Swan grao2, bộ phận 
nhận cảm áp lực. 

1792 1775 Ũ3C3.7.3.8 Đìệii cơ (EMG) Ị 31,00ũ 

1793 1776 03C3,7.3.9 Điện cơ tâũg sinh môn 146,000 

1794 1777 04C6.427 Diên não đo 68-300 

1795 1778 Ũ4CỐ.426 Diên râm đồ 35.400 

1796 1779 03C3,7,3,6 }iện tâm đồ gắng sức 214.000 

1797 1780 Ũ3C1.42 Do áp íục đồ bàng quang 127.000 

1798 17S1 03C1.43 3o áp lực đồ cắt dọc niệu, đạo 137.000 

í 799 1782 Đo áp lục thẩm thấu niệu 32.000 

1800 1783 Đo áp lục bàng quang bằng cột nước 552.000 
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1801 1784 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu dộng 
học 2.025.000 

1802 1785 Đo ảp lực bàng quang à người bệnh nhí 1.975.000 

1803 1786 Đo áp lực hậu môn trực tràng 986.000 

1804 1787 DIĨ-MDLS Đo biến đồi thể tích íoàn thân - Body 
Plethysmoẹraphy S82.000 

1805 1788 D3C2.L90 Đo các chỉ số niệu động học 2.426.000 

1806 1789 DỮ-MDLS Đo cic thẻ tích phổi - Lung Votumes 2.S42.0ŨC 

1807 1790 Đo chi số ABI (Chì sổ cổ chân/cánh tay) 77,800 

1808 1791 34CỔ.429 Đo chức năng hô hấp 133.000 

1809 1792 Đo đa ký giấc ngũ 2.322.0ŨC 

1810 1794 DƯ-MDLS Đo FcNO 414,000 

1811 1795 DƯ-MDLS Đo khuếch tán phổi - Diổusion Capacity 1.371.000 

1812 1796 DƯ-MDLS 

Đo phế dung kế - spi.rometry (FVC, svc, 
TLC)/dung tícb sống gắng sức - FVC/dung 
tích sồng chậm - svc/ thông khí tự nguyện 
tối đa - MVV/ãp suít tối đa hít vào/thở ra -
MIP/MEP 

788.000 

1813 1797 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch 77.800 

1814 1798 03C3.7,3,7 Holter đíận tằm đồ/ huyểt áp 204,000 

1815 

1 ỉ 
r-

Ữ4C5.428 Liru huyết não 46.000 

1816 1800 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh 
nhâu thường 132,000 

1817 1801 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người 
bệnh thai nghén 162.000 

1818 1802 Nghiệm pháp kích Synacthen 420.000 

1819 1S03 Nghiệm pháp nitịn uống 641.000 

1820 1804 Nghiệm pháp ức chế bằng Dcxametỉiison 
iêu cao 43Ố.00Ũ 

1821 IS05 
Nghiệm pháp ức chể bàng Dexamethason 
iều thấp 276-000 

1822 1806 04CÓ.434 Test dung nạp Glucagon 38.70(j 
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1823 1807 Test Glucagon gián tiếp (Định lượng c -
Peptid thờỉ điêm 0' vả 6' sau tiêm) 210.000 Chưa bao gồm thuốc,1 

1824 1S0S 03 C3.7.3,1 Test Raven/ GÍIIe 27.00C 

1825 1809 Ũ3C3.7.3.3 Test tâm lý BECK7ZUNG 22,000 

1826 1810 03C3.7.3.2 Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS 32.000 

1827 1811 Q4CÓ,432 Test íhanb thải Creatinine 60,900 

1828 1812 04C6.433 Test thanh thải Ure 60,900 

182? 1813 Q3C3.7.3.5 Test trắc nghiệm tâm lý 32.000 

1830 1814 03C3.7.3.4 Test WAIS/ WICS 37.000 

1831 1815 04C6.435 Thăm dò các dunậ tích phải 270,000 

1S32 1816 03C2.I.37 Thăm dỏ điện sinh lý trong buồng tim 1.997,000 
Chưa bao gồm bộ 
dụng cụ thăm dò 
điên sinh lý tim 

1833 1817 Ữ4C6.431 Thừ nghiệm dung nạp Cabonhyđrate 
(ghxcoza, ữuctozã, gãlactOEa, lãctòza) 33.200 

ỉ 834 1818 Ữ4C6.430 Thừ nghiêm ngấm Bromsulphulém trong 
thăm dò chức năti£ gan 33.200 

Các thủ thuật CÒ11 lạỉ khác 

00 1—
1 

1819 Thủ thuật loại đặc biệt 7S5.00G 

1836 1S20 Thù thuật loạỉ I 293.000 

1837 IS21 Thù thuât loai II 186.000 

1838 1822 Thủ thuật loại UI 95.400 

F F CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRI BẨNG 
ĐÒNG VỊ PHÕNG XẠ 

I I 
THĂM DÒ BẦNG ĐÒNG VỊ PHÓNG 
XẠ (giá chưa bao gồm du'ỢC chất;, vật tư 
phóng sạ và Invivo lĩỉt) 

1839, 1823 Ũ4C7.447 Điểu trị bệnh bàng kỹ thuật txùen dịch 
phỏng xạ 335.000 

1840 1824 Ữ4C7.441 
Dịnh lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 
[25 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH 
}ằ£Lg kỹ thuật miễn địcb phóng xạ 

296.000 
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1841 1825 04C7.44G 

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng 
xạ: LH hoặc FSH hoặcHCG hoặc Insullỉn 
hoặc Teatosteron hoặc Prolactin hoặc 
Progcsteron hoặc Estrađĩol hoặc CEA hoặc 
APP hoặc PSA hoặc Cortisol 

221.000 

í 842 1826 04C7.437 

Định lượng bằng kỹ thuật miền dịch phóng 
xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc 
TSH hoặc Micro Albumin niệu hoẩc kháng 
thể Miáng Insiillin hoặc Calcitonin 

201,000 

1843 1827 D4C7.442 
Đinh lượng kháng thể kháng Tg hoặc 
ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật 
miễn dịch phóng xạ 

386,000 

1844 1828 03C3.7.L13 Độ tập trung 1-131 tuyến giáp 215.000 

1845 1829 04C7.446 SPECT CT 931.000 

1846 1830 03C3ắ7.1Ềl SPECT nẫo 461.000 

1847 1831 Ũ4C7.445 SPECT phóng xạ mỉễn dịch (2 thời điểm) 606.000 

1S4S 1832 Q3C3.7ắl,2 SPECT tuới máu cơ tim 598.000 

1849 1833 Ũ4C7.443 SPECT tuyển cận giáp với đàng vị kép 661.000 

1850 1834 03C3.7.1.4 Thận đò đồng vị 28S.OŨO 

1851 1S35 03C3.7.1.31 Xạ hỉnh bạch tnạch với Tc-99m HMPAŨ 361.000 

1852 L836 03C3.7.1.28 
Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ 
dảy với Tc-99m Suìíur Colloĩd dạ dày với 
To99m Sulfur Cũlloid 

381.000 

1853 1837 03C3.7.1.27 
Xạ binii chẩn đoáĩL thức ỉiăug thục quản và 
trào ngược dạ dày - thực quàu với Tc-99m 
Sulíiir Colloíd 

491,000 

1854 1S3S 03C3.7ề1.19 Xạ hình chần đoán khối u 461,000 

1855 1839 Q3C3/7.L24 Xạ hỉnh chần đoán nhồi >nảu cơ tìin với Tc-
99m Pyrophosphate 431.000 

1856 1840 Ũ3C3.7.1.30 Xạ hình chẩn đoán tủi thừa Meckel với To 
99m 361.000 

1857 1841 03C3.7.L9 Xạ liìáh chẩn đoán u máy tron^ gan 431.000 

1858 1842 D3C3.7.1ằ17 Xạ hình chẩn đoản xuất huyết đường tiêu 
lóa vói hồng cầu đánh dấu Tc-99m 431,000 
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1859 1843 03C3.7.1.3 Xạ hĩnli chức năng thận 411.00C 

1860 1844 03C3.7.1.5 Xạ Hình chức năug tbậu - tiếc niệu sau ghép 
thận với Tc-99m MAG3 471.0ŨC 

1861 1S45 Ũ3C3.7.1.23 Xạ tiinTi chức ĩiing tữũ 461.000 

1862 1846 Q3C3.7ẽlềg Xạ hình gan mật 431,000 

1863 1847 Ũ3C3.7.U0 Xạ hình gan với Tc-99m Sulíuĩ Colỉoid 461.000 

1864 ỈS48 Xạ hình hạch Lyinplio 461.000 

1865 1849 03 03,7.1.11 Xạ hỉnh, lách 431,000 

1866 1850 D3C3.7.1.20 Xạ hình lưu thông dịch não tùy 461,000 

1867 1851 03C3.7.1.29 Xạ hình não 381.000 

im 1852 Ữ4C7.444 Xạ hình phóng xạ miền dịch (2 thời điểm) 606.000 

1869 1853 03C3.7.1.6 Xạ hỉnh thận vói Tc-99m DMSA (DTPA) 411,000 

1870 1S54 03C3,7.1 ế33 Xạ hiah thông khí phổi 461.000 

1871 IS55 03C3.7.1.16 Xạ hình tĩnh mstclL với Tc-99m MẢA 461.000 

1872 185 6 Ũ3C3.7.1.IS Xạ hìũh toàn thân vợi 1-131 461.000 

1873 1857 03C3.7.1.32 Xạ hình tưới mán phoi 431,000 

1874 IS5S Ữ3C3.7.1.14 Xạ hỉnh tưởi máu tinh hoàn với Tc-99ni 331.000 

1875 1859 04C7.439 Xạ hìoh tựy 560,000 

1876 1860 03C3.7.L21 
Xạ hình tủy xưcmg với Tc-99m Sultur 
Colloiđ hoặc BMHP Sulỉhr Colloid hoăc 
BMHP 

481.000 

1877 1861 04C7.438 
Xạ bình tuyển cận giáp: vói Tc-99mMIBI 
hoặc với Tc-99m - V- DMSA hoặc với 
đồng ví kép 

560,000 

1878 1862 03G3.7.1.I2 Xạ hình tuycn giáp 311.000 

1379 1863 Ũ3C3.7.1.I5 Xạ hình tuyếa nước bọt với Tc-99m 361.00Q 

1880 1864 03C3.7ế1.7 Xạ hirth tuyến thượng thận vái 1-131 ỊvHBG 461 .oooị 
1881 1865 Ữ303.7,1,34 Xạ binh tuyến vú 431.000 

1882 1S66 D3C3.7.1.22 Xa hình xương 43 l.oooị 

1883 1867 D3C3.7.1.35 Xạ hỉnh xương 3 pha với Tc-99m MDP 461.0ữũ| 
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1884 1S68 Q3C3.7X26 Xác định dời sống hàng cầu, nơi phân hủy 
bồng cầu với bồng cầu đánh dấu Cr-5 ỉ 431.000 

1885 1869 Ữ3C3.7.1.25 Xác định thể tích hồng cầìĩ vỏì hồng tàu 
đảnh dấu Cr-51 331.000 

n n 

Đicu trị bằng cbất phóng xạ (giá chưa 
bao gôm dược chẩt phỗng xạ, họp chẩt 
đáalỉ đẩu, \ật tư phóng xạ vả các tliuốc 
bổ trợ khảc, nểu có sử dụae) 

1886 1870 Q3C3.7,2.36 Điều trị Baseda\v/ bướu tuyển giáp đơn 
thuần/ nhân độc tuyển giáp bằng 1-131 828,000 

1887 1871 03C3.7.238 Điều trị unẹ tlìự tuyến giáp "bằng 1-131 084,000 

1888 1872 03C3.7.2.44 
Đỉều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát/ 
bệch Leucose kinh/ giảm đau do ung thư di 
cãn vào xương bằns P-32 

621.000 

1389 1873 03C3.7,2.46 Điều trị giảm đau bằng Sarnmárium 153 (1 
đợt điầu trị 10 ngày) 836.00Ũ 

1890 1S74 03C3.7.2,40 Điểu trí sẹo lồi/ Eczôma/ u máu nòng bằng 
P-32 (thh cho 1 nsày điều trị) 216.000 

1891 1.875 03 €3.7.2,43 Điều trị trảm dịch iítàng bụng/ màug phổi 
đo ung thư bằng keo phóng xạ 1.9Ũ4.Ũ0Ũ 

1892 1876 ữ3C3-7.2.52 Điều trị li tuyển thượng thận vả u tế bào 
thần kinh bằng 1-131NÍŨBG 605.000 

1893 1S77 0303.7.2,49 Điều trị ung thư san bằng keo Silỉcon P-32 850.000 

1894 187S Ữ3C3,7.2.47 Điều trị ung thu gan nguyên phái bàng I-
131 Lipìodủl 714.000 

1895 1879 Ù3C3.7.2.4S Đièu trị ung thư gan nguyên phát bằng 
Reniuml88 700.000 

1896 1880 D3C3.7.2.51 Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt 
phòng xạ 1-125 15.580.000 

1897 1881 D3C3.7.2.50 Điều trị ung thu vú bằng hạt phỏng xạ I-
125 15.5S0.000 

1898 1882 03C3.7.2.42 Điềii tiị viêm bao hoạt dịcb bẳQg keo 
phóng xa 490.0ÚQ 

1899 IS83 Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phónK 15,240.000 Chưa bao gồm chi 
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STT 

STT 
XI 
37 
(*) 

Mã dịch vụ Tên dịch vu Mức giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 
xạMY phí dây dần trong 

trường họp tiêm hạt 
vi cầu vào khổi u gan 
thứ 2 trờ lên, 

1900 1884 

PET/CT bằng bức xạ hãỉH ờ bậnh nhân Uũg 
thư garụ ung thư đưcmg mật trong gan, ung 
thư di căn gan sau điều trị bằng hạt vi cầu 
phóng xạ Í(>Y 

4.040,000 

Các thủ thuật còn lạỉ khác 

1901 1885 Thủ thuật loại đạc biệt 526.000 

1902 1886 Thừ thuật loại I 324.000 

1903 1S87 Thủ thuật loai n 207.000 

F ỉ BÒ SUNG MỘT SỐ DỊCH VỤ 

1904 Theo dõi tim thai vả cơn co từ cung bằng 
tnonitoring 55.000 

Trường họp theo dõi 
tim thai và cơn Cớ tử 
cung của sản phụ 
khoa trong cuộc đẻ 
thì thanh toán 01 
lần/ngày điều trị 

1905 Gây mê trong phẫu thuật: mất 500.000 

1906 Gây mê trong thủ thuật mắt 250.000 

1907 Chiéu tia Plasma lạáh điều trị vết thương 
hoặc vết mo chiều dài < ị 5cm 140.000 

190S 
Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vểt thương 
boặc vét mổ chiều dài trêa 15 cm đến 30 
cm 

280.000 

1909 Chiểu tia. Plasma ]ạuh điều trị vết thưong 
ioặc vết mồ chiều dài trẽn 30 cm 430.000 

1910 Ữ3C5.1 Telemedicme 1.734.000 

1911 
Diều liị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc 
cạn da sử dụng phương pMp YÍ kim dẫn 
thuôc vả tái tạo coUagen 

258.000 

Giá tính, cho mồi đcm 
vị là 10 cm2 diện 
:ícb điều txị, khảng 
3ao gồm thuốc vả 
lòm dẫn thuốc. 

1912 Diều tri bệnh đa sử dụng phương pháp vi 320.Q0Ũ Giá tính cho mỗi đon 
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STT 

STT 
TT 
37 
H 

Mã dịch vụ TÊXI dịch vụ Mtìc giá Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 
kim đần thuốc vả tái tạo qollagen vị là 10 cm2 diện 

tích điều trị, không 
bao gồm thuốc và 
kùxi dẫn thuổc. 

1913 Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ 
ionphoresis 535.000 

Giá tính cho mẽì dơn 
vị lả 10 cm2 diện 
tích điều trị, không 
bao gôm thuôc và 
kím dẫn thuốc. 

1914 Phẵu Ihuật cấy lôn^ mảy 1.923.000 

1915 Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby 798.000 
Giá tỉnh cho mồi đơũ 
vị lã 10 cm2 diện 
tích điều trị. 

1916 Xoá nép nhăn bằng Laser PracticmaU 
Iatracell 1.072.000 

Gìá tính cho mỗi đem 
v| là 10 cm2 diện 
tích điều trị. 

1917 Trè hoá da bàng các kỹ thuật Laser 
Fractional 1.072,000 

Giá tính cho mỗi dơn 
vị là 10 cm2 diện 
tích, điều trị. 

1918 Trẻ hoá da bằng Radìoữequency (RF) 574.000 
Giá tính cbũ Itìỗi đơn 
vi là 10 cm2 diện 
tích điều trị. 

1919 Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích 
huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) 4.489.000 

Giá tính cho mỗi đơn 
vị là 10 cm2 diện 
tích điều trị, không 
oao gồm thuốc. 

1920 Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫù thuốc 597.000 

Giả tính cho mãi dơn 
vị lả 10 Ciri2 diện 
tích, điều trí, không 
:ao gèm thuốc. 

1921 Điều trị mụn trứng cả, rụng tốc bằng mảy 
Mesoderm 218.000 

Giá tíilh cho mỗi đơn 
vị lả 10 cm2 diện 
tích điều trị, không 
bao gom thuốc và 
fim dẫn thuôc. 

1922 Diều tri bậnh đa bằng chiếu đèn LED 198.000 

1923 Bơm tinh trũng vào bnồng từ cung (ĨU1) 1.028.000 
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STT 

STT 
TT 
37 
(*) 

Mã dịch vụ Tên dịch vụ Mức giả Ghi chú 

ỉ 2 3 4 5 6 

1924 Cấy - tháo thuốc tránh thai 228.000 

1925 Choe hút noãn 7.142.000 

1926 
Chọc hút tinh hoàn mảo tinh ỉioàn lấy tinh 
trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh 
hoàn 

2-577,000 

1927 Chuyển phôi hoặc chuyền phôi giao tử vào 
vòi từ cung 3.899.000 

192& Đặt vả tháo dụng cu từ cung 233,000 

1929 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút hoặc sóng 
ngắn hoặc hồng ngoại 65.600 

1930 Giảm thiều phôi (Giảm thiểu, thaỉ) 2.208,000 

1931 Lọc nia tiũh trùng 950,000 

1932 Rã đông phôi, noãn 3.623.000 

1933 Rã đông tinh. tĩùũẼ 212.0QŨ 

1934 
Sinh thiết phôi chẩn đoản (Sinh thiết phôi 
bào cho chẩn đoán di truyền tiền lảm tô 
(Biopsy»PGS)/cho 1 người bệnh) 

S.86S.ŨŨ0 

1935 Tiêm tinh trùng vào bào tương cùa noẫn ạcsn " ~ 6.253.000 

1936 Triệt sàn nam (bằng dao hoặc không bằng 
dao) 1.288.000 

1937 03C2.3.93 Phẫu thuật đỉều trị tật khúc xạ bằng Laser 
Exciiĩier (01 mắt") 4.190.000 

1938 03C2.3.21 R.ạch giác mạc nan hoa (1 mẳt) 623.000 

1939 03C2.3,22 Rạch. giác mạc nan hoa (2 mắt) 757.000 

1940 D3C2.5.7.4Ũ Dùng ìaser, sóng cao tần trong đỉều trị sẹo 
>2cm 1.707.000 

Ghi chứ: 

(*) Sổ thứ tự cheo Thông tư liên tịch sổ 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế -
Bộ Tài chính quỵ định thống ỉihât giả dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bão hiẻm y tế giữa các bệnh 
viện cùng hạng trên toàn qưôc. 
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1. Giá cùa các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tìển thuốc, vật tư tiêu hao, vật tư thay íhế đế thực hiện 
dịch vụ trù một sô trường họp đặc biệt đả có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của 
người bệnh các chi phí đã kêt câu tong giá của các dịch vụ. 

2. Chi phí gây mê: 

+ Giá của các phẫu thuật đã bao gôm chi phí gầy ÌBẾ hữặũ gây tê (trừ chuyên khoa Mắt); Tnrtmg 
hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa mắt gây mê thì chi phí gày mê được thanh toán theo gia 
của địch vụ sổ 1905 của Phụ lục này. " 

+ Giá của các thù thuật đã bao gồm chi phí thuổc gây te, an thần tìển mê, chưa bao gôm chi phí gây 
mê (trừ một số trường hợp đâ ghi cụ thề đã bao gồm chi phí gây mê). 

Truửng hợp khi thực hiện tliù thuật cần phâi gây ĨỈ1Ễ thì chi phí gây mề của thù thuật chuyên khoa 
măt được thanh toán theo giá của dịch vụ số 1906; chi pbí gây mê cùa các thủ thuật còn lại khác 
được thanh toán theo gíá của dịch vụ sổ 1230 của Phụ lục này. 

3. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối vổi các xét nghiệm sả 1281, 1282, 1283 quy 
định tại Phụ lục này: 

a) Định nhóm mẩu hệ ABO tại kằoa xét nghiệm khi phát roáu toàn phần và các chế phẩm khối hòng 
cầu, khối bạch cầu, khối tiều cầu, huyểt tương: 

- Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thử tự 1283 (do mức giá của 
dịch vụ 1283 đã tính chi phí cùa 2 lân định nhóm mảu hệ ÀBO trên củng một mẫu máu hoặc 2 mẫu 
máu cùa cùng một người bệnh băng 2 phưong pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu); 

- Định nhỏm máu hệ ABO cùa đơn vị, tứi máu, đom vị chể phẩm máu: thanh toán 01 lằn theo giá địch 
vụ số thử tự 1281; •• 

- Trường hợp người 'bệnh được phát nhiềụ đơn vị máu hoặc chể phẩm máu tại cùng một thời điềm 
thỉ băt đâu từ đon vị mảu hoặc đon vị chề phẩm thứ 2 trờ đi, cứ phát thêm một đon vị thỉ se được 
thanh toán thêm 01 lãn định nhóm máu hệ AEO của đơn vị túi máu theo gíá dịch, vụ cổ số thứ tụ 
1281. Trường họp nảy không phài xắc định nhỏm máu hệ ABO cùa người "bệnh do người bệnh đã 
đuợc xác định nhóm máu íiệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất 

b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh: 

- Định^nhóm máu hệ ABO tạí giưòng bệnh kbi người bệnh được tniyền mảu toàn phần hoặc khối 
hồng cầu hoặc khái bạch càn: thanli toán 01 làn theo giả dịch vu cỏ số thứ tự 1281; 

- Định áhóm máu liệ ABO tại giưòng bệnh khi nguời bệnh được truyền chi phẩm huyết tưcmg, khối 
tiều cầu: thanh toán 01 lần theo gìá dịch vụ có số thứ tự 1282; 

- Trường hơp tại cùng một thòi điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu 
thi băt dâu từ đon vị toáu hoặc đơn vị thế phâm thứ 2 trờ đi thanh toán thêm 01 làn định nhóm máu 
tại giường bậih theo mức giá dịch vụ có sả thứ tự 1281; sả làn định nlióm máu ABO tại giưímg, 
thực hiện theo quy địch của Bộ Ỹ tế. 

- Mức gỉá của các dịch vụ định nhóm máu ABO tò sế thứ tự 1281, 1282, 1283 được quy đinh chung 
cho các phương pháp ổng nghiệm, phiến đá hoặc trên giắy 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 113/QĐ-UBND Bình Tàn, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

còn hiệu lực năm 2023 • • 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn củ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Liiộí sứa đổi, bỏ sung một sổ điều cùa Luật Tổ chức Chính phù và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 9; 

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

, Căn cứ Nghị quyêt số Ỉ3Ỉ/2Q20/QHỈ4 ngày ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Qtíẩc hội về tồ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hồ Chỉ Minh • 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chính 
phù quy định chi tiểt một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn qity 
phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 cua 
Chỉnh phủ sửa đôi, bổ sung một số điểu cửa Nghị định sẩ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 
tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiểt một sổ điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật' 

Căn cứ Nghị định sổ 33/202 ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 nãm 202ỉ của Chỉnh 
phù quy định chỉ tiết và biện pháp thì hành Nghị quyết sẩ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 
thảng I ỉ năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đỏ thị tại Thành phố Hồ 
Chỉ Minh; 

Căn cứ Quyả định sổ ỉ0/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
Ưy ban nhân dân Thành phô vê ban hành Quy chê về kiểm tra, xứ lý, rà soát hệ 
thông hóa vãn bán qity phạm pháp luật, xây chmg Cơ sớ dữ liệu quôc giũ Vổ pháp 
luật và tô chức, quản ỉý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hỏa vãn bòn quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phổ Ho Chi Minh. 
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Xét đề nghị cùa Trướng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình sổ Jcj /TTr-TP 
ngày oỉ tháng Oì năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quỵ phạm pháp luật còn hiệu lực năm 
2023 theo Danh mục đính kèm Quyết định này. 

Đieu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân quận, Trường phòng Tư pháp 
quận, Thù trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, đơn vị sự nghiệp thuộc quận 
và Chù tịch ửy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • 
Độc lập -  Tư do -  Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực năm 2°23 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 1Ỉ3/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 nam 2024 
cua Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

STT 
Tên loại 
văn bẳn 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban 

hành văn bần 
Tên gọi của vãn bản Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

ỉ. NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI ĐÒNG NHẰN DÂN QUẶN BÌNH TẰN 

1 Nghị quyểt 17/2005/NQ-HĐND 
ngày 14/01/2005 

về việc thỏng qua quy hoạch chung quận Bình Tân 
đển năm 2020 21/01/2005 

2 Nghị quyết 57/20 ló/NQ-HĐND 
ngày 09/8/2016 

về kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội, quốc phòng -
an ninh quận giai đoạn 2016-2020 16/08/2016 

3 Nghị quyểt 126/2019/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2019 về bãi bỏ vãn bản 01/08/2019 

Công vãn đính chính số 
Ỉ99/HĐND-VP ngày 
21/11/2019 về đính chính 
hình thức số văn bàn Nghị 
quyết 126/2019/NQ-
HĐND tại kỳ họp thứ chúi 
Hội đồng nhân đân quận 
khóa n thành Nghị quyết 
số Ol/2019/NQ-HĐND 

IIế QUYẺT ĐỊNH, CHỈ TH| CỦÁ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẶN BÌNH TÂN 



£. 

1 Quyểt định 8887/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 

về giải thể ủy ban Dân sốt Gia đinh và Trẻ em quận 
Rình Tân 07/7/2008 

2 Quyết định sm/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 về giải thể Ban Tôn giáo quận Bình Tân 07/7/2008 

-9 

3 Quyểí định 8889/2008/QĐ-UBND 
ngây 30/6/2008 

về thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND quận 
Bình Tàn 07/7/2008 

4 Quyết định 
8 890/2008/QĐ-1JBND 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND quận 
Bình Tân 07/7/2008 

5 Quyết dịnh 8891/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc 
UBND quận Binh Tân 

07/7/2008 

6 Quyết định 
8892/2008/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực 
thuộc UBND quận Bình Tân 

07/7/2008 

7 Quyết định 8893/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 30/6/2008 

về tliành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội trực thuộc UBND quận Binh Tản 07/7/2008 

8 Quyết định 8894/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phỏng Văn hóa và ITiông tin trực thuộc 
UBND quận Bình Tân 07/7/2008 

9 Quyết định 8895/2 008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc 
ƯBND quận Bình Tân 07/7/2008 

10 Quyết đjnh 8896/2 OOK/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Y tế trực thuộc ƯBND quận Bình 
Tân 

07/7/2008 

11 Quyết định 8897/2 008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Thanh tra trực thuộc ƯBND quận Binh 
Tân 

07/7/2008 

12 Quyết định 8 89 8/2008/QĐ-UBND; 
ngày 30/6/2008 

về thành lâp Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủv 
ban nhân dân trực thuộc UBND quặn Bình Tân 

07/7/2008 

13 Quyết đinh 8899/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2008 

về thành lập Phòng Kinh tể trực thuộc ƯBND quận 
Bình Tân 

07/7/2008 

Q o> 
N 
o 
dơ 

/ 
S 

7 
u> 
+ 

N 
ƠQ à3> 
0 

õ -
2 
o 
js» 



14 Quyết định 
8900/2008/QĐ-ƯBND; 

ngày 30/6/2008 
về thành lập Phòng Quân ỉý đô thị thuộc UBND quận 
Bỉnh Tân 

07/7/2008 

15 Quyết định 
15423/20G8/QD-ƯBND 

ngáy 21/10/2008 

Ban hành Quy chê phôi hựp liÊn ngành ừong hoạt 
động đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn 
quận Binh Tân 

28/10/2008 

16 Quyết dinh 
17967/2008/QĐ-UBND 

nsảy 08/12/2008 
về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giài phóng mặt 
bẳne, thuộc ủy ban nhản dân quận Bình Tân 

15/12/2008 

17 Quyết định 
01 /2009/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2009 
về tồ chức và hoạt động cùa Ban Bồi thường, giải 
phỏng mặt bằng quận Bình Tân 

14/0 ỉ/2 009 

18 Quyết định 
11/2009/QĐ- UBND 

•gày 30/7/2009 
về bai bỏ vãn bán 06/8/2009 

19 Quyết định 
14/2009/QĐ-UBND; 

ngày 29/9/2009 
về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 06/10/2009 

20 Chi thị 
06/2009/CT-ƯBND 

ngày 11/12/2009 
về ứng phó bão đẻ bộ vảo địa bản quận Bình Tân 18/L2/2009 

21 Quyết định 
01/201L/QĐ-ƯBND; 

ngày 14/02/2011 
về ban hành Quy chê tạm thời Quản lý công vicn và 
cây xanh đô thị trên địa bàn quận Bình Tân 21/02/2011 

22 Quyết định 
02/201I/QĐ-ƯBND 

ngày 28/02/2011 
Ban hành Quy chể lố chức và hoạt động cùa Phòng 
Quản lý đô thị quận Bình Tân 07/3/2011 

23 Quyết định 04/201 l/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2011 về công bố vãn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 28/03/2011 

24 Quyểí định 
05/2011/QĐ-UBND; 

ngày 19/4/20 ]! 
về ban hành Quy chể tổ chức và hoạt động của Phòng 
Kinh tế quận Bình Tân 26/04/2011 

25 Quyết định 10/2011/QĐ-ƯBND 
ngày 15/8/2011 

về ban hành Quy chế tổ chữc và hoạt (íộng của Trung 
tâm Vãn hóa - Thể dục thể thao quận Bình Tân 22/08/2011 

26 Quyết đinh 11/201 l/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2011 

Ban hành Quy định khu vực, đuừng phố, địa diêm sán 
xuất kinh doanh vật liệu xây đựng, nơi để phế thài vật 
liệu xây đựng trên địa bàn quận Bình Tân 

30/09/2011 



27 Chì Ihị 
01/2012/CT-UBND 

ngày 27/6/2012 

về thực hiện Quyét định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 
tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phù về thế 
dộ, chính sách đối với dối tượng tham gia chiển tranh 
bào vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tc ờ Căm-pu-chi-
a, giúp bạii Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

04/7/2012 

28 Quyết dịnh 
04/2013/QĐ-ỊJBND 

ngày 21/11/2013 
Ban hàiih Quy chế quản lý IIỒ sơ điện từ cán bô, công 
chức, viên chức quận Bình Tân 

28/11/2013 

29 Quyết định 
02/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đàu 
các vụ đỉnh công không đúng quy định pháp luật lao 
động trên địa bàn quận Bình Tân 

20/5/2014 

30 QuyỂt định 
03/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2014 
về ban hành Quy trình tổ chúc thực hiện quyết định 
giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

26/6/2014 

31 Quyết định 
04/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2014 

về ban hảnh Quy chế vãn hóa công sờ trong các cơ 
quan chuyên môn, don vị sự nghiệp thuộc ủy ban 
nhân dân quận Bình Tản 

15/7/2014 

32 Chi thi 
03/2014/CT-UBND 

ngày 05/8/2014 
về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng và an 
ninh trong tinh hình mới trên địa bàn quận Bình Tân 

12/08/2014 

33 Quyết dịnh 
05/2017/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2017 

Vé bãi bỏ Quyểt định số 02/2012/QĐ-ƯBND ngày 02 
tháng 02 năm 2012 cùa ủy ban nhân dân quận Binh 
Tân ban hành Quy che về kiềm tra, xứ ]ý vả rà soát, hệ 
thổng hóa văn bản quy phạm pháp luật trỄn địa bân 
quận Bình Tân 

07/7/2017 

34 Quyểt định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày L 8/7/2017 
Ban hành Quy ché tổ chức và hoạt động của Thanh tra 
quận Bình Tân 

25/7/2017 
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35 Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2017 

Vê bai bỏ Quyẽt địrih sô 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 
tháng 4 nãm 2010 của ủy ban nhân dân quận Binh 
Tân ban hành Quy chế ỉàin việc cùa ủy ban nhân dân 
quận Bình Tần thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân 
dân 

27/12/2017 

36 Quyểt dịnh 
01/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 10/5/2018 

về bai bỏ Quyết định số 07/2014/QD-UBND ngày 05 
thảng 11 năm 2014 của UBND quận ban hành Quy tắc 
ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong 
câc cư quan chuyên mỏn, dơn vị sụ nghiệp thuộc quận 
và UBND 10 phường trcn địa bàn quận Binh Tân 

18/5/2018 

37 Quyết định 
02/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt dộng của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân Ihuộc ủy ban 
nhàn dân qưận Bình Tân 

22/10/2018 

38 Quyểt định 
04/2018/QĐ-ƯBND 

ngày 15/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân thuộc ủy 
ban nhân dân quận Bỉnh Tân 

22/10/2018 

39 Quyết định 
01/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 

về bai bò Quyếl định sổ 10/2009/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 7 nãm 2009 cùa ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành Quy chể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chúc của quận và 10 phường 

21/10/2019 

40 Ọuyếl định 
02/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019 

Về bãi bỏ Quyết định số 1288/2005/QĐ-ƯBND ngày 
07 tháng 4 năm 2005 cúa ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân ban hành Quy chế mẫu tồ chức và hoạt động của 
của bộ phận tiếp nhận và trá két quả giải quyểt tại ùy 
ban nhân đân phường thuộc quận BinhTân 

21/10/2019 
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41 Quyết định 03/2019/QĐ-líBND 
ngày 14/10/2019 

về bai bỏ Quyết định sổ L3/2009/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 8 năm 2009 cùa ủy ban nhản dân quận Bình 
Tân về thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng công 
trỉnh quận Bình Tân trực thuộc ủy ban nhân dân quận 
Rinh Tân 

21/10/20 í 9 

42 Quyết định 04/2019/ỌĐ-ƯBND 
ngày 14/10/2019 

về bãi bỏ vãn bân một số vãn bản quv phạm pháp luật 2 ỉ/10/2019 

43 Quyết định 
06/2019/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2019 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vãn 
phòng HĐND và UBND quận [ì ình Tân 15/11/2019 

44 Quyết định 
0 Ị /2020/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 
về bãi bỏ vân bản một số vãn hán quy phạm pháp luặt 14/4/2020 

45 Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/04/2020 
về ban hành Quy ché về tổ chức và hoại động của 
Phòng Văn hỏa và Thông tin quận Bình Tân 14/04/2020 

46 Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 
về ban hành Quy chề tổ chúc và hoạt động của Phờtig 
Tài chính - KÉ hoạch quản Bình Tân 14/4/2020 

47 Quyết định 
05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2020 
về bãi bỏ vẫn bản quy phạm pháp luật 02/05/2020 

48 Quyết định 
06/202Q/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 
về bãì bỏ vẫn bàn vãn bân quy phạm pháp luật 20/8/2020 

49 Quyết định 
07/2020/QĐ-UBMD 

ngày 31/12/2020 
về bãi bò văn bàn văn bản quy phạm pháp luật 10/01/2021 

50 Quyết định 
01/2022/QĐ -UBND ngày 

19/9/2022 

về bãi bỏ Quvểt định sổ 05/2014/QĐ-UBND ngày 
13/10/2014 của ủy ban nhân dàn quận về ban hành 
quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàu quận và Quyểt 
dịnh số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 
2014 cùa ửy ban nhân dân quận Bình Tân về ban 
hành Quy trình giải quvet khicu nại trên địa bàn quận 
Bình Tân 

03/10/2022 



51 Qiiyểt (lịnh 
02/2022/QĐ-UBND ngày 

15/11/2022 

về bãi bò Quyết định số 3663/2006/QĐ-UBND ngày 
09/8/2006 của UBND quận Binh Tân về ban hành 
Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị 
chức nãng ưong việc quản lý chất thải rán thông 
thường trẽn địa bàn quận Bình Tân. 

25/11/2022 

52 Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND ngày 

16/11/2022 

về bãi bỏ Quyết dịnh số 15/2009/QĐ-UBND ngày 
29/9/2009 của ƯBND quận về ban hành Quy chế phối 
hợp giữa phòng Quản lý đô thị, ừy ban nhân dân 10 
phường và các đơn vị trục thuộc ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân trong việc quản lý, bảo tri, khai thác, 
nâng cấp, phải triển, các công trình dường bộ thuộc 
trách nhiệm quản lý của quận. 

26/11/2022 

Cõng văn dính chính số 
5250/UBND ngáy 

23/12/2022 về đính chính 
Quyết định sổ 03/2022/QĐ-

UBND ngày 16/11/2022 
cùa UBND quận 

53 Quyết định 
01/2023/QD-UBND ngày 

15/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tổ chức 
cùa Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhản dân quận Bỉnh 
Tân 

25/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

54 Quyết dịnh 
02/2023/QĐ-UBND ngày 

15/12/2023 
Quy dinh chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Y lế ihuộc ửy ban nhân dân quận Bình Tân 

25/12/2023 Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 55 Quyết định 
03/2023/QĐ-ƯBND ngày 

15/12/2023 

Quy dịnh chức năng, nhiệm vụf quyèn hạn và tổ Chức 
cùa Phòng Lao động Thương binh và Xà hội thuộc ủy 
ban nhân dân quận Bình 'l ân 

22/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

56 Quyểt định 
04/2023/QĐ-ƯBND ngày 

15/12/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tô chức 
cùa Phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân quận Bình 
Tân 

25/12/2023 

Công văn dính chính sổ 
5838/UBNĐ ngày 

26/12/2023 vê đinh chinh 
các Qayet định cùa ƯBND 

quận 

ỦY BAN NHÂN DẲN QUẬN BÌNH TÂN 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


